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Tri ân 


Tác giả kính tri ân bố mẹ, những người đã 
đưa con vảo đời. Dù đường đời nhiều chông gai, 
bố mẹ đã cho con những hành trang cần thiết 
trong cuộc sông để con biết khóc cười và nêm trải 
vị ngọt cũng như vị mặn trong đời. Bần ni kính tri 
ân chư thầy tổ, những người đã cho con cơ hội 
được sinh lại trong giáo pháp vi diệu của Đức 
Phật, những người đã giữ gìn ánh sáng Phật Pháp 
và chia sẻ đến chúng con, cho chúng con đời sống 
có ý nghĩa hơn. Bần ni kính tri ân chư đản na tín 
thí khắp nơi đã thể hiện tinh thần vô ngã vị tha 
của người Phật tử, đã hỗ trợ người tu sĩ Phật giáo 
sông đời sống thanh lương đầy đạo vị. Tác giả 
cũng kính tri ân những sự hy sinh âm thầm của 
anh chị em trong gia đình vả huynh đệ gần xa, họ 
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đã tạo điều kiện cho tác giả được làm cách chim 
tự do trong vườn pháp dưới bầu trời giải thoát. 


Cảm ơn nhà xuất bản Ananda Việt và Cư sĩ 
Tâm Diệu cùng các bạn đạo đã đọc lại bản thảo 
và dàn trang cho lần xuất bản này tại Carlifornia. 
Lần xuất bản này có thêm ba bài pháp mà tác giả 
viết trong vài năm gần đây và đổi lại tên sách cho 
ngắn gọn. 
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Lời nói đâu 


Thật kỳ lạ, có nhiều người sống gần những di 
sản văn hóa thế giới nhưng không ý thức được vẻ 
đẹp kỳ diệu của những công trình nghệ thuật đó. 
Điều này có thể là do những gì quá gần gũi, quá 
dễ dàng bên cạnh chúng ta nên vẻ thần kỳ không 
được cảm nhận hay đánh giá đúng mức, thậm chí 
rất dễ bị coi thường. Điều này cũng đúng với 
những người sinh ra trong văn hoá hay truyền 
thống Phật giáo, chúng ta gọi đó là “Đạo của ông 
bà” mà không tìm hiểu xem triết lý sống nào ấn 
tàng sau những tập tục đó. 


Có những chân giá trị mà chúng ta bỏ qua, 
hiểu và sống một cách hời hợt và không thấy 
được giá trị thiết thực của một khoa học sông, hay 
một nghệ thuật đi vào những bí mật của đời sống. 
Là Phật tử, chúng ta cần trở lại với những gì vừa 
kỳ diệu, vừa gần gũi trong đời sông hàng ngày. 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thật đẹp, 
nhưng khi ánh sáng của chúng đến thế giới của 
chúng ta thì nhiều trong số đó đã hủy diệt rồi, nếu 
chúng ta mơ màng nhìn ngắm và gửi những ước 
mơ xa xôi mà không để ý đến con đường gập 
ghềnh mà ta đang đi thì có thể sẽ vấp ngã trầy 
xước chân mình. Trở về với những gì quanh mình 
nhưng không đánh mất hay quên lãng trong 
những tầm thường vụn vặt của đời sống là một bí 
quyết sống mà Phật giáo đề ra. Và đây cũng chính 
là giá trị làm cho Đạo Phật vẫn có sức hấp dẫn dù 
bí quyết này đã được giải bảy hơn 2500 năm 
trước. 


Khắp nơi trên thế giới người ta đã nghe về 
Đạo Phật. Bạn cũng đã nghe về từ Bụt (Buddha) 
hay Phật rồi, hay có lẽ bạn cũng đã từng thăm 
viếng chùa chiền hay gặp gỡ những người tự nhận 
là Phật tử - nhưng bạn có thật sự biết Đạo Phật là 
gì không? 


Đạo Phật được dạy như một cách sống để có 
bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người và mọi 


z 
Ax¬¬?? 


loài, dùng chia khoá “chánh kiên” mở ra một cách 
nhìn mới, một khám phá sâu sắc về bản chất của 
đời sống trong ta và quanh ta. Với những khám 
phá này, chúng ta tìm ra những nguyên lý chị 


phôi sự vận hành của cuộc đời và thê giới, từ 
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những nhận thức đúng đắn về đời sống, chúng ta 
biết cách sống thuận theo những qui luật tự nhiên 
và qui luật tâm lý dẫn đến một sự phát triển hài 
hòa trong các mối liên hệ và duy trì một đời sống 
thăng bằng giữa những đổi thay của cuộc sông. 


Đạo Phật cũng có thể được hiểu như một 
tôn giáo hay những gì cần phải tin tưởng hành 
trì như tôn chỉ của đời sống dựa trên những lời 
dạy của Đức Phật —- một người đã giác ngộ thấy 
rằng đời sống là vô thường, hay nói một cách 
khác bản chất của thế giới là không ngừng thay 
đối. Mọi thứ trên thế gian này đều đổi thay dẫn 
đến khổ hay bất toại nguyện trong đời sống, 
nhưng vô thường cũng cho ta những niềm vui 
tạm bợ chóng tàn. Nếu không hiểu điều này 
người ta sẽ tự làm khổ mình vì bám níu vào 
những gì đã qua. Thấy vô thường người ta tự 
điều chỉnh quan niệm sống, thay đổi cách ứng 
xử và những mong câu trong đời để không bị 
chơi vơi và tuyệt vọng giữa những đổi thay bất 
như ý. Sống một cách có trí tuệ cho người ta tự 
do, an lạc và bình an của Niết Bàn, nơi mọi 
tham cầu đã được dập tắt. 


Cuộc đời của Đức Phật và giáo pháp của ngài 
là một nguồn cảm hứng cho những ai thực hành 
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giáo lý tự lực, trách nhiệm đạo đức, lòng khoan 
dung, từ bi và trí tuệ của Đạo Phật. Những phẩm 
chất tốt đẹp đó làm cho những người hiểu và thực 
hành lời Phật dạy sống một đời sống sâu sắc, 
hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Sự hiểu biết về 
những qui luật chi phối đời sống giúp chúng ta 
sông hài hòa với sự đối thay của vạn vật trong vũ 
trụ, nó cũng cho phép chúng ta sống trọn vẹn với 
những gì đang là để không tiếc nuối khi chúng 
qua ổi. 


Đôi khi Đạo Phật bị xem như một triết lý bi 
quan yếm thế về cuộc đời. Điều này có thể bởi vì 
Đạo Phật nói nhiều về khổ và nguyên nhân của 
khổ. Tuy nhiên, đây chỉ là một nửa của vấn đề. 
Trong việc nhân mạnh vào khía cạnh của khổ đau 
và bất toại nguyện trong đời sống cùng với 
nguyên nhân của chúng, Đạo Phật quả thật đã tận 
tâm vào việc nhận ra và phát triển hạnh phúc thực 
sự. Tuy nhiên quan niệm về hạnh phúc nhiều khi 
khác xa nhau trong mỗi người và mỗi thời đại. Có 
rất nhiều loại hạnh phúc được nói đến trong Đạo 
Phật. Hạnh phúc của sự biết đủ, của sự vui hưởng 
tự do, của sự thoát nợ và của lòng tỐt. Tuy nhiên, 
Đạo Phật cũng không lạc quan hứa hẹn một viễn 
cảnh thiên đường mãi mãi ở đâu đó. 


Mục đích chính yếu của Đạo Phật là giúp 
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những ai học nó có một tầm nhìn rõ ràng đề họ có 
thể thấy sự vật như chúng đang là. Với sự soi 
chiếu vào bản chất thật sự của sự vật và đời sống, 
triết lý Phật giáo cho người ta thấy rằng thật vô 
ích khi tìm cách thay đổi thế giới (và quả thật 
không cần thiết phải làm như vậy) nhưng mỗi 
người đều được tự quyền thay đổi chính mình, 
thay đổi thái độ trước cuộc sống, và như vậy góp 
phần vào sự phát triển chung của thế giới để đạt 
đến tuệ giác và chân hạnh phúc. 


Như một con đường sống, Đạo Phật nhắm 
đến việc giáo dục con người để họ trở nên chín 
chắn và hiểu biết hơn về chính họ và thế giới 
quanh họ. Nhiều công trình nghiên cứu Phật giáo 
nhân mạnh trên phương diện nhập thế và làm thế 
nào đề sống tốt mỗi ngày. Có rất nhiều pháp thoại 
đề cập đến hay hướng dẫn tín đồ sống một đời 
sông có tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau, 
và làm cách nào để đối diện với những vấn đề 
phát sinh trong cuộc sống của mỗi người. Đạo 
Phật, đặc biệt là “sống thiền”, dạy một phương 
pháp phát triển tâm thức con người để họ có thể 
sông trong thực tại, buông xả và an nhiên tự tại 
trước những thăng trầm của đời sống. Sống thiền 
hay sống tỉnh giác cũng giúp chúng ta cải thiện 
các mối quan hệ gia đình, bạn bè và xã hội một 
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cách tốt đẹp hơn. 


Mặc dù Phật giáo đã có mặt trên thế gian này 
hơn 2500 năm, nhưng ngảy nay những lời dạy của 
Đức Phật vẫn còn đầy ý nghĩa và thiết thực trong 
đời sống hiện đại. Đạo Phật vẫn đang phát triển 
khắp nơi trên thế giới, đây không phải là một 
truyền thống của quá khứ, mà là một phần đang 
phát triỀn của các xu hướng hiện đại. Mười hai 
bài pháp trong cuốn sách nhỏ này của một người 
nghiên cứu Đạo Phật và cũng là một Hành giả cho 
chúng ta một cách nhìn mới về Đạo Phật và về 
cuộc sông quanh ta, cũ nhưng không sáo mòn, vì 
chân lý thì phi thời gian. 


Hà nội mùa Phật Đản 2552 — 05. 2008 


Pháp Hỷ - Dhammananda Bhikkhuni. 
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PHÁP TU CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ 


Vấn đề trong bài pháp này là “người Phật tử 
tu gì ? Để giải quyết câu hỏi này, chúng ta cần 
trả lời câu hỏi tại sao chúng ta trở thành Phật tử? 


Sau khi đã trở thành Phật tử, có Tam quI, 
Ngũ giới rồi, người Phật tử phải sống ra sao để 
có an lạc hạnh phúc? Việc giữ giới có khó hay 
không? Làm sao để giữ giới tốt mà không cảm 
thấy đó là những điều bắt buộc quá khó hay 
không thiết thực. Để giải quyết những vẫn đề 
này, chúng ta phải trở về với những điểm thiết 
thực nhất cần thảo luận để làm rõ vấn đề. Đó là 
mục đích tu Phật và động cơ tu hành. 


Có phải mọi người tu Phật đều muốn trở 
thành Phật hay không? Phật là ai? Câu hỏi này 
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kéo theo những câu hỏi khác... và cuối cùng 
chúng ta có rất nhiều câu hỏi để giải quyết, 
nhưng đây là một lựa chọn duy nhất để không 
còn nghi ngờ. Nghi (vicikiccha) là một chướng 
ngại trên con đường tu hành vì khi có nghi ngờ, 
chúng ta sẽ không còn quả quyết. Nghi là không 
tin Phật là Bậc giác ngộ, Bậc tối thắng giữa 
nhân- thiên và ma vương, Bậc thấy luôn sáng 
suốt dân dắt những ai tin theo phương pháp mà 
ngài đã đê ra để có được giải thoát giác ngộ 
giữa cuộc đời này. Giải thoát là gì? Và giác ngộ 
điều gì cũng là những câu hỏi cần thiết phải giải 
đáp để làm rõ vấn đề. Nghi cũng là không tin 
theo phương pháp mà Phật đã chỉ ra (Pháp) mà 
nếu thực hành theo một cách đúng đắn, chúng ta 
có được an lạc giải thoát khỏi những phiên não 
nghiệp chuớng mà chúng ta đang vướng vào. 
Nghi cũng có thể là không tin rằng có người tu 
hành chân chính (Tăng), có khả năng cởi trói 
cho mình, và có thể giúp người được cởi trói 
khỏi những ràng buộc của chấp thủ và thói quen 
cô hữu. Và điều nghi ngờ tai hại nhất chính là 
không tin vào khả năng có thể giác ngộ giải 
thoát của chính mình, do đó chúng sinh buông 
trôi theo vô minh và ái dục, vật vờ vô định theo 
dòng chảy của cuộc đời và thế cuộc. 
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Trở lại với vẫn đề mục đích tu hành, chúng ta 
phải biết vì sao chúng ta muốn tu tập. Có nhiều 
động cơ khác nhau dẫn người ta đến Đạo Phật, 
mỗi người có một hoàn cảnh, một duyên nghiệp 
khác nhau khiến chúng ta tìm đến Đạo Phật. 
Đạo là gì? Là con đường hay cách sống để có 
được một đời sống tốt đẹp, an toàn và hạnh 
phúc hơn. Như vậy rõ ràng là hầu hết chúng ta 
luôn có xu hướng tìm kiếm một cái gì khác hơn 
là cái đang là, điều này được gọi là sự không 
thỏa mãn (dukkha). Giác ngộ chính là thấy ra 
bản chất của cuộc sống vốn tiềm ân một cái gì 
đó không ôn định và không đem đến một sự 
thỏa mãn tuyệt đối. Sự không thỏa mãn này tồn 
tại dưới nhiều hình thức khác nhau, từ thô đến 
tế. Ở những nước kém phát triển, điều này rất dễ 
nhận thấy, nạn nhân mãn, thiếu hụt lương thực, 
đói, khát, nóng, lạnh, thiên tai, chết chóc, chiến 
tranh ở nhiều cấp độ khác nhau. Đó là những tồn 
tại dễ thấy nhất của khổ. Ở những nước đang 
phát triển, nó là sự cạnh tranh khốc liệt, những 
đòi hỏi phải thay đối, phải nâng cao trình độ 
nhận thức và nghiệp vụ không ngừng gây nên 
căng thăng, chán nản, bực bội, thất vọng, nghi 
ngờ và ganh ty, thậm chí phẫn uất; chúng đều là 
những hình thức khác của khổ (đukkha) mà con 
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người phải đối mặt hàng ngày. Ở những nước đã 
phát triển, nơi điều kiện vật chất đã tương đối 
hoàn hảo, kinh tế đã đi đến chỗ bão hòa, chiến 
tranh, thiên tai cũng xây ra đâu đó không phải kể 
cạnh họ, phải chăng khổ không còn? Lúc này 
con người lại phải đối mặt với những vấn đề 
khác, khi cái khổ không còn là vẫn đề bức bách 
bên ngoài, nó lại là vấn đề bên trong, ngay trên 
thân thê chúng ta hay trong tâm hồn mỗi người, 
trong các mối quan hệ giữa những cá nhân trong 
gia đình và ngoài xã hội. Hầu hết chúng ta đang 
ở trong điều kiện thứ ba mà sư đã đề cập ở trên. 
Ở đây có điều kiện vật chất tốt đẹp hơn nhiều 
nơi khác trên thế giới, đó là một sự thật đáng lạc 
quan. Chúng ta cũng có một thể chế chính trị 
tương đối hoàn hảo, nơi có tự do, công bằng và 
văn minh thực sự trong xã hội, đây là một điều 
đáng tự hào vì chúng ta đang sống trong một xã 
hội như vậy. Nhưng thỉng thoảng con người vẫn 
phải đối đầu với sự thay đổi của thiên nhiên, 
nhất là khí hậu, môi trường mà chúng ta đang 
sống ngày càng nóng lên mà biểu hiện khủng 
khiếp nhất là vụ cháy vừa qua ở Victoria. Điều 
này khiến chúng ta phải luôn đối diện với những 
phấp phỏng lo toan thường xuyên về hỏa hoạn, 
bão lụt, động đất hay sóng thần đột ngột cướp đi 
những gì mà chúng ta đang có. Ngoài ra, vẫn 
còn rất nhiều điều mà chúng ta không thể đạt 
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được vì giới hạn của con ngừơI. 


Người ta sinh ra, giả đi rồi chết. Không ai 
chọn được cha mẹ, quê hương, đất nước mà 
mình đã sinh ra, đây là một sự thật. Không ai 
chọn được chiều cao và dáng vẻ, đường nét trên 
thân thể và gương mặt mình. Ai cũng muốn 
mình xinh đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn, thông minh 
hơn, đáng yêu hơn, và khi đã có rồi, chúng ta 
muốn chúng tôn tại mãi mãi, nhưng có ai không 
phải trải qua già, bệnh và chết? Đây là một sự 
thật mà không aI tránh khỏi, cho dù người đó 
sống ở bất cứ đâu trên thế giới này.Thêm nữa, 
gần gũi với người /vật không thương, xa lìa với 
người /vật /thứ mà ta thương, mong cầu mà 
không đạt được cũng gây nhiều rắc rối phiền 
não. Và không phải bao giờ người /vật ta thương 
cũng đáng yêu dễ thương và muốn ở gần ta, 
dưới sự điều khiển của ta. Tình cảm của chúng 
ta luôn thay đối, và tình cảm, nhận thức và 
những đòi hỏi của người cũng vậy, luôn thay đổi 
khiến ta phải phải phấp phỏng lo sợ không biết 
những gì mà chúng ta đang có sẽ đi về đâu. Khi 
mắt đi những gì mà ta cho là “của ta”, chúng ta 
thất vọng, đau khổ, và thậm chí tuyệt vọng 
muốn quyên sinh. Tình cảm thay đổi còn nhanh 
hơn cả thời tiết. Như vậy sự không thoả mãn 
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(dukkha) tồn tại ở khắp mọi nơi, dưới nhiều hình 
thức và cấp độ, tuy nhiên, chúng ta nhận ra nó 
hay không, và khi nhận ra nó rồi, chúng ta chấp 
nhận nó như một sự thật trong đời sống hay tìm 
cách trốn tránh, che đậy nó bằng nhiều thứ khác 
để có được cảm giác an toàn giả tạo. 


Để giải quyết những vấn đề trên chúng ta cần 
phải biết nguyên nhân của chúng, điều giác ngộ 
cần thiết phải có để loại trừ nguyên nhân của 
khổ. Có những vấn đề chúng ta có thê thay đôi 
được, hay tác động lên điều kiện khiến nó phải 
thay đổi. Nhưng cũng có những thứ chúng ta 
không thể thay đổi được, và điều tốt nhất là 
chính chúng ta phải thay đổi để phù hợp hơn với 
hoàn cảnh sống. 1300 năm trước, Santideva, một 
nhà sư ở Ấn độ đã thốt lên: “L 


àm sao ta có thể có đủ thảm da để che trọn 
mặt đất. Nhưng chỉ với đôi đép này ta có thể bảo 
vệ chân mình khỏi trầy xước” (trên đường đời 
đầy chông gai). Đây chính là trí tuệ biết chấp 
nhận và hóa giải những khúc mắc trong cuộc 
sông. 


Nhưng chúng ta phải làm sao khi không thê 
thay đổi đối tượng, không thể thay đổi chính 
mình? Để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải 
thay đối thái độ nhìn nhận sự việc. Chính thái độ 
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của chúng ta mới là yếu tố quyết định trong việc 
nhìn nhận, đánh giá sự kiện là tốt hay xấu, tiêu 
cực hay tích cực. Mà thái độ này lại tuỳ thuộc 
vào nhận thức, nhận thức lại tuy thuộc vào hoàn 
cảnh sống, môi trường tuổi thơ, nền giáo dục mà 
chúng ta đã thọ nhận. Như vậy, chúng là một 
chuỗi những liên hệ nhân - quả, tương duyên 
tương tức mà mỗi cá nhân là một mắt xích, mỗi 
lựa chọn, mỗi quyết định là một thành tô tạo nên 
chuối diễn tiến mà chúng ta gọi là cuộc đời này. 
Theo cách này, chúng ta khó mà lần ra được đâu 
là điểm khởi đầu và đâu là điểm kết thúc. Chính 
vì vậy Đức Phật nói sinh tử luân hồi là vô thuỷ 
vô chung. Khi Sư hỏi một đứa bé: “con vịt sinh 
ra từ đâu?” Em bé trả lời: “từ quả trứng.” “Vậy 
quả trứng sinh ra từ đâu?” em bé nói: “từ con 
vịt.” Và như vậy không ai xác định được con vịt 
có trước hay cái trứng có trước, cái gì là nguyên 
nhân và cái gì là kết quả. Để giải quyết vẫn đề 
này, những tôn giáo tin vào Thượng để đưa ra 
một định đề khẳng định rằng Thượng đế là 
nguyên nhân đầu tiên và sáng tạo ra muôn loài, 
từ đó muôn loài liên kết với nhau để sinh sôi nảy 
nở. Tuy nhiên, sự nảy nở và phát triển này có 
năm trong sự điều khiển của Thượng để hay 
không lại là một vấn đề khác, và chúng gây ra 
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rất nhiều giải thích, tranh cãi, luận bàn mà kết 
quả là ngày nay chúng ta có rất nhiều tôn giáo 
và học thuyết. Nhiều tôn giáo và học thuyết 
không phải là chuyện xấu, nhưng điêu tai hại là 
mỗi người hay nhóm người lại thủ chấp vào 
những gì mình đã được dạy, đã được huân tập, 
hay ý kiến của những người xung quanh cho 
rằng đó là chân lý duy nhất, và điều này dẫn 
đến xung đối, chia rẽ và hận thù, chiến tranh, 
hay tìm cách triệt tiêu lần nhau. 


Khác với những tôn giáo tin vào Thượng đế, 
Đức Phật nói rằng không có một nguyên nhân 
đầu tiên và duy nhất cho mọi hiện tượng. Mỗi 
cái đều là nhân cho một cái khác, và chính nó 
cũng chỉ là quả của một chuỗi các tiến trình 
nhân- duyên khác nhau. Như vậy nhân cũng là 
quả và quả cũng là nhân như câu chuyện về con 
vịt và cái trứng. Sau đây là một đoạn trích dẫn 
trong Trường Bộ Kinh, Câu hỏi của Thiên chủ 
%akka liên quan đến vẫn đề mà chúng ta đang 
thảo luận hôm nay. Cuộc đối thoại giữa Đức 
Phật và vị Thiên chủ diễn ra như sau: 


1. Sau khi được phép, Thiên chủ Sakka 
hỏi Thế Tôn câu hỏi đâu tiên: 

- Bạch Thế Tôn, do trói buộc gì (vì 
nguyên nhân nào), các loài Thiên, Nhân, 
Asurà, Nàgà, Càn Thát Bà) và tất cả 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÓNG 


những loài khác, dân chúng ao ước: 
"Không hận thù, không đả thương, không 
thù nghịch, không ác ý, chúng ta sống 
với nhau không hận thù". Thế mà với hận 
thù, với đả thương, với thù nghịch, với ác 
ý, họ sống với nhau trong hận thù? 

Đó là hình thức câu hỏi thứ nhất, Thiên 
chủ Sakka hỏi Thế Tôn. Và Thế Tôn trả 
lời câu hỏi ấy như sau: 

- Do tật đó (ganh ty) và xan tham (keo 
bẩn), các loài Thiên, Nhân, Asurà, Nàgả, 
Càn Thát Bà và tất cả những loài khác, 
dân chúng ao ước: "Không hận thù, 
không đả thương, không thù nghịch, 
không ác ý, chúng ta sống với nhau 
không hận thù". Thế mà với hận thù, với 
đả thương, với thù nghịch, với ác ý, họ 
sông với nhau trong hận thù. 

Đó là hình thức Thế Tôn trả lời cho câu 
hỏi Thiên chủ Sakka. Sung sướng, Thiên 
chủ Sakka hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế 
Tôn và nói: 

- Như vậy là phải, bạch Thế Tôn! Như 
vậy là phải, bạch Thiện Thệ! Khi nghe 
Thế Tôn trả lời câu hỏi, nghi ngờ của con 
diệt tận, do dự của con tiêu tan. 

2. Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hỷ, tín 
thọ câu trả lời Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi 
tiếp: 
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- Bạch Thế Tôn, tật đố, xan tham, do 
nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì 
khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến 
chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì tật đó, 
xan tham có mặt? Cái gì không có mặt, 
thì tật đồ xan tham không có mặt? 

- Này Thiên chủ, tật đố và xan tham do 
ưa ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm 
tập khởi, ưa ghét khiến chúng sanh khởi, 
ưa ghét khiến chúng hiện hữu, ưa ghét có 
mặt thì tật đỗ, xan tham có mặt; ưa ghét 
không có mặt thì tật đó, xan tham không 
có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, ưa ghét do nhân duyên 
gì, do tập khởi gì? Cái gì khiến chúng 
sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, 
cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt? Cái gì 
không có mặt thì ưa ghét không có mặt? 

- Này Thiên chủ, ưa ghét do tham cầu 
làm nhân duyên, do tham cầu làm tập 
khởi, tham cầu khiến chúng sanh khởi, 
tham cầu khiến chúng hiện hữu. Tham 
cầu có mặt thì ưa ghét có mặt; tham cầu 
không có mặt thì ưa ghét không có mặt. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng tham cầu do nhân 
duyên gì, do tập khởi gì? Cái gì khiến 
tham cầu sanh khởi, cái gì khiến tham 
cầu hiện hữu? Cái gì có mặt thì tham cầu 
có mặt? Cái gì không có mặt thì tham cầu 
không có mặt? 

- Này Thiên chủ, tham cầu do suy nghĩ 
làm nhân duyên, do suy nghĩ làm tập 
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khởi; suy nghĩ khiến tham cầu sanh khởi, 
suy nghĩ khiến tham cầu hiện hữu. Suy 
nghĩ có mặt thì tham cầu có mặt; suy 
nghĩ không có mặt thì tham cầu không có 
mặt. 

- Bạch Thế Tôn, suy nghĩ lây gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi? Cái gì khiến 
suy nghĩ sanh khởi, cái gì khiến suy nghĩ 
hiện hữu? Cái gì có mặt thì suy nghĩ có 
mặt? Cái gì không có mặt thì suy nghĩ 
không có mặt? 

- Này Thiên chủ, suy nghĩ lấy các loại 
vọng tưởng hý luận làm nhân duyên, lấy 
các loại vọng tưởng hý luận làm tập khởi. 
Các loại vọng tưởng hý luận khiến suy 
nghĩ sanh khởi, các loại vọng tưởng hý 
luận khiến suy nghĩ hiện hữu. Do các loại 
vọng tưởng hý luận có mặt thì suy nghĩ 
có mặt. Do các loại vọng tưởng hý luận 
không có mặt thì suy nghĩ không có 
mặt". (DN. 2l) 


Cuộc đối thoại này cho thấy Thiên chủ là một 
vị trời rất có trí tuệ, luôn muốn tìm hiểu vẫn đề 
một cách rốt ráo. Vì như một vị lãnh đạo các 
chư thiên (năng lực thiện chủ đạo trong mỗi 
người hay trong vũ trụ), vị thiên chủ này muốn 
giải quyết vấn đề một cách có ý thức và có hệ 
thống, đúng phương pháp dựa trên sự hiểu biết 


lãi 
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đúng đắn về bản chất của vẫn đề và các mối liên 
hệ tương quan tương tác. Đây là một phương 
pháp trực diện để giải quyết vấn đề rất Phật 
giáo: quan tâm một cách sáng suốt và khách 
quan nhìn nhận đề giải quyết sự việc. Tuy nhiên, 
sự quan tâm đúng đắn này phải có nền tảng từ 
tình yêu thương không phân biệt và không thiên 
vị. Điều này là điểm khác biệt giữa sự tìm tòi, 
nghiên cứu và thử nghiệm thuộc về tâm linh và 
tôn giáo với khoa học và kỹ thuật thuộc về chủ 
nghĩa vật chất. Đoạn kinh trên cũng cho thấy 
khái niệm về thiên thần và Thiên chủ (không 
phải là Thượng Đế như quan niệm của người 
Thiên chúa hay người Hồi giáo, Hindu giáo) 
trong đạo Phật rất khác với các tôn giáo khác. 


Câu hỏi của Thiên chủ Sakka phản ảnh một 
vẫn đề rất thực tế trong thế giới này: tại sao mọi 
người muốn hòa bình, yên ổn và hạnh phúc 
nhưng họ lại tự làm khổ mình và làm khổ người 
bằng cách gây bất đồng, bất ôn và chiến tranh? 
Câu trả lời của Đức Phật chỉ ra nguyên nhân là 
các phiền não nghiệp chướng của chúng sanh 
bắt đầu từ sự ích ký và thủ chấp. Chúng ta hãy 
trở lại với chuỗi nhân duyên tạo ra cái thế giới 
bất ôn nảy, nó như sau: ganh ty- ích kỷ có 
nguyên nhân trong #ø - ghét, cái này lại bắt 
nguồn từ /ham câu, và tham cầu lại đến từ Suy 
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nghĩ có nền tảng là vọng tưởng hý luận. Vọng 
tưởng hý luận chính là nhận thức sai lầm; khi 
các dữ liệu là không chính xác, suy nghĩ dựa 
trên các dữ liệu đó là /2 / duy (miccha 
sankappa = vitakka) và các tà tư duy đó dẫn đến 
a —ghéí dựa trên sự suy xét cảm tính chủ quan 
của cá nhân, và nó tạo ra đỗ ky và ích kỷ đều 
dẫn đến hiềm thù, xung đột và chiến tranh. Khi 
tham cầu được thỏa mãn, con người sanh tham 
(ưa thích), và từ tham này khiến họ ích kỷ muốn 
những gì vừa đạt được chỉ thuộc về mình, không 
muốn chia sẻ; khi tham cầu bị từ chối, người ta 
nổi sân hận (ghét), và ganh ty với những ai đang 
có cái mà mình mong muốn. Và như vậy, trong 
vô minh, chúng sinh mong cầu hạnh phúc và an 
ồn nhưng lại tự tạo ra đau khổ và bất ôn trong xã 
hội do chúng thiếu hiểu biết về chính mình và 
không biết rằng những gì đang diễn ra là mang 
tính nhân quả, không có một Thượng đề hay Sa 
tăng nào sau đó. Câu trả lời của Đức Phật đưa 
chúng ta về với sự thực đang diễn ra xung quanh 
chúng ta, về bản chất của con người nói riêng và 
về các hiện tượng của đời sống nói chung trong 
mỗi tương quan nhân quả. 


Trong đời sông hàng ngảy cũng vậy, mọi sự 
việc xây ra đêu có nguyên nhân và tạo duyên 
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cho một hay nhiều sự việc khác. Sinh ra ở đâu 
và như thế nào cũng có nguyên nhân và duyên 
nghiệp của nó. Xinh đẹp hay xấu xí, khoẻ mạnh 
hay yếu đuối, thông minh hay tầm thường, thành 
đạt hay không thành đạt, vv... tất cả đều có 
những nguyên nhân sâu xa mà Phật giáo gọi là 
Nghiệp (kamma) và quả của nghiệp (kamma- 
vipak4). 


Vậy, nghiệp là gì? Theo nghĩa đen, nghiệp 
chính là hành động. Hành động biểu hiện qua 3 
cửa là: thân (3), khâu (4) và ý (3). Về phương 
diện đạo đức, nghiệp lại được chia ra 3 loại: 
thiện, bất thiện và trung tính, nghĩa là không 
thiện cũng không ác. Về phương diện triết học, 
nghiệp chính là ý chí (cefana) hay động lực 
(sañcetana) sau mỗi hành động. Trong mối quan 
hệ tương tục nhân quả trong thời gian, nghiệp lại 
được đề cập đến như hiện nghiệp, quá khứ và 
quả báo trong tương lai. Nghiệp cũng được nói 
đến dưới một số thuật ngữ khác như cận tử 
nghiệp, thường nghiệp, đoạn nghiệp, chướng 
nghiệp, vv... Đây là một vấn đề khá rộng lớn, 
mà bài viết này không đi sâu vào giải thích tất cả 
các khía cạnh mang tính triết lý của chữ nghiệp. 
Tuy nhiên, theo sự phân tích tâm lý ở đoạn kinh 
trên, chúng ta cũng đã có được một cái nhìn khá 
thực tế về vấn đề nghiệp quả. 
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Trở lại với vấn đẻ căn bản nhất liên quan đến 
khái niệm về nghiệp và quả của nghiệp, đó 
chính là hành động và kết quả của nó. Hành 
động như thế nào thì được gọi là thiện, và hành 
động như thế nào thì gọi là ác, điều này liên 
quan đến quan niệm thiện- ác vốn được hình 
thành và tôn tại cùng với sự hình thành và tồn 
tại của xã hội loài người. Quan niệm thiện-ác có 
thay đổi theo thời gian và cũng có những điểm 
dị biệt tuỳ theo xã hội, cộng đồng hay tôn giáo. 
Trong Đạo Phật, thực hành 5 giới cắm là tránh 
làm ác, tu Thập thiện là làm lành, vun bồi phước 
đức, như bố thí, giữ giới, tu thiền ,vv. Trong 
phân này Sư sẽ chỉ đề cập sơ qua về 10 thiện 
nghiệp và 10 ác nghiệp. Đoạn đối thoại sau đây 
giữa Đức Phật và một nhóm Bà la môn ở Ấn độ 
vào hơn 2500 năm trước được ghi lại trong 
Trung Bộ Kinh nói về nghiệp trong ý nghĩa phố 
biến nhất của từ này. Câu hỏi liên quan đến một 
vẫn đề mà các Bà la môn trưởng giả đang quan 
tâm về sự sai biệt của các chúng sinh trong thế 
giới. Và câu trả lời của Đức Phật là những lời 
giải thích dùng khái niệm nghiệp- quả, vốn là 
một niềm tin rất thịnh hành ở Ấn độ, nhưng cách 
phân tích của Đạo Phật cho thấy một sự lý giải 
mới, khác với niềm tin thông thường của đại 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


chúng. 
“- Tôn giả Gotama, do nhân gì, do 
duyên gì, ở đây, một số hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Này Tôn 
giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở 
đây, một số loài hữu tình sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh vào nơi tốt 
đẹp, Thiên giới, đời này? 
-- Này các Gia chủ, do nhân hành phi 
pháp. hành phi pháp chánh đạo, này các 
Gia chủ, mà như vậy, ở đây có một số 
loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng 
chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Do nhân hành đúng pháp, 
hành đúng chánh đạo, này các Gia chủ, 
mà như vậy, ở đây có một số loài hữu 
tình sau khi thân hoại mạng chung được 
sanh vào nơi tốt đẹp, Thiên giới, đời này. 
-- Chúng con không thể hiểu đây đủ 
những gì Tôn giả Gotama thuyết một 
cách văn tắt nếu không được giải thích 
rộng rãi. Lành thay, nêu Tôn giả Gotama 
thuyết pháp cho chúng con để chúng con 
có thể hiểu đầy đủ những gì Tôn giả 
Gotama thuyết một cách vắn tắt! 
-- Như vậy, này các Gia chủ, hãy nghe và 
khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
-- Thưa vâng, Tôn giả. 
Các vị gia chủ Bả-la-môn, ở Sa-la vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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-- Này các Gia chủ, có ba loại thân hành 
phi pháp, phi chánh đạo, có bốn loại 
khâu hành phi pháp, phi chánh đạo, có ba 
loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo. Này 
các Gia chủ, thế nảo là ba loại thân hành 
phi pháp, phi chánh đạo? Ở đây, này các 
Gia chủ, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay 
lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, 
tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. 
Người này lẫy của không cho, bất cứ tải 
vật gì của người khác hoặc tại thôn làng 
hoặc tại rừng núi không cho người Ấy, 
người ây lấy trộm tải vật ẫy. Người ây 
sông tà hạnh đối với các dục lạc, giao câu 
với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có 
cha che chở, có mẹ cha che chở, có anh 
che chở, có chị che chở, có bà con che 
chở, đã có chồng, nữ tù nhân, cho đến 
những nữ nhân đã đính ước. Như vậy, 
này các Gia chủ, là ba loại thân hành phi 
pháp. phi chánh đạo. [10 ác nghiệp 3 qua 
thân, 4 qua khâu và 3 qua ý hành] 

Này các Gia chủ, có ba loại thân 
hành đúng pháp, đúng chánh đạo, có bốn 
loại khâu hành đúng pháp, đúng chánh 
đạo, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo? Này các Gia chủ, thế nào là 
ba loại thân hành đúng pháp, đúng thánh 
đạo? Ở đây, này các Gia chủ, có người từ 
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bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, 
bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống 
thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình; từ bỏ lấy của 
không cho, tránh xa lẫy của không cho, 
bắt cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng, hoặc tại rừng núi không cho 
người ấy, người ấy không lấy trộm tài vật 
ấy; từ bỏ sông theo tà hạnh đối với các 
dục, không giao cấu với các hạng nữ 
nhân có mẹ che chở, có cha che chở, vv. 
Như vậy, này các Gia chủ, là ba loại thân 
hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 
Và này các Gia chủ, thế nào là bốn loại 
khâu hành đúng pháp, đúng chánh đạo? 
Ở đây, này các Gia chủ, có người từ bỏ 
vọng ngữ, tránh xa vọng ngữ, đến chỗ tập 
hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa 
các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, 
hay đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra 
làm chứng và được hỏi: "Này người kia, 
hãy nói những gì Ông biết", nếu biết, 
người ấy nói: "Tôi biết"; nếu không biết, 
người ấy nói: "Tôi không biết"; hay nếu 
không thấy, người ấy nói: "Tôi không 
thấy"; nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". 
Như vậy, lời nói của người ấy không trở 
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nhân vị kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha 
nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài 
quyền lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa 
nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, 
không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ 
ở những người này, nghe điều gì ở chỗ 
kia không đi nói với những người này để 
sanh chia rẽ ở những người kia; như vậy, 
người ấy sông hòa hợp những kẻ ly gián, 
tăng trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích 
hòa hợp, vui thích hòa hợp, thích thú hòa 
hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Từ 
bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, 
những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ 
thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp 
lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, 
người ấy nói những lời như vậy. Từ bỏ 
lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, người ấy nói 
những lời chân thật, nói những lời có ý 
nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói 
những lời về Luật, nói những lời đáng 
được gìn giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói 
thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích 
lợi. Như vậy, này các Gia chủ, có bốn 
loại khâu hành đúng pháp, đúng chánh 
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Và này các Gia chủ, thế nào là ba loại ý 
hành đúng pháp, đúng chánh đạo? Ở đây, 
này các Gia chủ, có người không có tham 
ái, không tham lam tài vật của kẻ khác, 
không nghĩ rằng: "Ôi, mong rằng mọi tài 
vật của người khác trở thành của mình!" 
Lại có người không có tâm sân, không có 
khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ 
rằng: "Mong rằng những loài hữu tình 
này sống không thù hận, không bị oán 
thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo 
nghĩ tự thân!" Người ấy có chánh kiến, 
không có tưởng điên đảo, nghĩ rằng: "Có 
bồ thí, có kết quả của bố thí, có tế lễ, có 
cúng dường, các hành vi thiện ác có kết 
quả sai biệt, có đời này, có đời sau, có 
mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong 
đời, có các Sa-môn, Bà-lamôn chân 
chánh hành trì, chân chánh thành tựu, sau 
khi tự tri, tự chứng lại tuyên bố cho đời 
này và cho đời sau". Như vậy, nảy các 
Gia chủ, có ba loại ý hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo. Như vậy, do nhân hành 
đúng pháp, hành đúng chánh đạo, này 
các Gia chủ, ở đây, một số loài hữu tình 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
vảo nơi tốt đẹp, nhân gian hay thiên giới. 
Này các Gia chủ, nêu một vị hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo, mong ước: "Ôi, 
mong rằng sau khi thân hoại mạng 
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chung, tôi được sanh vào đại phú gia, 
vương tộc Sát-đề-lj!" Sự kiện này xảy ra, 
vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh vào đại phú gia, vương tộc 
Sát-đề-lj. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành 
đúng pháp, đúng chánh đạo. 

Này các Gia chủ, nêu một vị hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo, mong ước: "Ôi, 
mong rằng sau khi thân hoại mạng 
chung, tôi được sanh vào đại phú gia Bả- 
la-môn... đại phú gia gia chủ!" Sự kiện 
nảy xảy ra, vị ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào đại phú gia gia 
chủ. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo. Này các Gia chủ, 
nêu một vị hành đúng pháp, đúng chánh 
đạo, mong ước: "Ôi, mong răng sau khi 
thân hoại mạng chung, tôi được sanh 
thân hữu với chư thiên Tứ thiên vương... 
với chư thiên cõi trời Ba mươi ba... với 
chư thiên Dạ ma... với chư thiên Đâu- 
suất-đà... với chư thiên Hóa lạc... với chư 
thiên Tha hóa tự tại... với chư thiên Phạm 
chúng... với chư thiên Quang thiên... với 
chư thiên Thiểu Quang thiên... với chư 
thiên Vô lượng quang thiên... với chư 
thiên Quang âm thiên... với chư thiên 
Tịnh thiên... với chư thiên Thiểu tịnh 
thiên... với chư thiên Vô lượng tịnh 
thiên... với chư thiên Biến tịnh thiên... 
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với chư thiên Quảng quả thiên... với chư 
thiên Vô phiền thiên... với chư thiên Vô 
nhiệt thiên... với chư thiên Thiện hiện 
thiên... với chư thiên Thiện kiến thiên... 
với chư thiên Sắc cứu kính thiên... với 
chư thiên Hư không vô biên xứ thiên... 
với chư thiên Thức Vô biên xứ thiên... 
với chư thiên Vô sở hữu xứ thiên... với 
chư thiên Phi tưởng Phi phi tưởng xứ 
thiên!" Sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh thân 
hữu với chư thiên Phi tưởng Phi phì 
tưởng xứ thiên. Vì sao vậy? Vì vị ấy là vị 
hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

Này các Gia chủ, nêu một vị hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo, mong ước: "Ôi, 
mong rằng, với sự đoạn trừ các lậu hoặc, 
với thắng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát vô lậu !" Sự kiện này xảy 
ra, VỊ ây với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với 
thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát vô lậu. Vì sao vậy? Vì vị ấy là 
vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bả-la-môn 
ở Sa-la bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal 
Thật vị diệu thay, Tôn giả Gotamal Như 
người dựng đứng lại những gì bị quăng 
ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, 
chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn 
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sáng vào trong bóng tối để những ai có 
mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện để trình bảy. Và nay chúng 
con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp và quy y chúng Tyý-kheo Tăng, 
mong Tôn giả Gotama nhận chúng con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng!” 
(Saleyyasutta M.4I) 


Như vậy, tu là chuyển nghiệp hay sửa đối thái 
độ và cách hành xử trong cuộc sông. Sự sửa đổi 
này được bắt đầu từ chánh tín (niềm tin đúng 
đăn) và chánh kiên (hiệu biệt vê nhân-quả thiện 
ác đê rôi bỏ ác làm lành, tu tâm sửa tánh. Như 
vậy ai cũng phải “tu” thì mới có hạnh phúc an 
lạc ngay trong đời này, và cũng là tạo duyên cho 
một sự tái sinh tôt đẹp cho đời sau. 

Việc tu thường bắt đâu từ một sự nhận thức 
hay kinh nghiệm nảo đó khiến người ta phải 
thay đổi cách sống và cách nhìn nhận về con 
người và cuộc đời. Sự kiện này có thể đến từ 
một cú sốc nào đó trong các mối quan hệ, cũng 
có thể nó đến từ một sự mất mát lớn lao khiến 
người ta cảm thấy hụt hãng trong cuộc sống 
khiến họ £ấy khổ, nó cũng có thể là một người 
chiêm nghiệm về đính chất vô thường giả tạm 
của đời sống qua những gặp gỡ, tiếp xúc và trải 
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nghiệm. Nhưng thấy khổ và thấy vô thường giả 
tạm cũng chưa đủ để người ta vượt qua chúng, 
người ta cần phải hiểu chính mình qua các mối 
quan hệ và các sự kiện xây ra trong đời sông, và 
từ đó /háy ra tính vô ngã trong vạn pháp đề thôi 
thủ chấp và tích lũy. Như vậy, đến giai đoạn 
cuối, tu là buông bỏ, bắt đầu từ buông bỏ tà kiến 
chấp thủ, buông bỏ các ác hạnh khiến mình và 
người đau khổ, buông bỏ các định kiến và thói 
quen không lành mạnh đã được điều kiện hóa, 
cho đến buông bỏ cả pháp môn đã từng tu tập 
trong một giai đoạn nào đó trên con đường giải 
thoát. Phải biết răng Pháp Phật như những liều 
thuốc chữa bệnh cho chúng sinh, khi bệnh hết 
thì không cần phải uống thứ thuốc đó nữa. 


Diệu pháp là thần dược, Pháp (như dược 
liệu) được liệt kê là gồm 37 “vị”, chia ra thành 7 
“thang”, nhưng tựu trung lại là có “7 pháp" gọi là 
'bồ đề phần'. Khi Phật Pháp được xem như một 
con đường sống để có hạnh phúc an lạc chân 
thật, thì nó lại được gọi là “Bát Thánh Đạo”. Và 
khi Pháp được miêu tả như những gì cần phải 
huấn luyện, học tập để có được an lạc giải thoát 
thì chúng ta lại phải thực hành “Giới -ĐÐịỊnh- 
Tuệ”. Người Phật tử tu chính là học hỏi và thực 
hành những pháp trên. 


Răm Tháng Ba, Chùa Bồ Đề, Melbourne 10. 
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: 
VÔ MINH DUYÊN HÀNH 


Đôi khi ta gặp những người rất tệ hại, nhưng ngay 
cả những người không được tốt đó vẫn thích được 
khen ngợi là tốt đẹp, cao thượng, dễ thương, vv, 
và căm tức, công phẫn khi bị chỉ trích. Những 
người rất xấu vẫn thích đẹp và mong muốn mình 
xinh đẹp hơn, hay ít nhất là cũng được khen đẹp ở 
một khía cạnh nào đó. Phải chăng những người tệ 
hại xấu xa trong thâm tâm vẫn thích cái tốt đẹp, 
thích được tán thưởng, thích được chú ý đến? Có 
một qui luật chung, đó là ai cũng muốn được yêu 
thương, quí trọng và được chú ý đến. Nhưng có 
bao nhiêu người biết rằng người khác cũng như ta 
vậy, có một tự ngã và muốn được đánh giá đúng 
mức? Và muốn được người yêu, hãy yêu người, 
muốn được người kính, hãy kính người, muốn 
được quan tâm, hãy quan tâm đến người khác. 
Nhưng cũng có những người thiển cận đến nỗi 
không thấy được những nguyên tắc rất căn bản 
này, và luôn bị thúc đây bởi tham - sân -— sỉ, 
những năng lực không lương thiện khiến họ nói 
năng hành động và cư xử một cách thô lỗ, tồi tệ 
đến mức mọi người đều muốn tránh xa. Đó chính 
là từng cấp thấp nhất của vô minh, sự ngu muội 
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và thiếu hiểu biết, thiếu trí tuệ phán đoán và thiếu 
kỹ xảo trong những tình huống thực tế. Tất cả các 
hành động xuất phát từ bản ngã, dù trực tiếp hay 
gián tiếp như trên đều được gọi là vô minh duyên 
hành. 


1.Những cấp độ khác nhau của vô minh và hệ 
quả của chúng 


Ở cấp độ thô thiên nhất, vô minh là sự ngu muội 
không biết đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là hữu ích, 
đâu là bất lợi. Những con bạc, những kẻ trộm 
cướp lưu manh, những kẻ giết người, hay tra tấn 
hành hạ người, hành hạ súc vật, chim, cá, (chúng 
sanh hữu tình), những kẻ tà gian, dâm dật vô độ, 
vv, đều bị khống chế, dẫn dắt bởi cấp độ thô thiển 
này của vô minh. Vì nghĩ răng nó có thể tìm được 
lạc thú, hay thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn một 
cách nhanh chóng bằng những hành động bất 
thiện, trái pháp luật, đáng bị chỉ trích công kích 
bởi đại chúng và những người có trí. Những kẻ 
ngu muội này lầm tưởng rằng nó có thể thoát khỏi 
hậu quả xấu của những hành động tôi tệ của 
chúng nên những chúng sanh lầm lạc này cứ làm 
tới mà không cảm thấy sợ hãi hay hỗ thẹn bởi 
những hành động bất chính của chúng. Trong 
thuật ngữ Phật học, đây gọi là vô minh làm duyên 
cho bất thiện hành (avijia paccayä 
abhuññabhisankhära). 


27 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


Những hành động như thế nào thì gọi là bất thiện 
hành? Bắt thiện hành hay những hành động bất 
chính cũng có những cấp độ khác nhau, từ dễ 
thấy, lộ liễu và trơ trẽn đến tỉnh vi khéo léo và 
xảo quyệt. Hầu hết mọi người bình thường trong 
xã hội đều thấy trộm cướp, giết người, đồ tế hay 
đàng điểm, bài bạc, nghiện ngập, chửi bới tục tu, 
hay điêu ngoa dối trá là xấu ác, bất thiện và đáng 
bị nguyên rủa, đáng bị trừng phạt trong mọi xã 
hội từ cỗ chí kim, từ Đông sang Tây. Nhưng vì 
sao chúng sanh lại ngu muội, nghĩ xấu, nói xấu và 
làm xấu như vậy? 


Khi một con bạc tìm đến sòng bạc thường là do 
tham lam, muốn có tiền một cách dễ dàng nhanh 
chóng. Thậm chí nó nghĩ rằng đó là cách kiếm 
tiền dễ dàng, nhanh chóng và...công bằng nữa! 
Nó tin rằng nó thông minh khôn khéo và lọc lừa 
hơn đối thủ và sẽ vớ được một khoản tiền béo bở 
trong đêm. Đối thủ của nó cũng nghĩ như vậy, và 
hầu hết những con bạc trong sòng bạc đều có ý 
nghĩ tương tự. Trong sòng bạc thường chỉ một vài 
người thắng bạc, còn lại là thua nhưng mọi người 
đều không mất hy vọng. Hope against hope, 
những kẻ bài bạc bị thúc đây, cắn xé và lao tới 
với tia hy vọng khi thì mãnh liệt, khi thì mong 
manh, răng nó sẽ gỡ hoà "hay thẳng trong ván kế 
tiếp. Và những con bạc vẫn tham lam một cách lì 
lợm ngồi đó. Thứ năng lượng nuôi dưỡng nó lúc 
này là tham lam và giận dữ, cay cú khi nó thua, hê 
hả đắc thắng khi nó được. Cho dù thua bạc hay 
thắng bạc thì những con bạc đều bị thiêu đốt, thôi 
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thúc bởi những tình cảm mãnh liệt mà trong tâm 
lý học Phật Giáo gọi là bất thiện tâm. Những bắt 
thiện tâm này xuất phát từ vô minh, hay nói bằng 
ngôn ngữ bình dân, đó là sự ngu muội, sự thiếu 
hiểu biết và khả năng nhìn nhận, suy tư một cách 
đúng đắn. 


Vì chúng sanh không tin vào nhân quả thiện ác, 
chúng không biết hoặc không tin rằng những hành 
động bất chính sẽ mang lại những hậu quả tai hại 
ngay trước mắt cũng như trong lâu dài. Khi tức 
giận người ta có thể đánh đập người hay đánh 
đập, gây thương tích trên cơ thê và tâm hồn kẻ mà 
họ căm ghét (cho bố ghét!) Khi tham lam, người 
xấu có thê giết người cướp của hay lừa đảo, mưu 
mẹo để đạt lấy của người, hay trộm cắp tỉnh vi, 
hay gian dối lang chạ, hay bài bạc rượu chè. Cũng 
có khi người ta đến sòng bạc hay quán rượu chỉ 
để tìm quên những đau khổ khó khăn mà họ 
không thể đối mặt để giải quyết. Những lạc thú 
tạm thời do những hảnh động bất chính kể trên 
đem lại có thể làm cho kẻ lầm lạc cảm thấy thoả 
mãn nhất thời và hắn có thể tiếp tục làm ác, hay 
thúc đây khuyến khích kẻ khác làm ác. Những kẻ 
ngu muội và thiển cận này không biết răng giết 
người hay đánh người thì sớm hay muộn gì cũng 
bị người giết lại hay đánh lại. “Hại nhân nhân hại 
sự này tại đâu” 


Những kẻ trộm cướp gian đối hay lừa đảo thì có 
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thê hưởng thụ những thứ mà chúng đã đạt được 
một cách bất chính chừng nào mà hành động của 
chúng chưa bị phát giác. Điều gì sẽ xấy ra khi 
chúng bị phát hiện? Bị tù đày, bị khảo tra, bị kết 
án, bị trả thù, bị khinh chê, bị xa lánh, bị tịch thu 
tài sản... Ngay cả khi chưa bị phát hiện, những kẻ 
lầm lạc này cũng không được sống hoàn toàn yên 
ồn. Chúng lo lắng và sợ hãi những hành động bất 
chính của chúng có thể bị phát hiện, chúng tìm 
mọi cách để che đậy, lắp liếm những tội đã phạm 
phải. Có khi để che đậy tội ác đã làm chúng phạm 
thêm những tội ác mới, để chứng tỏ gian dối là 
thật, chúng phải gian dối nhiều hơn nữa, và trong 
vòng luân quân này chúng cứ trôi lăn, từ sự mù 
quáng này đến sự mù quáng khác. Trong trường 
hợp này họ là những chúng sanh được gọi là đi từ 
bóng tối vào bóng tối. 


Đến một lúc nào đó, nghĩ ác, nói ác, làm ác trở 
thành một thói quen gần như không thể nào sửa 
đổi. Những chúng sanh tội nghiệp này được gọi là 
incorrigible trong tiếng Anh, nghĩa là đã quá hư 
hỏng đồi bại, không thể bỏ qua hay tha thứ. Một 
số những chúng sanh loại này nhận lãnh án tử 
hình hay chung thân, khổ sai trong một xã hội có 
pháp luật nghiêm minh, rõ ràng. Một số khác do 
nghiệp quả chưa chín mùi, tạm thời thoát khỏi 
pháp luật thì cũng thường bị chê bai, nguyên rủa. 
Có chăng chỉ có những kẻ xu nịnh xâu xa tuyên 
dương họ khi họ còn có quyền lực và tiền bạc. 
Những kẻ này khi ác nghiệp chưa chín mùi, chưa 
trổ quả khổ đau đôi khi còn dương dương tự đắc, 
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ngực ca tụng xấu ác một cách trơ trẽn, tuyên 
bó răng không có nhân quả nghiệp báo gì cả. 
Chúng có thể nói rằng đạo đức, nhân quả nghiệp 
báo và sự thánh thiện chỉ là những giáo lý nhảm 
nhí vô căn cứ, và không chứng minh được trong 
một thế giới nhiễu nhương đây cám dỗ, bởi vật 
chất và lạc thú, trong một thế giới mà sống gấp, 
sông vội kiểu “mì ăn liền” thường được quảng cáo 
và tán dương khắp nơi. Ở đây, những hành động 
không lương thiện được dẫn dắt bởi tà kiến. 


xe 


Những người cờ bạc và tửu quán không phải do 
tham lam, nhưng để tìm quên những khổ đau 
thầm kín (mà họ không dám đối mặt giải quyết) 
cũng chỉ là một giải pháp tai hại chỉ có những kẻ 
thiếu suy nghĩ mới làm. Vì rằng cờ bạc tửu điểm 
không những không giúp người đó thoát khỏi 
tình cảnh đang vướng mắc, mà còn tạo thêm 
nhiều rắc rồi khác như khánh kiệt tài sản, trở nên 
nghiện ngập, vướng bệnh xã hội, vv. Và như vậy 
những kẻ yếu đuối này càng ngày càng lún sâu 
vào con đường truy lạc và tội lỗi. Đoạn cuối của 
những chúng sanh tội nghiệp này thường rất bi 
thảm. Họ là những kẻ uống nước mặn để thoả 
mãn cơn khát tạm thời, càng uống càng khát 
thêm, và cuối cùng chết vì bị nhiễm độc. Dạng vô 
minh này được tâm lý học gọi là “hội chứng tự ti 
mặc cảm'- (inferior complex). 


Ở mức độ trung bình, vô minh là sự không thấu 
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hiểu nguyên nhân, gốc rễ của các hành (sañkhãrä, 
pháp hữu vị, hay pháp được tạo thành, pháp được 
cấu tạo). Phần nhiều chúng sanh nằm trong cấp 
độ này của vô minh. Các hành ở đây chỉ cho hai 
loại hành: thiện hành và ác hành. Thiện hành là 
hành động, nói năng và suy nghĩ một cách thiện 
xảo và chín chắn đưa lại lợi ích cho mình, cho 
người hay cho cả hai. Bất thiện hành là những 
hành động, nói năng và suy tư thiếu tử tế, thiếu 
khôn ngoan và không sáng suốt khiến dẫn đến hại 
mình, hại người, hay hại cả hai. Những người này 
khi thì làm tốt, nói năng và cư xử khôn ngoan 
khiến được lợi ích và ca ngợi, nhưng khi khác lại 
làm xấu, nói năng và cư xử một cách thiếu khôn 
ngoan tử tế khiến hại mình, hại người.Tuỳ điều 
kiện hoàn cảnh người đó có vẻ tốt, nhưng trong 
một điều kiện hoàn cảnh khác lại xấu xa tôi tệ. Do 
đâu những người này có những hành vi hay cách 
cư xử bất nhất như vậy? Do họ không có khả 
năng nhìn nhận và suy tư một cách sáng suốt và 
sâu sắc. Họ bị ảnh hưởng bởi những người quanh 
họ, bởi sự tuyên truyền quảng cáo, và bởi vẻ xuất 
hiện bên ngoài, không thấy được thực chất bên 
trong. 


Trong môi trường tốt và được giáo dục chu đáo, 
những người này trở thành tốt, đôi khi khả kính 
và đáng yêu. Nhưng trong môi trường xấu hay 
trong hoàn cảnh khó khăn, họ sẵn sàng (đôi khi 
do dự) làm ác, miễn sao tạm thời thoát khỏi tình 
trạng túng quấn; họ không nghĩ đến hậu quả xấu 
có thê đối mặt trong tương lai. Do khi thiện, khi 
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ác, khi xấu khi tốt bất nhất như vậy nên đời sống 
của những người này là sự đắp đổi giữa hạnh 
phúc và khô đau. Trong ngôn ngữ bình dân gọi là 
“khi lên voi, khi xuống chó”. 


Những người này ít nhiều có hiểu biết đâu là tốt, 
đâu là xấu, những gì đem lại lợi ích và những gì 
đem lại bất lợi, nhưng họ thường chỉ thấy biết 
trên bề mặt của vẫn đề/ hiện tượng mà không thấy 
bản chất của vẫn đề/ hiện tượng. Họ là những kẻ 

“theo dòng”, hay gió cuốn chiều nào thì lay theo 
chiều đó, trôi nổi dật dờ theo trào lưu và xu 
hướng chung của xã hội. Trong số họ, nêu có đủ 
thông minh, tài trí và gặp thời thì có thể trở thành 
những “ngôi sao” hay những nhà lãnh đạo, có khi 
giàu có và nồi tiếng, thậm chí còn có thê trở thành 
thần tượng cho đám đông. Nhưng khi được đám 
đông hoan hô và tán thưởng không bố cho khi bị 
nguyễn rủa và chà đạp cũng bởi đám đông đó, 
hay bởi một đám đông khác bất đồng quan điểm, 
khác niềm tin, đối nghịch. 


2. Nguồn góc và Động lực 


Trong tâm lý và triết học Phật Giáo, nguyên nhân 
hay động lực được chia thành hai nhóm. 


IThiện căn (kusalamila) bao gồm vô tham 
(không keo kiệt bủn xỉn, không ham muôn nhiêu, 


tri túc hay biết đủ); vô sân (từ hoà và bi mẫn); và 
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vô si (hiểu biết và sáng suốt). Những suy nghĩ, lời 
nói và hành động bắt nguồn từ một trong ba thiện 
căn này được gọi là thiện hành 
(puññabhisankhar3a). Thiện hành cũng thường 
được miêu tả như là bố thí, cúng dường, biết ơn, 
cung kính, hoà ái, có tắm lòng rộng rãi và bao 
dung, hay làm từ thiện, ham học hỏi và ưa gần gũi 
các bậc thiện tri thức, hoan hỷ chỉ bày và giúp đỡ, 
khuyến khích người cùng làm thiện, trì giữ năm 
giới và nói chung là hành Thập Thiện, Thiền 
định, vv. 


2.Bắt thiện căn (akusalamũla) bao gồm tham lam, 
sân hận, và si mê. Những hành vi xuất phát từ 
những bất thiện căn này được gọi là bất thiện 
hảnh (abhuññãbhisankharä). Những bất thiện 
hành này đã được đề cập đến ở những trang trước. 
Hầu hết những hành động xấu ác, phạm pháp và 
không thiện xảo đều bắt nguồn từ cái tâm bất 
chính bị vô minh hay si mê dẫn dắt. Nhưng cũng 
có những hành động tưởng như tốt, có vẻ như từ 
thiện và khôn khéo nhưng lại chỉ xuất phát từ 
động lực vụ lợi, nghĩa là tham. Đôi khi người ta 
làm phước chỉ vì tham lam hay ngã mạn như 
muốn được khen ngợi là người tốt, muốn được 
chú ý đến, muốn được quả báo tốt đẹp cho đời 
nảy hay đời sau, muốn được sanh lên cõi trời, vv. 
Đôi khi người ta hô hào cổ vũ người khác làm 
điều mà họ cho là tốt như hy sinh cho tổ quốc 
đồng bảo, yêu nước hơn yêu thân, vv, nhưng bản 
thân người hô hào lại không làm như vậy. Hoặc 
những điều mà họ cho là tốt đẹp thực ra chỉ là 
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kiến chấp có gốc rễ trong si mê và sân hận dẫn dắt 
người tới kỳ thị, phân biệt và tàn nhẫn. Những 
nghiệp tạo tác như vậy được gọi là “nghiệp lốm 
đốm'- nghĩa là những hành động có động lực 
không rõ ràng minh bạch. 


Có khi những động lực có vẻ như tốt nhưng lại 
cho kết quả không tốt đẹp gì. Người ta nói về một 
xã hội “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, 
một xã hội không có tư hữu và cạnh tranh nhưng 
kết quả lại khá bi thảm vì chúng sanh phân lớn lại 
khá tham lam, lười biếng và vô trách nhiệm. (Tư 
hữu và cạnh tranh thường bắt nguồn từ tham lam 
và ngã mạn). Chúng ta đã chứng kiến nên kinh tế 
tập trung sụp đỗ Ta SaO vì nó gián tiếp tạo ra nạn 
cửa công cửa quyền, nạn quan liêu, và bao _cấp 
dẫn đến nạn vô trách nhiệm. Chung qui lại tất cả 
những hiện tượng đó đều bắt nguồn từ một ý 
tưởng thiếu sáng suốt và thiếu thực tế mặc dù 
nhìn qua thì ý tưởng đó rất cao thượng và có vẻ 
logic. Đó chính là vô minh. Mọi ý tưởng đều 
không năm ngoài vô minh, dù là Xã hội chủ nghiã 
(socialist) hay Tư bản chủ nghĩa (capitalist), dù là 
kinh tế thị trường hay kinh tế tập trung. Một ý 
tưởng (vô minh) có thể đưa người ta đi xa vạn 
dặm (hành). Đôi khi có vẻ như thành công, hạnh 
phúc và thoả mãn. Nhưng rồi thời cuộc đổi thay, 
những lý tưởng, tiền đồ và sự nghiệp mà ta đã dày 
công tạo lập bỗng chốc sụp đỗ như lâu đài trên 
cát. Người ta mất phương hướng, người ta tuyệt 
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vọng, người ta thở dài than thân trách phận, hay 
trở nên bi quan yêm thế, hay cay cú, hoài nghi... 
Xã hội loài người đã có những bước tiến bộ khá 
ngoạn mục. Từ thời đại đồ đá chuyển đến thời đại 
đồ đồng. Từ đời sống du mục đến đời sống canh 
tác định cư và đô thị hoá; từ nền kinh tế nông 
nghiệp đến công nghiệp và thương mại. Cùng với 
sự phát triển về kinh tế và vật chất, con người 
cũng có vẻ ngảy càng văn minh và cư xử với nhau 
tử tế hơn chăng? Trong một giai đoạn lịch sử, xã 
hội loài người đã từng tồn tại chế độ nô lệ. Những 
người nô lệ thường bị đối xử tàn bạo như súc vật, 
họ không có quyên gì cả, ngay cả quyền làm 
người. Thật đáng tiếc, trong xã hội được gọi là 
văn minh và tiễn bộ của chúng ta ngày nay tệ nạn 
này vẫn còn, có những người chồng, người cha 
xem vợ con như nô lệ. Trong một số hệ thống tôn 
giáo và thần quyền, người phụ nữ cũng bị lợi 
dụng và áp bức bởi những luật lệ và cách cư xử 
rất thiếu công bằng và phi nhân bản. Những hành 
động tàn bạo này bắt nguồn từ ý tưởng chủ-tớ, 
sang-hèn, có quyền lực và không có quyền lực, 
ông chủ và kẻ làm thuê, tư tưởng trọng nam khinh 
nữ, Vv. 


Mọi ý tưởng hay tư tưởng xuất phát từ vô minh, 
dù mới hình thành hay đã tiêm nhiễm nhiều đời 
(có tính truyền thông), đều có khả năng đây người 
ta tới hành động bắt thiện và phi nhân bản. Mọi tư 
tưởng hay ý tưởng khiến người ta đối xử tôi tệ với 
nhau đều bắt nguôn từ vô minh. Ở cấp độ này vô 
minh là sự thiếu hiểu biết về những chân lý trong 
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đời sống mà thuật ngữ Phật học gọi là Tứ Diệu 
Đế- bốn sự thực cao quí, và Tam Pháp Ân- ba dấu 
hiệu không đối của mọi hiện hữu. Vì vô minh 
người ta không thấy rằng bản chất của đời sông 
vốn không toại nguyện. Vì sao đời sông lại không 
toại nguyện? Phải chăng Đạo Phật dạy người ta 
cái nhìn yêm thế bi quan trước cuộc đời? 


3. Vô thường 


Chúng ta đều thấy rằng có những người đủ tài trí 
thông minh, may mắn và đủ khả năng tạo dựng 
hạnh phúc, thành công trong đời họ, như vậy 
không phải là họ đã có được một cuộc đời toại 
nguyện ư? Vâng. Chúng ta hoàn toàn có thê đạt 
được hạnh phúc và ít nhiều những mức độ thoả 
mãn nào đó trong cuộc sống. Khi nói về Sự Thật 
của Khổ (dukkha sacca), Đức Phật không phủ 
nhận hạnh phúc của thế gian, nhưng ngài hướng 
chúng ta đến một cái nhìn sâu xa hơn, đó là 
những gì đi kèm với cái mà chúng ta gọi là hạnh 
phúc và toại nguyện trong đời. Những đối thay 
của thiên nhiên, những đổi thay của thời cuộc, 
những đổi thay của lòng người khiến mọi vật thẻ, 
mọi hiện tượng, mọi ý tưởng, mọi tình cảm và 
mọi mối quan hệ trở nên bấp bênh không bền 
vững. Khi những đổi thay theo chiều hướng mà ta 
mong muôn thì hy vọng tăng trưởng, ta nuôi hy 
vọng và ít nhiều cảm thấy hạnh phúc thoả mãn 
với đời sống. Khi những sự đổi thay không như ta 
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mong cầu thì ta thất vọng, đau khổ và bất mãn. 
Nhưng thử hỏi có ai có thể ra lệnh cho thời tiết 
đừng đổi thay? Có ai không già và không chết? 
Có ai luôn luôn dịu dàng, lịch lãm, phóng khoáng 
và hào hiệp như khi đang yêu? Đôi thay chính là 
qui luật duy nhất không thay đổi, nhưng vì thủ 
chấp, bám víu và ngu muội chúng ta làm như mọi 
vật phải theo ý ta, và chúng ta đau khổ vì sự ngốc 
nghếch này không ít. 


4. Khô và Nguyên nhân của Khổ 


Tất cả mọi người đã được sinh ra đều bình đăng 
trước đau khổ. Đau khổ là hệ quả của bám níu và 
thủ chấp vốn không chịu chấp nhận sự đôi thay tất 
yếu. Khi còn trẻ tuổi ta mong rằng lớn lên ta sẽ 
như thế này hay như thế kia. Dù rõ rệt hay tiềm 
ân, mỗi người trẻ tuổi đều tự xây một hình mẫu 
nảo đó trong đầu và cố găng để đạt được, hay gần 
hơn với thần tượng. Đôi diện với thực tế không 
như ý, nhiều thanh thiếu niên đã bất mãn, mất 
phương hướng và niềm tin, thậm chí chọn biện 
pháp tự tử để kết thúc một cuộc đời vô nghĩa. Sự 
thất vọng và bất mãn có nguồn gốc từ việc bám 
níu, thủ giữ vào những giá trị, chuẩn mực định 
sẵn trong đầu những ai thiếu thực tế. Nếu họ đừng 
xây những lâu đài trên cát, hay ít nhất cũng biết 
răng mộng tưởng chỉ là những trò chơi lãng mạn 
không đi tới đâu, và nếu họ biết quay trở về với 
những gì chỉ là bình thường của cuộc sống... thì 
có lẽ nhiều bi kịch trong cuộc đời đã không xảy 
ra. 
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Đau khổ vì phản ứng một cách thiếu sáng suốt 
trước những đổi thay bất ngờ có thể gây ra một 
chuỗi sự kiện đau đầu không kiểm soát được. 
Chắng hạn bạn đang lái xe vào giờ cao điểm, nạn 
kẹt đường đang là chuyện thường ngày trên lộ 
trình mà bạn phải đi qua. Có ai đó làm một cú rẽ 
bất ngờ ngay trước mũi xe bạn, bạn chỉ kịp thắng 
xe vừa đủ tránh tai nạn. trong đầu bạn hình thành 
những ý nghĩ bực tức và giận dữ. Không kiềm chế 
được bạn bóp còi inh ỏI, hay thậm chí chửi rủa kẻ 
đó. Những chiếc xe phía sau cũng mất kiên nhẫn 
và bóp còi hay tìm cách nhích lên bất chấp luật lệ. 
Nếu tai nạn xây ra, và các tài xế vẫn còn đủ mạnh 
để xông vào nhau hơn thua, có lẽ một cuộc âu đả 
đã xây ra mà hậu quả còn tai hại hơn chỉ là một 
vụ tai nạn. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ trong vô SỐ 
tình huống bi thảm mà những phản ứng tiêu cực 
có thê đem lại. Một trong chúng là những cuộc 
vận động quân sự và những cuộc chiến tranh 
được mệnh danh là 'chống khủng bố” mà chính 
phủ Mỹ đã khởi xướng nhằm trả đũa cho cuộc 
khủng bố ngày 11 tháng chín (11 September). 

Đau khổ vì những sai lầm đã qua, đau khổ vì 
những hậu quả tai hại trong hiện tại, đau khổ vì 
không biết điều gì sẽ đến ngày mai. Và chung qui 
lại, có bốn điều mà mọi người đều gặp trong cuộc 
sông, cho dù là ông vua, là hoàng tử, là tổng 
thống, thủ tướng, bộ trưởng cho đến kẻ đầu 
đường xó chợ, kẻ ăn mày vất vưởng không nhà 
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cửa thân thích, tất cả đều bình đẳng trước sanh, 
già, bệnh, chết. Bạn có thể nói: Sanh, già, bệnh, 
chết là lẽ tự nhiên, hà cớ gì phải bận tâm đến 
chúng? 


Có ai trong chúng ta khi sinh ra không cất tiếng 
khóc vì bỗng dưng phải tiếp xúc với một môi 
trường hoàn toàn xa lạ? Đây chỉ mới là điểm khởi 
đầu cho một đời sống bấp bênh mà không phải 
lúc nảo chúng ta cũng có thê làm chủ tình huống. 
Ai cũng muốn mình luôn xinh đẹp, khoẻ mạnh, 
vui tươi và hấp dẫn, nhưng những ước muốn này 
phân lớn là không được toại nguyện. Có ai trong 
chúng ta không phải già và chết không?” Cho dù 
chăng ai muốn già cả, tuổi già vẫn cứ đến, bệnh 
tật vẫn cứ đến không thèm hỏi ý kiến của chúng 
ta. Và những gì mình muốn mà không được, 
không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận đều được 
cho là khổ. Trong cuộc đời, chúng ta phải gặp gỡ 
và chung sông với những người mà ta không ưa, 
không thương, không yêu mên, điều này thật 
không dễ chịu một chút nào; trong khi đó những 
gì ta thương yêu, trìu mến và thiết tha thì lại phải 
chia xa, cách trở. Dù không rơi nước mắt thì tim 
ta cũng đã bao phen nhói đau vì phải rời xa 
người/vật/ hay nơi chốn mà ta đã từng yêu mến- 
đây gọi là khổ của sự chia ly. Có những cuộc chia 
ly chỉ là tạm thời, và dù khô SỞ, người ta vẫn nuôi 
hy vọng gặp lại người/ vật/nơi chốn mình thương 
yêu, nhưng cũng có những cuộc chia ly vĩnh viễn 
mà nỗi đau là gần như không thể nào hàn gắn. 


40 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÓNG 


Lại có nhưng nỗi đau do thay lòng đổi dạ. Người 
ta yêu mến không luôn luôn dễ thương, người đó 
cũng có những cá tính, những đỏng đảnh đồng 
bóng thất thường. Do đó từ yêu thành ghét, từ 
thương thành giận, từ bạn thành thù, và ngược lại. 
Không có gì đứng yên, không có gì là mãi mãi, 
nhưng vì thủ chấp bám níu vào những ý tưởng 
ngốc nghếch của mình, ta không đối diện người, 
vật và cảnh như bản chất đổi thay vốn có trong 
đó, nên ta phải khổ khi nhận ra sự đôi thay. 
Những khổ thương, khô sầu, khổ luyến ái biệt ly, 
khổ tương tư mòn mỏi, khổ day dứt bi ai, mỗi mỗi 
những nôi khổ chồng lên nhau thành một đồng 
khô! 


Đời người chỉ vẻn vẹn trong ngoài một trăm năm. 
Trong suốt quảng thời gian đó chúng ta đã trải 
qua bao thăng trầm, bao sự kiện mà phần nhiều là 
bất như ý muốn. Chúng ta hy vọng rồi thất vọng, 
hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, 
được khen ngợi, được thương yêu, nhưng cũng 
nhiều khi bị chê bai, chỉ trích và ghét bỏ. Những 
bước thăng trầm trong cuộc đời không ai không 
trải qua dù ít dù nhiều. 


Cuộc đời cũng giống như những con sóng: lên rồi 
xuống, đạt vào bờ tan biến để cho những con sóng 
khác tràn lên, nhưng chắng có con sóng nào cứ 
lên cao mãi mãi mà không có lúc tụt xuống rồi tan 
biến. Có những con sóng mãnh liệt vỗ vào ghành 
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đá tung bọt trắng xoá, có những con sóng cuồng 
nộ lao vào bờ, nghiền nát và đập tan mọi lực cản, 
nhưng cũng có những. con sóng chỉ hiền hoà, lăn 
tăn dịu dàng êm ái vô nhẹ vào bờ. Những cuộc 
đời mà ta đã gặp cũng vậy, nhưng rốt cuộc rồi ai 
cũng phải chết, những hy vọng rồi thất vọng, 
những hạnh phúc và khô đau, những được và mắt 
trong cuộc đời chỉ như phù du ảo hoá. Không 
nhận biết được điều này, bị mê hoặc bởi ý thích 
và đam mê, người ta lao vào cuộc đời như lao vào 
cuộc chiến, cố gắng giành giật hơn thua. Trong 
chợ đời không ít lúc ta phải chứng kiến cảnh cá 
lớn nuốt cá bé, cay đắng ta thở dài mặc nhiên 
công nhận “chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Vì ích kỷ 
và ngã chấp, người ta có thể chà đạp lên nhau để 
đạt được điều mình muốn. Khi không đạt được 
điều mình mong muốn hay không thoả mãn với 
đối tượng mà mình muôn bóc lột, người ta sân 
hận, tức tối và muốn đập phá, nghiền nát đối 
tượng. Tất cả những phản ứng này đều không 
ngoải “vô minh duyên hành” (avilja paccayä 
sañkhãrã) mà kết cuộc “là tạo dựng một đồng khổ 
đau” (dukkhakkhandhassa samudayo hotl). 


Bản chất của cuộc đời là bất toại nguyện. Cho dù 
chúng sanh có nhận ra điều này hay không thì 
chân lí này không vì vậy mà thay đổi. Đây không 
phải là cái nhìn bi quan yếm thế, mà là cái nhìn 
thực tế và giác tỉnh trước sự thật. Chúng sanh hầu 
hết đều không thấy biết điều này nên cứ lao vào 
“cuộc chơi” như những con thiêu thân lao vào 
bóng đèn. Chỉ khi thấy biết bản chất ảo hoá phù 
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du của “cuộc chơi”, người ta mới lùi lại để nhìn 
nó từ một góc độ khác, một cái nhìn sâu hơn, 
xuyên suốt bề mặt của hiện tượng để thấy bản 
chất và nguyên nhân của những hiện tượng đó. 
Trong thuật ngữ Phật học gọi thái độ này là nhận 
chân nguyên nhân của đau khổ và bất toại 
nguyện- hai mặt của một vẫn đề góp phần vào 
nhận thức ra Tam pháp ấn. 


5- Nguyên nhân của Bất Toại Nguyện 


Nếu như vô minh dẫn dắt chúng sanh đến hành 
động tạo tác thiện ác để rồi phải gặt hái, thọ nhận 
những khổ vui trong cuộc đời, thì ái dục (yêu- 
ghét, thương-giận, thích-không thích, vv) chính là 
sợi dây trói buộc, là vòng lưới bủa vây khiến 
chúng sanh cứ luấn quân trong một vòng xoáy 
không lối ra gọi là luân hồi. 


Vì vô minh, chúng sanh thường phản ứng theo 
bản năng, tìm cách giành lấy và cố giữ những gì 
ta thích, những gì khiến ta dễ chịu (lạc thọ). 
Chúng ta bị thu hút về xu hướng này một cách 
gần như vô thức, và cũng gần như vô thức, ta 
phản ứng một cách khó chịu với những gì mà ta 
không thích, ta tránh xa hay cố gắng đẩy lùi 
những cảm giác khó chịu (khô thọ). Chính những 
phản ứng này khiến ta khổ hơn những diễn biến 
tự nhiên. Ơi gọi là diễn biến tự nhiên? Đổi thay 
gọi là diễn biến tự nhiên, nhưng ta không muốn 
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thay đổi nên khi thay đổi đến ta tiếc nuối, bất mãn 
và khó chịu. Những øì ta không thích, ta muốn nó 
thay đối, ít nhất là đổi vị trí, đừng phải gần nó 
nữa, nhưng chúng dường như khư khư bắt biến 
khiến ta buồn bực sân hận nhiều hơn. Thực ra 
không có gì bất biến cả, nhưng cảm giác của 
chúng ta vốn chủ quan và cảm tính nên ta thấy 
thời gian tâm lý. Thuật ngữ Phật học gọi đây là 
dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Tìm kiếm và ngụp 
lặn, đắm đuối trong dục lạc hưởng thụ gọi là dục 
ái. Duy trì và tiếp nối, leo thang và cải thiện 
những hưởng thụ và khoái lạc gọi là hữu ái. Né 
tránh và xua đuổi, cố gắng dập tắt hay chặn đứng 
những gì ta không ưu, không muốn gọi là phi hữu 
ái. Nên tảng của tất cả những hành động và phản 
ứng kể trên chính là vô minh. 


Vô minh trong thuật ngữ Phật học không phải bao 
giờ cũng dẫn đến bất thiện hành. Ở đây vô minh 
chính là thấy rằng sinh tử luân hồi là vui, hay nói 
cách khác chúng sanh không thấy nguy hiểm 
trong sinh tử, họ đắm nhiễm và thoả thích trong 
bất cứ cảnh giới nào mà họ đã được sinh ra. Ví dụ 
như trong cảnh người, một người đàn ông sẽ thấy 
người đàn bà là hấp dẫn nhất, và ngược lại, người 
đản bà cũng thấy người đàn ông là hấp dẫn nhất; 
nhưng ở trong cảnh thú, ví dụ như con gà trồng sẽ 
thấy con gà mái là hấp dẫn nhất, và ngược lại; 
những loài thú khác cũng thấy những nhân vật 
đồng loại với chúng là hấp dẫn, là xinh đẹp nhất. 
Người viết bỗng nhớ rằng ai đó đã nói rằng đối 
với con cóc đực thì con cóc cái là sinh vật dễ 
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thương nhất trên thế gian! Có một câu chuyện hài 
hước kế rằng có một người đàn ông nọ yêu 
thương một người đàn bà chột mắt, anh ta thấy 
rằng tất cả các phụ nữ khác trên thế gian đều thừa 
một mắt! Điều nảy cũng làm cho vấn đề tự tử vì 
tình (hay vì tiền, vì danh dự, gì gì đi nữa) trở nên 
khá dễ hiểu. Trong mắt người trí những trò ngốc 
nghếch đó thật là vô minh. Vô minh này từ đâu 
ra? 


Vì tâm chúng sanh đã được điều kiện hoá bởi 
những yếu tổ khiến sinh ra trong một hình hài nào 
đó, trong một cảnh giới nào đó nên chúng không 
thấy được những gì không thuộc về tầm nhận 
thức của nó. Ví dụ như một đứa trẻ sinh ra ở nông 
thôn, suốt thời ấu thơ nó chỉ biết ruộng đồng, cây 
cỏ, chim muông, v.v, đối với nó những đồ chơi xa 
xỉ ở thị thành chẳng có ý nghĩa gì cả; và ngược 
lại, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa bốn bức 
tường xi-măng, được vây bọc bằng những toà nhà 
cao từng của thành phố thì thường không thấy 
hứng thú gì giữa cảnh thiên nhiên. Một ví dụ khác 
là với một người không hiểu biết gì về âm nhạc, 
gảy đàn cho họ nghe chăng khác gì đàn khảy tai 
trâu. Cách thâm thấu về thức ăn, mùi vị, thâm mỹ, 
v.v cũng như vậy. 


Chúng ta lệ thuộc vào những thói quen mà chúng 


ta đã được nuôi dưỡng, vào cách giáo dục mà 
chúng ta đã thọ nhận, vào môi trường văn hoá mà 


45 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


ta đã lớn lên. Nhân cách và cá tính của con người 
được hình thành và phát triển tùy thuộc vào 
những điều kiện như gia đình (cho gene di truyền, 
cho môi trường tuổi thơ,..), kinh tế — xã hội, văn 
hoá - nếp sống, vv. Những “vật liệu” thô này điều 
kiện hóa cái bản ngã được xây dựng do chấp thủ 
vào chúng, đồng hoá với kinh nghiệm mà cho là 
“của ta”, là “ta”. Ta cho là ngon, là đẹp, là thú vị 
với những gì ta đã quen thuộc, và ngược lại ta cho 
là đở và có phản ứng nếu những thứ đó xa lạ với 
ta. Những giá trị mà chúng ta gắn lên các đối 
tượng chỉ là những giá trị tương đối và hữu hạn, 
nhưng cái tâm vô minh lại cho rằng chúng là tuyệt 
đối và vô hạn. Từ sự vô minh này dẫn đến sự bám 
víu, thủ giữ vào những giá trị đã được xác nhận 
(bằng cái tâm đã bị điều kiện hoá), và chối từ, đả 
kích những gì xa lạ hay không thuộc về 'mode° 
của nó. Bị hấp dẫn về những gì được cho là an 
toàn, dễ chịu, hợp ý... hay phản ứng lại những gì 
không hợp ý, là khó chịu, là không dễ thương... là 
hai mặt của tâm tham ái. Những phản ứng kiểu 
này có gốc rễ từ vô minh. 


Vô minh khiến người ta có những phản ứng cực 
đoan vì tin tưởng răng những giá trị mà mình 
đang năm giữ, là giá trị chuân mực duy nhất. 
Chiến tranh, giết chóc, tàn sát và nhiều hành động 
bất nhân khác đều có thể tìm thấy nguồn Cội trong 
vô minh. Vô minh và thủ giữ dẫn người ta đến 
thái độ thiểu khoan hòa, thiếu bao dung và phi 
nhân bản. Vô minh khiến người ta thấy những giá 
trị giả danh, tạm bợ và phiên diện mà không thấy 
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được bản chất thực sự của hiện hữu hay không 
thấy được mối tương quan, tương duyên của các 
hiện hữu. Ở cấp độ này vô minh được gọi là kiến 
chấp. Từ sự nhận thức hẹp hòi (do đã bị điều kiện 
hoá) người ta đi đến chỗ đả phá, hay cưỡng bức, 
triệt tiêu những gì không đồng quan điểm, không 
đồng giá trị trong nhận thức của họ. Những cuộc 
chiến tranh tôn giáo, những xung đột chính trị 
thường bắt nguồn từ kiến chấp. 


Ở một mức độ vi tế hơn, vô minh chính là ngã 
chấp. Tại sao có những yêu-ghét, thương-thù, 
thích- không thích? Vì có Ta, có Người. Những gì 
thuộc về ta thì thương yêu, gần gũi, những gì 
thuộc về người thì xa lạ, dè bu. Chúng ta thường 
thiên vị cho những gì mà chúng ta thương yêu, và 
ngược lại, thành kiến với những gì mà chúng ta 
không ưa. Nhận thức về một cái Ta tồn tại độc lập 
và tách biệt, đặc biệt với những gì không phải là 
Ta khiến chúng ta có những yêu ghét và sợ hãi 
phát sinh từ những yêu ghét đó. Cái ta này muốn 
được thương yêu, muốn được kính trọng, muốn 
được quan tâm đến, và nói chung là nó muốn 
những gì khăng định sự tồn tại độc nhất vô nhị 
của nó. Cái ta này không muốn bị chia sẻ, và nó 
sẵn sàng làm bắt cứ điều gì để ngăn chặn điều đó. 
Cái ta này tìm mọi cách xây những bức tường 
thành kiên cố mà vật liệu của nó là những cảm 
giác, những ý tưởng và tình cảm, những mối quan 
hệ và hoàn cảnh dẫn đến cái hình tượng “ta” trong 
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tâm mỗi người. Chúng ta bám níu vào những hình 
tượng “ảo” này, tìm mọi cách để bảo vệ và duy trì 
nó. Chúng ta cảm thấy thương tốn và căm hận khi 
nó bị xúc phạm. Chúng ta cảm thấy sợ hãi khi nó 
có nguy cơ tan rã. Chúng ta sợ sự không tôn tại, 
sự vô nghĩa và sự lãng quên. 


Tất cả những hiện tượng kể trên chính là Ái - Thủ 
- Hữu, nguyên nhân của Sinh trong các mắt xích 
duyên sinh làm thành vòng quay bất tận của hiện 
hữu mà chúng ta gọi là cuộc đời. Ái- Thủ- Hữu 
cũng chính là Hành- tạo tác hay sáng tạo, vẽ vời 
trên nền tảng của vô minh. Trong Tứ Diệu Đế, 
vòng quay bất tận này làm thành Khổ Đề - sự 
thực về khổ và Tập Đề - sự thực về nguyên nhân 
của khổ trong mắt các bậc thánh. Khi hành giả 
nhận chân ra chúng, chúng mất đi vẻ thâm u và bí 
ân. Nhưng có gì là cao thượng trong đau khổ và 
sự hình thành đau khô? Vâng. Chúng ta sẽ tìm ra 
vẻ đẹp trong khổ đau và sự mầu nhiệm mà những 
kinh nghiệm đó có thể thức tỉnh chúng ta trong 
dòng đời có vẻ như mù loà vô nghĩa này. Phần hai 
của bài viết này sẽ để cập đến những giá trị đó 
dưới tiêu đề Bi- Trí- Dũng và Vô ngã- Vị tha. 
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3 
VÔ NGÃ - VỊ THA 
Selflessness and Altruism 


Trong một cuộc nói chuyện với Phật tử, tôi 
nhận thấy nhiều người đã hiểu sai tỉnh thần của 
Đạo Phật qua giáo lý Vô ngã - VỊ tha và BI - Trí - 
Dũng. Bài viết này nhằm giúp các Phật tử ít có cơ 
hội tìm hiểu kinh điển nguyên nghĩa (công truyền 
và tinh yếu) liên quan đến những giáo lý căn bản 
và pháp hành phô thông trong Đạo Phật. 


Như một câu cửa miệng, nhiều người nói Đạo 
Phật là đạo của vô ngã - vị tha, nôm na hiểu là 
quên mình giúp người. Ngược lại, Thiên chúa 
giáo lại chỉ trích ĐẠO PHẬT là thiếu tính xã hội 
và thiếu tỉnh thần phục vụ, chỉ lo tích đức, tăng 
phước hay giải thoát cho cá nhân mà thôi. Về một 
mặt nào đó, quả là đã có những người hay nhóm 
người hiểu không chính xác, thực hành sai và 


49 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


giảng dạy thiên lệch về tinh thần Giác ngộ và 
Siêu thế trong ĐẠO PHẬT khiến cho những lời 
phê bình trên là không hoàn toàn vô căn cứ. 


Đức Phật có dạy quên mình giúp người 
không? Câu trả lời là khắng định! Trong các câu 
chuyện Tiền thân (7z/aka stories) khi đề cập đến 
Bồ Thí Ba La Mật (đãna param?), Bồ Tát đã hy 
sinh không chỉ tài sản (tài thí- cấp độ thứ nhất của 
hạnh bố thí hay xả bỏ) mà ngài còn cho đi từng 
phần của thân thể hay cả tính mạng của chính 
mình nữa để cứu giúp tha nhân khi cần thiết. Chỉ 
riêng hạnh Ba La Mật này cũng đã thể hiện đầy 
đủ tỉnh thần Bi - Trí - Dũng nếu nó được thực 
hành một cách đúng đắn. Thấy tha nhân đau khổ, 
thiếu thốn, hành giả chia sẻ những gì mình có để 
giảm thiểu nỗi khô của người khác - đây chính là 
BI. Bi khi đi với Trí thì không luy, ngược lại, B1 
mà thiếu Trí thì rất dễ bị luy, nghĩa là giúp người 
không hữu hiệu mà còn mang phiên toái hệ luy 
đến mình. Như người không biết bơi hay bơi chưa 
giỏi mà lao xuống sông cứu người chết đuối thì 
kết quả là cả hai cùng chết chìm. Nhưng từ sự 
hiểu rõ tình huống và muốn giúp, và nỗ lực đúng 
cách đề giúp khi cần thiết thì đó chính là Bi - Trí - 
Dũng. Tại sao sư lại dùng từ “cần thiết? Vì trong 
một số tình huống, sự giúp đỡ chỉ làm xấu thêm 
tình hình: như tiếp tay cho kẻ trộm, tham ô, móc 
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ngoặc chăng hạn; hay o bế người ta quá khiến kẻ 
đó trở nên lệ thuộc, ở lại, mất đi tính độc lập và 
tự tin vào khả năng vươn lên của mình thì cũng 
không nên. 


Trong Tăng Chi Bộ Kinh (1nguftara Nikaya) 
có liệt kê về bốn hạng người thiết nghĩ cũng nên 
biết đến ở đây. Gì là bốn hạng người đã được đề 
cập? Hạng người thứ nhất thì “sống như đã chết” 
nghĩa là không đem đến lợi ích cho ai cả, buông 
trôi ngay cả chính cuộc đời mình. Đây là loại 
người không có một định hướng nào trong cuộc 
sống , (maladjudgement and inadequate). Hạng 
người thứ hai thì chỉ lo cho lợi ích của người khác 
mà không mây quan tâm đến lợi ích của chính 
mình. Những người kiểu nảy thường bị chế giễu 
là “ăn cơm nhà vác ngà voi” trong dân gian vì họ 
quá năng nỗ trong các công việc xã hội mà lại 
quên đi bổn phận với chính mình và gia đình 
mình. Hạng người thứ ba thì lại chỉ chăm chăm 
vào lợi ích của chính mình mà không quan tâm 
đến lợi ích của người khác. Những người như vậy 
thì hay bị chỉ trích là ích kỷ và thủ phận. Những 
chỉ trích này có xác đáng hay không chúng ta sẽ 
thấy trong phần sau. Hạng người thứ tư thì làm 
việc vì lợi ích của chính mình và đem lợi ích đến 
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cho những người khác nữa. Các vĩ nhân nhân trên 
thế giới là những người có nhân cách, trí tuệ và 
tinh thần phục vụ tuyệt vời này. 


Trong bốn hạng người kế trên, Đức Phật nói 
rằng hạng người thứ tư là tuyệt vời nhất, đáng ca 
ngợi và khâm khục nhất. Điều này thật dễ thấy, 
trong bất cứ cộng đồng hay xã hội nào, hạng 
người năng động, sáng tạo và đầy thiện chí như 
vậy cũng được tán dương. Nhưng hạng người tốt 
kế tiếp trong thước đo của Bậc Giác ngộ lại 
không như chúng ta thường nghĩ một cách hời 
hợt. Người biết làm việc vì lợi ích của chính 
mình, dù không mấy bận tâm đến thiên hạ ra sao, 
lại được xếp vào hạng người tốt thứ hai, hơn cả 
người chỉ lo cho người khác mà không tự làm lợi 
ích cho mình. Hạng người tồi nhất là không lợi 
ích cho ai cả, điều này thì quá hiển nhiên không 
cần thiết phải giải thích. Trong bài pháp đó, Đức 
Phật cũng giải thích thế nào là làm lợi ích cho 
mình và làm lợi ích cho người. Người sống có 
nguyên tắc, tự chủ và điềm tĩnh, luôn tinh tấn 
trong các thiện pháp dẫn đến hạnh phúc tối 
thượng (Niết bàn, nơi vắng bóng tham, sân, s1, 
trạng thái đã đoạn tận mọi khổ luy) thì được gọi là 
người sống vì lợi ích của chính mình. Người tự 
mình thực hành những pháp thiện xảo như vậy, 
lại dạy bảo, nâng đỡ người khác để họ cùng sống 
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đời sống chuẩn mực và hữu ích thì được gọi là 
người đem lợi ích đến cho mình và cho tha nhân. 
Người chỉ dạy người khác sống tốt mà tự mình 
không thực hành những điều đã dạy người thì gọi 
là người không biết sống cho lợi ích của chính 
mình. 


Như vậy, rõ ràng chữ *vị tha” ở đây là rất thực 
tế, nó không chỉ là thiện ý, mà còn là thực lực và 
phương pháp nữa. Bạn chỉ có thể cho những gì 
bạn có, bạn không thể cho những gì mình 
không có. Chỉ khi bạn vừa có thực lực, vừa có 
thiện ý thì mới có thể làm từ thiện. Nếu bạn 
không có gì cả ngoại trừ một đồng khổ đau, bối 
rồi và mất phương hướng trong cuộc đời thì bạn 
cũng không thể giúp được ai, dù bạn yêu thương 
người ta đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là những ý 
tưởng hão huyền không thực tế. Khi bạn đang 
buồn bực, phiền muộn, làm sao bạn có thê cho 
người khác hạnh phúc an vui? Bầu không khí 
quanh người phiền muộn lo âu hay giận dữ cũng 
bị ảnh hưởng cái nóng nảy bức xúc của một vài cá 
nhân đang có tâm trạng không vui. Và nó có thê 
trở thành một phản ứng dây chuyên dẫn tới một 
cuộc bạo động hay nổi loạn. Ngược lại, khi bạn 


Z 


đang vui vẻ hạnh phúc, dù bạn không có tác ý 
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“cho người" cái tâm trạng hạnh phúc đó thì những 
người thấy bạn cũng cảm nhận được cái tinh thần 
phấn chấn của bạn. Và như vậy là bạn đã “cho” 
cái nguồn sinh lực tích cực đó rồi. Do vậy hãy 
làm sao cho chính bạn được hạnh phúc an vui, rồi 
bạn mới có thể cho người niềm hạnh phúc an vui. 
Nếu bạn vừa có thiện ý, vừa có khả năng và 
phương tiện thiện xảo nữa thì thật tuyệt vời. 


Trong một bối cảnh khác Đức Phật lại khuyến 
khích chúng ta hãy phát tâm từ bi vô lượng đến 
tất cả chúng sinh: dù lớn hay bé, dù thấp hay cao, 
dù sang hay hèn, dù gần hay xa, dù thấy được hay 
không thấy được. Hãy đối xử với mọi người bằng 
tình của một người mẹ luôn yêu thương và hy 
sinh cho đứa con duy nhất của mình. Hãy duy trì 
tình thương cao cả và quên mình này trong mọi 
lúc, mọi nơi, từ lúc mở mắt chào một ngày mới 
cho đến khi rơi vào giấc ngủ an lành. Đừng bao 
giờ ôm ấp những tâm niệm sân si hờn oán và 
mong người gặp khổ đau hoạn nạn. Đừng dối lừa 
người dù chỉ là một lời hứa suông. Hãy thương và 
ôm trọn vào lòng ngay cả những khiếm khuyết và 
bắt toàn của mình và tha nhân. Tình thương và sự 
cảm thông sẽ hoá giải và chuyên biến những năng 
lực hay phẩm chất tiêu cực, vô dụng, hay thậm 
chí độc hại thành hữu ích, tích cực và tốt lành. 
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Thương những gì dễ thương thì thật dễ, bất cứ 
một người bình thường nảo cũng có thể làm được; 
nhưng thương những gì khó thương, những trái ý 
nghịch lòng, những cừu thù oán hận thì không phải 
là dễ. Tâm chúng ta quen phân biệt xấu-tốt, được- 
mắt, hay-dở, thích-không thích, thân—- không thân, 
bạn-thù vv. Những phân biệt chia chẻ nhị nguyên 
này thường là điểm xuất phát của nhiều thứ phiền 
não khác như ích kỷ, ganh ty, thiên vị, thiếu bao 
dung hay đồ ky, hiềm hận... Biết chăng những giá 
trị mà chúng ta gán cho đối tượng thì rất chủ quan, 
phiến diện và thường bị ảnh hưởng bởi cảm tính 
nên chúng không phải là những thước đo đáng tin 
cậy. Ý thức được điều này, người thiện trí không 
để cho những cảm tính chủ quan dẫn đến những 
tình cảm thiên vị hay đố ky, không phản ứng hay 
cư xử một cách hấp tấp, bốc đồng (react 
impulsively). Người thực hành rốt ráo những gì 
Phật dạy thì không xem ai là kẻ thù, nhìn tất cả 
chúng sanh bằng cái tâm bao dung, cởi mở và bình 
đăng không phân biệt. Đây mới đích thực là tinh 
thần vô ngã của Đạo Phật. 


Vô ngã không phải là xả mình hay quên mình 
cho một mục đích nào đó (cho người thân yêu, 
cho chủ nghĩa- lý tưởng mà mình tôn thờ, cho đất 
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nước hay tôn giáo... - chúng ta sẽ bàn thêm ở 
phân sau - chúng chỉ là những giá trị mở rộng của 
bản ngã), mà vô ngã là không chấp thủ, vô phân 
biệt, bình đăng và trung dung trước mọi cao-thấp, 
tốt -xâu, hơn-thua, được-mắt, và thị phi của cuộc 
đời. Vô ngã không phải là quên mình, mà là biết 
mình, biết người nhưng không chấp thủ vì thấy 
được sự vận hành không ngừng của vạn pháp 
trong đó có cả những gì cấu trúc nên mỗi cá nhân. 
Sự vận hành đó có tính tương quan nhân duyên, 
khi những yếu tô như vậy, hoàn cảnh như vậy 
cùng xuất hiện thì hiện tượng như vậy sinh khởi, 
khi những yếu tố, điều kiện thay đổi thì sự vật, 
con người và các hiện tượng cũng thay đổi. Thấy 
được những thay đổi, vận động, hình thành và tan 
rã không ngừng trong mọi hiện hữu, chúng ta sẽ 
thôi chấp thủ vào một giá trị bất biến hay một bản 
ngã thường hằng đang tồn tại trong ta (đ/man) hay 
ngoài tầm nhận thức của chúng ta (Thượng Đề - 
God or Brahma). 


Đức Phật không cho rằng có một soạn giả hay 
đạo diễn nào đằng sau những vở kịch cuộc đời 
này. Nó là một sự vận hành theo các qui luật vô 
ngã, hay nói theo ngôn ngữ thông thường, chúng 
là những qui luật tự nhiên có tính tương tác và chi 
phối lẫn nhau trong một sự vận động không 
ngừng. Nói như vậy không có nghĩa là mọi 
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chuyện xây ra một cách ngẫu nhiên và tuỳ hứng, 
và chúng ta không phải chịu trách nhiệm cho 
chính cuộc đời mình. Thật ra phản ứng của chúng 
ta, cái phản ứng xuất phát từ khuynh hướng từ 
chối và thủ giữ của bản ngã chấp thủ quyết định 
phẩm chất của những kinh nghiệm mà chúng ta 
đã đi qua, đang là và sẽ gặp trong cuộc đời. Cái 
bản ngã mà chúng ta tự tạo nên như một vỏ bọc 
để tồn tại, để chống lại những gì khiến chúng ta 
đau khổ, bất mãn vốn không thực. Do nhân 
duyên, hoàn cảnh, chúng đã được tạo nên và 
chúng có những giá trị đối trị nhất thời nhưng nếu 
chúng ta thủ giữ vào những hình mẫu giả tạo và 
lỗi thời này, chúng ta sẽ không bắt kịp nhịp độ 
vận hành tự nhiên của vạn pháp trong đó những gì 
cấu thành nên một nhân cách, một cá tính cũng đã 
thay đối. Sự thủ giữ tất yếu sẽ dẫn đến xung đột 
ngay bên trong cá nhân đó cũng như xung đột 
trong các mối quan hệ của cá nhân đó với môi 
trường xung quanh. 


Vì chúng ta chấp thủ cái thân này (sắc uẫn) là 
ta nên mới o bế, chiều chuộng và thoả mãn mọi 
đòi hỏi của nó. Nếu ai động đến nó, chúng ta cảm 
thấy bị tốn thương và căm hận tìm cách trả đũa. 
Vì xem thân là ta nên mới tránh lao tốn tắm thân 
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đó vì người, người chấp thân là ta thì thường rất 
ích kỷ và không phục vụ ai cả, chỉ lo giữ lấy tắm 
thân lành lặn. Vì chấp thân là ta nên khi nó khỏe 
mạnh thì chúng ta hạnh phúc hồ hởi, khi nó bệnh 
hoạn đau ốm thì chúng ta sầu muộn lo âu, than 
thân trách phận. Khi thân đẹp đẽ trẻ trung thì kẻ 
đồng hoá với thân đó tự kiêu, ngã mạn; khi thân 
đó xấu xí, bệnh hoạn, và giả nua thì người ta mặc 
cảm tự ti. Chấp thủ vào thân thể hay vật chất thì 
mọi thay đổi, biến động từ chúng đều làm chúng 
ta bất an và lo lắng. Chấp thủ vào thân thể, vật 
chất, tài sản,.. là cấp độ thô thiển nhất (và cũng 
phố biến nhất) của ngã chấp. Trong thuật ngữ 
Phật học, chúng được gọi là thân kiến 
(sakkayadirthi). Kế đến là chấp thủ vào cảm thọ, 
nhận thức (thọ uẫn và tưởng uẫn), như chúng ta 
đã đề cập sơ qua ở phân trên, đó là cái tâm phân 
biệt, đánh giá và phản ứng hấp tấp vội vàng. Từ 
những cảm nhận, đánh giá và phản ứng đó khiến 
sanh ra những tâm trạng vui -buôn, yêu ghét, vv 
(hành uẫn). Và những chất liệu vừa kể trên 
được tích trữ và làm nền cho những phản ứng 
mới một cách có ý thức hay bị điều động bởi vô 
thức (bao gồm trong thức uẫn)”. 


Khi có sự chấp thủ, nghĩa là có sự nắm bắt, 
sở hữu và giới hạn, vô hình chung chúng ta tự 
khoá mình, tự điều kiện hoá và giới hạn những 
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cảm giác, nhận thức và thái độ hay phản ứng của 
chúng ta trong một cái khung nhất định gọi là bản 
ngã. Cái bản ngã đó đã được hình thành do nhiều 
yếu tô như gia đình, xã hội, những điều kiện thiên 
nhiên, văn hoá, giáo dục, lịch sử, và vv. Như đã 
bàn ở trên, những yếu tố, điều kiện đó vốn không 
ngừng thay đổi, nhưng sự thủ giữ lại đóng khung 
chúng ta lại trong một định kiến hẹp hòi và một 
hình mẫu hay ý tưởng lỗi thời khiến cho những 
phản ứng của cái bản ngã đó chỉ đem đến đau 
khổ, bức xúc vì thiếu hoà hợp với hoàn cảnh mới 
và không bắt kịp sự vận hành không ngừng của 
thế giới khách quan. Thực ra cái thế giới chủ quan 
(bản ngã) cũng vận động và biến hoá không 
ngừng, nhưng khuynh hướng thủ giữ lại cố từ 
chối, cố chống lại, có điều khiển và thao túng 
những thay đổi đó, và chính cái ý chí chủ quan 
này là nguyên nhân của hầu hết những xung đột, 
đau khổ và tang thương trong đời. 


Tại sao con người lại có khuynh hướng thủ 
giữ và tạo lập bản ngã? Đức Phật nói đó là vì vô 
minh. Vô minh là một thuật ngữ Phật học để chỉ 
cho sự thiếu hiểu biết (ignorance) hay sự hiểu biết 
không đầy đủ (incomplete knowledge) và sự nhận 
thức bị bóp méo vì cảm quan cá nhân (vipallasa 
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in Pãa]i, and parikalpia in Sanskrtft). Trên phương 
diện tâm lý, thủ giữ là một phản ứng có khuynh 
hướng tự duy trì nhân diện (dentity) của bản 
thân. Không có một nhân diện, người ta sợ hãi và 
bất an (vì nhận thức) rằng mình không là ai cả, 
không là gì cả, là con số không. Bắp bênh và lo 
lắng, người ta sẵn sàng bám víu vào bất cứ một 
cái gì, dù chỉ là tạm thời, cho họ cảm giác mình 
đang tôn tại, đang hiện diện và phải được công 
nhận. Niềm khát khao được nhận ra, được chú ý 
và được quan tâm, được kính trọng khiến người ta 
phải tự tạo cho mình một nhân cách, một cá tính 
để khẳng định sự tồn tại độc lập và đặc biệt của 
mình. Thực ra thì hình thành hay duy trì một nhân 
cách hay một cá tính không có gì là sai trái cả, 
nhưng sự chấp chặt vào những ý kiến chủ quan và 
những phản ứng cảm tính mới làm thành vấn đề. 


Đây là một xu hướng tâm lý khá tự nhiên và 
cực kỳ phô biến đến nỗi không ai tự hỏi nó có cần 
thiết hay không. Chính vì nó được xem là “tự 
nhiên” nên người ta không cưỡng lại sự thôi thúc 
có tính bản năng này, hay tệ hơn nữa là tìm mọi 
cách để “vật chất hoá” những ý tưởng về mình. 
Khi những ý muốn này được chấp nhận trong 
điều kiện thực tế, người ta cảm thấy an tâm và tự 
tin hơn, chúng ta gọi họ là những kẻ thành đạt và 
hạnh phúc trong cuộc đời. Nhưng khi những ý 
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muốn đó không gặp gỡ với thực tế cuộc sống 
(điều kiện bản thân- gia đình, điều kiện kinh tế, 
điều kiện văn hoá và xã hội ,vv) thì thường có hai 
khả năng xây ra: nó tự động biến đổi, ngụy trang 
để dễ chấp nhận hơn (defense mechanism), hoặc 
nó sẽ chán nản, thất chí và đơn phương tuyệt 
vọng chống lại toàn thế giới! (destructive 
behavious). Cả hai khả 


năng này đều là khổ đau, bất hạnh dù được 
dâu diễm che đậy hay lộ liễu một cách bắt cần. 


Trở lại với vấn đề vô ngã -vị tha, chỉ khi nhận 
thức rõ cả hai khía cạnh của bản ngã: tính chất giả 
tạo và tạm thời của nó, và những đau khố- xung 
đột mà trong quá trình tạo lập và duy trì nó chúng 
ta phải trải qua, người ta mới bắt đầu xem xét lại 
và nghi ngờ về tính đích thực của những gì vừa 
trải nghiệm. Người ta thôi chụp bắt và thủ giữ, 
người ta buông bỏ những giá trị đã bị đóng khung 
và giới hạn vì thành kiến và định kiến. Người ta 
không còn bị đây tới vì những thúc dục như “phải 
chứng tỏ”, “phải hiện diện”, “phải cho thấy”, “phải 
chứng minh", “phải đạt được”, vv. Chỉ những 
hành động không bị chi phối bởi tham, sân, sỉ thì 
mới gọi là vô ngã, không vị kỷ, không chấp thủ. 
Một hành động vị tha thực sự phải xuất phát từ trí 
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tuệ và lòng bi mẫn. Trong phân kê tiếp chúng ta 
sẽ bàn tiêp về vân đê này. 


Last revised on 1* Nov. 2006. 
BCC. Dehiwala, Sri Lanka. 
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4 
BI ~ TRÍ ~ DŨNG 
Ba thê đứng trong Đạo Phật 


Trong phân I chúng ta đã đặt ra câu hỏi phải 
chăng Đạo Phật đưa người ta đến cái nhìn bi quan 
yếm thế trước cuộc đời, qua những phân tích về 
kinh nghiệm sống ở phần I và thủ chấp ở phân II 
thì chúng ta đã ít nhiều thấy rằng hiển nhiên là 
không như vậy. Như một vị lương y sáng suốt và 
bi mẫn, Bụt (The Buddha) đã thấy rõ bệnh của 
chúng sinh: Khổ Đề chỉ là triệu chứng của bệnh, 
Tập Đề là nguyên nhân của bệnh, Diệt Đề là sự 
hòan toàn vắng bóng những nguyên nhân và triệu 
chứng đó, và Đạo Đề là phương cách để chuyển 
hoá, loại trừ các nguyên nhân và triệu chứng của 
bệnh. Như vậy, Tứ Diệu Đề là một phát hiện thực 
tế, hoàn hảo, logic và tuyệt vời nhất trong những 
khám phá về con người và cuộc sông. Người viết 
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đang tự nghĩ không biết các nhà xét duyệt những 
giải thưởng Nobel có bao giờ nghĩ đến điều này 
chưa? Một phát hiện thiết thực, khoa học và đầy 
nhân bản như vậy hơn hai ngàn năm trăm năm 
trước mà cho đến bây giờ vẫn không được đánh 
giá và thâm thấu đúng mức thì quả là một thiếu 
sót lớn. 


Xung đột, vấp ngã và khô đau là những bài 
học trong cuộc đời để chúng ta trưởng thành và 
trở nên nhân hậu hơn trước con người và cuộc 
sống. Những kinh nghiệm sống mà chúng ta đã 
đi qua, đang trải nghiệm và sẽ gặp trong đời 
không phải là những thưởng phạt của một 
Đắng toàn năng nào cả. Chúng được tạo ra bởi 
chúng ta, bởi những phản ứng của chúng ta 
trước các tình huống thực tế của cuộc sống. 
Theo Đạo Phật thì mỗi người là vị kiến trúc sư 
của chính cuộc đời mình. Nếu ta phản ứng tiêu 
cực thì tình huống sẽ tồi tệ hơn, và cuộc sống 
sẽ đi xuống. Nếu ta phản ứng tích cực thì tình 
huống sẽ được cải thiện, và cuộc đời sẽ đi lên, 
ngày càng tốt đẹp hơn. Ở một mức độ nảo đó 
chúng ta có quyền lựa chọn một cách sống tốt 
nhất cho chính mình, một hướng đi cho đời 
mình. Những gì chúng ta đang làm trong hiện 
tại quyết định tương lai của chúng ta, và những 
gì mà chúng ta đang trải qua bây giờ là kết quả 
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của những tạo tác của chúng ta trong quá khứ. 
Với một tầm nhìn sâu rộng như vậy chúng ta sẽ 
thấy rằng cuộc đời vốn công bằng và không 
thiên vị- đó là qui luật của nghiệp-quả 
(karmaniyama), một trong năm qui luật điều 
động sự vận hành của cuộc sống.” 

Bạn có thê nói rằng chúng ta không có quyền 
lựa chọn cha mẹ, giống nòi, đất nước và thời đại 
mà chúng ta đã sinh ra. Nhiều người đã than thân 
trách phận vì không xinh đẹp, không khoẻ mạnh, 
không sinh đúng thời, v.v... Làm như vậy thì có 
ích gì đâu? Theo qui luật của nghiệp thì do những 
người đó đã tạo tác những nghiệp bất thiện hay 
tiêu cực trong quá khứ (đời trước) nên nay mới 
sinh ra trong hoàn cảnh kém hấp dẫn như vậy. 
Nếu người đó vẫn có những phản ứng tiêu cực thì 
chỉ làm cho tình thế xấu hơn mà thôi. Người viết 
đã từng gặp những người bị tâm thần vì ganh ty, 
thất vọng, thất chí hay thất tình. Trở nên tâm thần 
hay rối loạn thần kinh là kết quả của những phản 
ứng tiêu cực được lặp đi lặp lại thường xuyên khi 
nạn nhân (mà thực ra cũng là chủ mưu!) phải đối 
diện với một thực tế không như ý, hay những tình 
huống bi đát. Kế ra thì không ai trong chúng ta 
không từng gặp những hoàn cảnh ngang trát, 
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những trái ý nghịch lòng trong cuộc đời, nhưng 
phản ứng ra sao trước những tình huống như vậy 
chính là chìa khoá của vấn đề. Và đây chính là cơ 
hội để chúng ta lựa chọn. Một sự lựa chọn thiếu 
sáng suốt sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, và 
ngược lại, một sự lựa chọn khôn ngoan và sáng 
suốt sẽ đem đến những thuận lợi. 


Có lẽ chúng ta đều biết câu chuyện cô tích 
“Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Bà hoảng hậu 
mẹ kế của Bạch Tuyết vốn rất xinh đẹp, đã được 
chọn làm hoàng hậu, nhưng bà nảy quá tham 
vọng và kiêu hãnh. Bà muốn rằng mình là kẻ đẹp 
nhất thế gian, và sẵn sàng tiêu diệt hay hạ thủ bất 
cứ địch thủ nào trong khả năng quyền lực của 
mình. Bà không chịu nổi khi nghe chiếc gương 
(thực ra là cái tâm kiêu hãnh, ngạo mạn, và đầy 
ganh ty của bà) nói rằng ngay trong hoàng cung 
có một người xinh đẹp hơn bà. Mù loả vì ganh ty 
và đỗ ky, bà đã làm một tội ác lớn mà kết quả 
cuối cùng là cái chết nhục nhã của chính bà. Câu 
chuyện cô tích đầy ý nghĩa khác là “Ông lão đánh 
cá và con cá vàng”. Sự may mắn mà ông lão đánh 
cá có được là do kết quả của lòng từ bi của chính 
ông lão, nhưng những phần thưởng từ vị thần biển 
lại chỉ khiến người vợ tham lam một cách ngu 
ngốc của ông tạo nghiệp xấu. Lẽ ra phải hoan hỷ 
vui sướng với những gì chồng mình đem về, 
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người vợ tham lam này chỉ biết tìm lỗi và đay 
nghiến chồng vì không mang về những thứ tốt 
hơn. Trong chúng ta có bao nhiêu người có những 
phản ứng và lựa chọn cách cư xử ngu ngốc như 
thế này trước những gì cuộc sống đem đến cho 
ta? 


Nếu không có những đau khổ trong cuộc đời 
làm sao chúng ta biết khước từ những thú vui tạm 
bợ và hướng đến chân hạnh phúc của sự buông bỏ 
không thủ giữ ? Nếu không thấy và trải nghiệm 
những khô đau cay đăng trong đời, làm sao có thể 
sanh khởi lòng từ bi và bác ái? Nếu chúng ta biết 
rằng con người thì vốn bất toàn khiếm khuyết, 
những gì xây ra trong cuộc đời chính là những thử 
thách và bài học để chúng ta tự hoàn thiện mình, 
thương mình và thương người một cách đúng đắn 
hơn thì tất cả những người mà ta đã gặp đều có 
những khía cạnh đáng thương, chúng ta sẽ trở nên 
nhân hậu vả bao dung hơn trước con người và 
cuộc sống. 


Tôi có một người bạn tuôi thơ sinh ra trong 
một gia đình nhiều con, nghẻo nàn và lam lũ như 
nhiều đứa trẻ khác trong cái xóm núi hiu hắt đó. 
Để bù lại, cô bé khoẻ mạnh, chân chất và rất hiểu 
thảo. Sau hơn mười năm xa nhà, tôi trở lại thăm 
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quê, gặp lại những người bạn từ thời để chỏm mà 
nay hầu hết đã thành thiếu phụ, mẹ của vài ba đứa 
trẻ trạc tuôi chúng tôi hồi xưa. Chị tôi than thở và 
tỏ vẻ thương hại cho một người hàng xóm “xấu 
số”, chị cũng bóng gió trách cứ chồng mình không 
lanh lẹ bặt thiệp như người ta. Khi tôi gặp lại cô 
bạn nhỏ đó tôi thấy bạn vẫn rất vui vẻ và thành 
thật như ngày xưa. Tôi hỏi bạn: bạn có hạnh phúc 
không? Bạn trả lời là “có”. Tôi yêu cầu bạn giải 
thích vì sao bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc, bạn nói: 
“Mặc dù mình lây chồng khá muộn so với bạn bè 
(ở quê tôi con gái thường lấy chồng ở cỡ tuổi 16 — 
22, sau cái tuổi đó mà chưa có chồng thì thường 
trở nên mối lo cho gia đình, sợ bị “ế chồng”!), và 
chồng mình lớn tuổi hơn nhiều, nhưng anh ấy rất 
hiểu vợ và rất tâm lý. Mặc dù sức khoẻ chồng 
mình nay rất yếu, cha mẹ chồng lại luôn bệnh 
hoạn, nhưng để bù lại, họ lại rất biết phải chăng, 
họ luôn có gắng để không trở nên gánh nặng cho 
mình. Mình rất biết ơn những cố găng đó của 
chồng và bố mẹ chồng. Các con mình tuy đều là 
gái, nhưng các cháu rất ngoan ngoãn và giúp đỡ 
mẹ trong những việc nhỏ mà các cháu có thể làm 
được, không bao giờ để cho mẹ phải nghe hàng 
xóm hay thây cô giáo kêu ca về các cháu. Các 
cháu cũng không đòi hỏi những thứ mà nhiều đứa 
trẻ may mắn hơn có được. Mình rất yêu con vì 
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chúng khoẻ mạnh và ngoan ngoãn như vậy. Mình 
phải làm việc rất vất vả để duy trì đời sống của 
sáu người, nhưng mình yêu lao động và cũng đã 
quen như vậy rồi.” 


Khi biết hoàn cảnh của bạn, tôi rất thương, 
nhưng khi nghe những gì bạn nói, tôi càng kính 
mến bạn hơn. Trong một hoàn cảnh có thể nói là 
kém may mắn như vậy mà bạn vẫn luôn lạc quan 
và duy trì được một sự quân bình đáng khâm 
phục. Bạn đã lựa chọn sự chấp nhận hoàn cảnh và 
có cách cư xử khôn ngoan đầy đạo nghĩa. Thay vì 
than oán trách móc số phận hầm hiu, bạn lại nỗ 
lực cải tạo hoàn cảnh và làm cho nó tốt đẹp hơn. 
Thay vì tìm lỗi người, bạn lại tìm những phẩm 
chất tốt đáng ca ngợi và trân trọng nơi những 
người kém may mắn khác. Không tự ti mặc cảm, 
bạn vẫn sống với thái độ tự tin và một tắm lòng 
đây nhân ái vả quan tâm đến người khác. 


Khi bạn biết cám ơn và trân trọng tất cả 
những gì mà cuộc sống đem đến cho bạn, ít nhất 
lòng bạn sẽ không nổi sóng, và cuộc đời không có 
vẻ lắm phong ba bão tô. Nhưng khi bạn quá tham 
vọng và chỉ biết đòi hỏi thì ngay cả đã ở trong 
hoàn cảnh đây thuận lợi, bạn cũng chỉ thấy thiếu 
thốn và không thoả mãn. Hạnh phúc an bình ở 
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ngay nơi tâm ta, ngay nơi thái độ sống và cách cư 
xử của chúng ta trước những sự kiện, diễn biến 
của cuộc sống. Nếu chúng ta biết học những bài 
học trong đau khổ và trong những hoàn cảnh bất 
như ý thì chúng ta sẽ khôn lớn và nhân hậu hơn. 
Nếu bạn không chịu học từ những kinh nghiệm 
sống, bạn sẽ không “lên lớp” được, sẽ phải vấp 
váp và đau khổ nữa vì chưa học xong bài học phải 
học trong cuộc sống. Chỉ có trí tuệ và lòng từ bi 
mới giúp chúng ta lèo lái con thuyên đời đến một 
bến bờ an toản và tươi đẹp hơn. 


Hãy lấy Từ Bi làm động lực cho cuộc 
sống, hãy dùng Trí tuệ làm phương tiện thiện 
xảo, và ý chí vươn lên, tự vượt qua những yếu 
điểm của chính mình và của hoàn cảnh mà 
mình đã rơi vào chính là “Dũng”. Dũng không 
phải là tranh đấu hơn thua với người khác mà 
Dũng phải được hiểu là đám từ bỏ cái bản ngã 
ích kỷ hẹp hòi hay những quan điểm lỗi thời 
của chính mình để thấy được những gì to lớn 
tốt đẹp hơn ở phía trước. Như ở trên chúng ta 
đã nói, chấp thủ chính là phản ứng của cái bản 
ngã yếu đuôi để tự bảo vệ mình. Dũng là dám 
nhìn thắng vào nó, gọi đúng tên những gì đang 
hiện hữu, chấp nhận và cải thiện nó với một 
thái độ tích cực. Nỗ lực ngăn ngừa những (tâm 
địa) xấu ác, tiêu cực chưa sinh, đừng để cho 
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chúng sinh. Nỗ lực chuyển hoá và loại trừ 
những bất thiện pháp đã sinh, đừng để cho 
chúng bảnh trướng và điều động. Nỗ lực làm 
sinh khởi những thiện pháp chưa sinh, tạo 
điều kiện cho cái tốt hình thành. Và nỗ lực 
làm lớn mạnh những thiện pháp đã sinh, nuôi 
dưỡng những tâm niệm tốt lành chính là 
Dũng. Kinh Pháp Cú dạy: “Giữa chiến trường 
thắng muôn quân địch không bằng tự thắng 
mình. Thắng mình chính là chiến thắng cao 
thượng nhất.” 


Khi một hành động có động lực là Từ bị, 
được hướng dẫn bởi Trí tuệ, và được thực hiện 
với lòng kiên trì và nhẫn nại thì đó chính là BI- 
TRÍ-DŨNG. 


Trung Tâm Văn Hoá Phật Giáo, Dehiwala, 
SrI lanka, 


Rằm Tháng Chín. 2006 
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5 
NGHẸ THUẬT SÓNG ĐẸP MÀ 
KHÔNG VƯỚNG MẮC 


Khi một số ngoại đạo ca ngợi về giới 
đức và thần thông của Bụt cùng các vị 
thánh đệ tử của ngài, Đức Phật nói: tất cả 
những thứ đó chỉ thuộc về nghệ thuật bậc 
thấp. Trong giáo pháp mà Như Lai khai 
mở có những nghệ thuật sống cao đẹp hơn 
nhiều." Ngài ám chỉ đến một loại nghệ 
thuật cao thượng giúp người ta đoạn giảm 
tham, sân, si. Trong bài viết này SC sẽ đề 
cập đến một loại hình nghệ thuật được Bụt 
ca ngợi và khuyên khích tất cả chúng ta 
thực hành. Trong tiếng Phạn, nó có tên là 
“Ariya-iddh7`" — Noble miracles or the 
miracle of the nobles: 
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Phép lạ cao thượng là gì? Trong (giáo 
pháp) này, hành giả nếu ước muốn: “ta có 
thê an trú/ quán xét đối tượng thiếu khả ái 
với tâm niệm là không đáng chối bỏ,” rồi 
an trú trong đó với ý tưởng là không ghê 
tởm. Nếu hành giả mong muốn: “ta có thê 
an trú vào đối tượng khả ái với tâm niệm 
là không khả ái”, rồi an trú trong đó với ý 
tưởng là đáng ghê sợ. nếu hành giả ước 
mong rằng: “ta có thể an trú vào đối tượng 
khả ái lẫn không khả ái với tâm niệm là 
chúng đáng ghê sợ”, rồi an trú với ý tưởng 
ghê sợ. Nếu hành giả mong ước rằng: “đối 
với cả hai đối tượng trên, để ngăn ngừa 
(tham đắm hay ghê tởm), ta có thể quán 
xét chúng với chánh niệm, tỉnh giác và tâm 
xả”, rồi hành giả an trú vào đó với tâm 
chánh niệm tỉnh giác đi kèm với xả. 
[Patisampidamagga ii, phẩm tuệ, bàn về 
phép lạ] 


Thường thì chữ “/2đh¡” được dịch là 
“thần thông” như đi trên lửa, đi trên nước, 
chui vào lòng đất, bay trên không trung 
(nhanh hơn tốc độ ánh sáng!), hay biến đá 
cuội, cỏ rác thành vàng, niệm chú thuật đề 
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sai khiến người hay vật, vv và vân vân. 
Chúng ta cũng có thể gọi những thứ thần 
thông (hay chú thuật) này là khoa học hay 
nghệ thuật. 


Một lần, khi Bụt và các đệ tử của 
ngài đến Nalanda, một thị trấn sầm uất 
thời đó ở Đông-Bắc Ấn, một công dân 
trong thị trần này đề nghị Bụt ra lệnh 
cho các đại đệ tử của ngài thi triển thần 
thông để thu phục tín đồ nhưng Đức 
Phật của chúng ta đã từ chối. Cũng nhân 
cơ hội này ngài dạy rằng: trong ba thứ 
thần thông được biết đến thời bấy giờ 
như iddhipada (đã liệt kê ở trên), đọc 
biết tâm tư người khác (telepathy) và 
thần thông của sự chuyển hoá do giáo 
dục, Như Lai chỉ khuyến khích loại thứ 
ba.” 


Loại thần thông thứ ba, hay trong 
trường hợp này, thần dược thì chính xác 
hơn, là: “hãy quán niệm/ nghĩ tưởng như 
thế này, đừng quán niệm/ nghĩ tưởng như 
thế kia...” chính là nghệ thuật giáo dục và 
chuyền hoá tâm tính của con người hướng 
đến một cuộc sống cao đẹp hơn. Nghệ 
thuật giáo dục và chuyển hoá này được 
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tổng hợp dưới ba tiêu đề là Giới, Định và 
Tuệ. Có ba giai đoạn trong việc thành tựu 
loại thần thông này. Học hỏi (pariyarii, 
thực hành (patipatti) và thấu suốt chân lý 
đó (parivedha). 


Tại sao SC lại gọi là thần dược? Vì 
Bụt cũng được gọi là vị lương y vĩ đại 
nhất, những bài pháp mà ngài giảng dạy 
chính là những đơn thuốc được kê ra tuỳ 
bệnh của chúng sanh, sự thực hành theo 
lời chỉ dạy chính là uống thuốc, và vui 
hưởng trạng thái khoẻ mạnh vô bệnh tật 
bức bách chính là giải thoát. Thuốc mà 
Bụt cho chúng ta không phải là những thứ 
thuốc chỉ có công dụng giảm đau hay ru 
ngủ như nhiều người đã lầm tưởng. Thuốc 
của Bụt cho là thần được vì nếu chúng 
được thực hành đúng đắn sẽ có công năng 
loại trừ mầm mống nguyên nhân của bệnh, 
khiến bệnh không bao giờ phát khởi trong 
tương lai, chúng cũng có công năng ngay 
lập tức (akalika dhamma). Thuốc này rõ 
ràng là không chỉ chữa chạy hay xoa dịu 
triệu chứng. Trong ngữ cảnh này chúng ta 
có thê thấy rõ rằng câu nói “Tôn giáo là 
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thuốc phiện của quần chúng” không thể áp 
dụng cho Đạo Phật. 


Nghệ thuật sống đẹp được giảng trong 
nhiều bài pháp từ thấp đến cao, từ dễ đến 
khó dưới nhiều tiêu đề khác nhau như bố 
thí, trì giới, thiền tập, kính trọng những 
người đáng kính, giúp đỡ người khác làm 
việc tốt, nghe pháp, hoan hý với sự thành 
công của người khác, chia sẻ phước báu đã 
làm với người khác, nói pháp, tự chỉnh 
đốn quan kiến. Mười điều này được gọi là 
kusala kaqmưna pafha, con đường thành 
tựu thiện nghiệp. Tiêu đề này cho thấy đây 
là những hành động tích cực và hữu ích 
cho chính bản thân người thực hành chúng 
cũng như cho gia đình và xã hội. Ngoài ra 
còn có mười thiện nghiệp bao hàm trong 
việc giữ giới như không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm (thân thiện 
nghiệp); không nói dối, không nói hai lưỡi 
đâm thọc gây chia rẽ, không cường điệu 
bép xép, không nói lời khiến tổn thương 
như chửi bới mắng nhiếc (khẩu thiện 
nghiệp); không tham lam, không giận dữ, 
không ngu ngốc (ý thiện nghiệp). Mười 
thiện nghiệp này cũng có tên là những 
thành tựu do né tránh (v¡rari-abstinence). 
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Né tránh là cách để không rơi vào ác 
nghiệp mặc dù nó không chủ động tạo 
thiện nghiệp như kusala kamưna patha. 


Trong cuộc sông có những lúc chúng 
ta phải né tránh, có những lúc chúng ta có 
thể chủ động. Tuỳ lúc, tuỳ thời mà tiến 
thoái thì ít gặp rủi ro hoạn nạn. Tránh né 
và kiên định trong cách ứng xử g1úp người 
ta giữ được lập trường và tư cách, ngoải ra 
tránh né chính là biện pháp tốt nhất để 
không phạm tội hay gây nghiệp xâu trong 
bất cứ hoàn cảnh nào. Tránh né thuộc về 
giới phần trong Tam Vô Lậu Học. Chủ 
động tạo thiện nghiệp chính là những hành 
động và cách ứng xử thiện xảo, một nghệ 
thuật sống trong Phật giáo. 


Cho hay bố thí cúng đường (đzna) là 
một nghệ thuật giúp người ta bớt ích kỷ và 
biết quan tâm đến người khác. Người ích 
kỷ thì không cần biết người khác thiếu gì, 
người khác cần gì hay muốn gì, chỉ biết 
chăm chú vào chính mình mà thôi. Cho 
chính là chủ động quan tâm đến tha nhân, 
và cũng là chủ động dứt bỏ lòng tham lam 
ích kỷ trong mình. Ngoài ra cho đi thì luôn 
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được nhận lại: nhận lại sự kính trọng, lòng 
biết ơn, và nhận lại một mối giao hảo hoà 
ái. Đây chính là một việc làm từ thiện xuất 
phát từ tâm kính trọng, tin tưởng (cúng 
dường), hay từ bi bác ái (bố thí hay từ 
thiện xã hội). Cũng nên nói rõ rằng hối lộ, 
móc ngoặc thì không thuộc về thiện 
nghiệp này; chúng là bất thiện nghiệp vì 
chúng xuất phát từ tham, sân, si. 


Một nghệ thuật sông mà Bụt luôn 
khuyến khích, luôn luôn ủng hộ và giảng 
dạy là thiền tập (bhãvanã- meditation). 
Thiền cũng chính là một khoa học sông 
làm giảm thiêu những xung đột khô đau 
bên trong mỗi cá nhân, làm cho tâm tư trở 
nên hiền hoà, mát mẻ và an tịnh hơn. 
Người không biết thiền thì thường ôm 
mang cả một khối đau khổ phiền não, luôn 
bị bức bách và thiêu đốt bởi lửa tham, sân, 
si. Sống không có thiền là sống với phiền 
não bức bách và cho người cũng chính 
những phiền não, rác rưởi mà thôi. Khi 
người ta ôm mang quá nhiều phiền não, 
chúng như những quả bom nổ chậm, 
chúng sẽ bùng nỗ bất cứ lúc nào và ở đâu. 
Khi mà ích kỷ, tham lam, hận thù và vô 
minh thịnh hành, người ta sống xấu với 
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nhau, sớm hay muộn, những chúng sanh 
này sẽ tranh giành, gây lộn và rồi chiến 
tranh là điều không tránh khỏi. 


Thiền (sz/i-mindfulness) giúp chúng ta 
nhận ra đâu là tốt và hữu ích, đâu là xấu và 
có hại. Thiền cũng giúp chúng ta chủ động 
định hướng những gì nên theo và những gì 
nên bỏ. Thiển (sđmpajanna-wisdom ï¡n 
action) giúp chúng ta nhận biết ý tưởng 
vừa sanh khởi có đúng lúc, đúng thời để 
thực hiện không, và ý tưởng đó nên được 
biểu lộ/ thực hiện ra sao để có hiệu quả 
cao nhất. Thiền cần sự nỗ lực tỉnh tấn 
(viriya) một cách đúng mức và kịp thời để 
ngăn ngừa bất thiện pháp không cho chúng 
phát sanh hay phát triển; làm cho những 
thiện pháp sanh lên và tăng trưởng trong 
vườn tâm. Có nhiều phương pháp để phát 
triển thiền định (samđji). Trong hệ thông 
thiền Phật giáo có đề xuất 40 đề mục để 
phát triển định tâm và trí tuệ. Thiền 
(jhana) trong một nghĩa hẹp là bốn từng 
thiền hay tám loại chứng đạt (sampafii). 


Trong bài viết này SC chỉ giới hạn trong 
việc giới thiệu một loại nghệ thuật bậc cao 
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trong Phật giáo gọi là ariya-iddhi, pháp 
thành tựu của bậc thánh hay nghệ thuật sống 
không vướng mắc như tiêu đề của bài viết 
này. Kinh điển thường đề cập đến tiêu đề 
nảy như một nghệ thuật sống cao thượng 
nhất. Đó chính là Tứ Vô Lượng Tâm 
(Brahma vihara: từ, bị hỷ, xả) và quán niệm 
trên đề mục bất tịnh để đoạn giảm tham 
đắm. Chữ Đrahma cũng có nghĩa như chữ 
ariya, cao thượng hay cao quí; vihara có 
nghĩa là sống trong hay trú tâm trong. Thuật 
ngữ này ám chỉ sự trú tâm, hay sống trong 
những trạng thái cao thượng (như bậc phạm 
thiên). 


Như ở phần đầu chúng ta đã nói, Bụt 
tuỳ bệnh của chúng sanh mà cho đơn 
thuốc đúng lúc, đúng thời, thuốc uống 
được (đôi khi hơi đắng!) và sau khi uống 
thì bệnh thuyên giảm dần hay dứt hắn. 
Người ta có khuynh hướng vị kỷ 
(narcissism), và từ sự vị kỷ dẫn đến sân 
s¡ (sân là do tham không được thoả mãn- 
điều này đã được đề cập đến trong bài 
trước) và hẹp hòi. 


Phát triển tâm từ (mefa bhãvan3) 
chính là để giúp người ta vượt qua tính 
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vị kỷ và hẹp hòi này. Tâm từ nên được 
bắt đầu từ chính mình vì không ai gần 
gũi, thân thuộc hay hiểu mình hơn chính 
mình nên chi khi nghĩ đến mình người ta 
thường độ lượng và dễ dãi hơn. Kế đến 
tâm từ nên hướng đến những người thân 
yêu đáng mến hay đáng kính, tiếp tục 
làm cho trạng thái hoan hỷ, chúc lành 
này lan toả đến càng nhiều người càng 
tốt. Khi từ tâm đã được củng cố và phát 
triển, bạn có thể hướng đến những nhân 
vật xa lạ hay những người mà bình 
thường bạn không yêu không ghét. Khi 
cảm giác thương yêu nồng hậu và cởi mở 
nảy đã dâng lên tràn đầy và có thê phá 
vỡ mọi rào ngăn (của bản ngã vị kỷ và 
hẹp hòi, hay những định kiến thân-sơ, 
yêu-ghét), tâm từ nên được ban trải đến 
những đối tượng mà bình thường bạn 
xem là thù nghịch, khó ưa. Bước đầu, 
nghệ thuật huấn luyện tâm này nên được 
lặp đi lặp lại như một công thức như sau: 


“Mong sao mình được hạnh phúc an vui 
(aham sukhi homi). Mong sao mình được 
thoát khỏi mọi ách nạn, tai ương 
(mddukkha homi). Mong sao mình đừng bị 
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hãm hại bởi oán thù, sân hận (avera homi). 
Mong sao mình luôn duy trì được trạng 
thái bình yên, hạnh phúc này (sukhi 
aftanam phariharami)`. 

e “Mong sao người ấy (hay những người 
thân yêu của mình) được hạnh phúc an vui 
(sukhita honfu). Mong sao người ấy không 
gặp ách nạn tai ương (0ddukkha hon). 
Mong sao người ấy đừng bị hãm hại bởi 
oán thù, sân hận (zvera honfu). Mong sao 
người ấy luôn duy trì được trạng thái bình 
yên, hạnh phúc này (sukhi affanam 
phariharantu)”. 

e “Mong sao những người đó được hạnh 
phúc an vui (/ sukhia honfu). Mong sao 
họ không gặp ách nạn tai ương (ức 
niddukkha hontu). Mong sao những người 
ấy đừng bị hãm hại bởi oán thù, sân hận 
(e avera honfu). Mong sao họ luôn duy trì 
được trạng thái bình yên, hạnh phúc này 
(te sukhi attanam phariharanfu)”. 

e© “Dù người đã không tốt với ta nhưng ta vẫn 
mong người có được hạnh phúc an vui. Ta 
không mong người khô đau. Ta không oán thù 
người hay mong người bị oán thù, bị ngược 
đãi. Ta mong người giữ được những øì tốt đẹp 
người đang có.” 
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Như trên chúng ta đã đề cập, tâm từ có 
công năng phá vỡ những rào ngăn giả tạo 
do bản ngã và định kiến hẹp hòi gây nên. 
Khi tâm từ được phát triển, những rào 
ngăn khái nệm như “ta” và “người”, “thân” 
và “sơ”, 'bạn” và “thù” đều bị phá vỡ. Chỉ 
còn lại một tâm trạng thương yêu và quan 
tâm một cách hồn nhiên không phân biệt. 
Điều này không dễ làm vì tâm chúng sanh 
thường bị cầm tù trong những khái niệm 
tốt-xâu, ta-người, hay những kinh nghiệm 
chủ quan và cảm tính như thích- không 
thích, yêu-ghét, bạn-thù, vv. 


Khó nhất là trải tâm từ đến những 
người đã gây chông gai đau khổ cho mình. 
Thương người dễ thương thì rất dễ, nhưng 
thương người khó thương thì không dễ 
dàng gì! Khi bạn gọi lại những kinh 
nghiệm khổ đau đã trải qua vì ai đó, tâm 
sân hận rất đễ bùng khởi. Hãy chánh niệm 
và ghi nhận rằng bạn đang làm một bài tập 
khó. Đôi khi bạn làm bài tập thứ tư này 
trong những dòng nước mắt tuôn rơi. 
Đừng cố tình ngăn chặn nó, hãy để cho 
những giọt nước mắt oán hờn và tha thứ 
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này trộn lẫn với nhau. Với chánh niệm, 
bạn sẽ biết được cảm xúc đó là oán hờn 
hay tha thứ. Oán hờn thì không nên theo 
đuổi, vì nó làm vết thương lòng chảy máu 
một lần nữa; tha thứ thì nên phát triển, vì 
nó sẽ hàn găn vết thương đau. 


Nếu oán hờn sinh khởi hãy dùng lý trí 
để “biện hộ" cho “bị can”. Kinh điển đem ra 
khá nhiều ví dụ và phương pháp để đối trị 
tâm sân hận trong những tình huống khác 
nhau. Ở đây SC sẽ không viết lại những 
cách đó như trong Chú Giải, Thanh Tịnh 
Đạo, hay Ngõ vào Hạnh Bô Tát của ngài 
Thánh Thiên đã đưa ra. Sau đây là một cách 
khác để vượt qua tâm bất mãn hay sân hận. 
Chánh niệm (sz#) và trí tuệ (sưmpa/anna) là 
rất quan trọng trong việc nhận biết và xử lý 
các trạng thái tâm đang sinh khởi. Nó là 
bước đầu tiên, và cũng là bước hữu hiệu 
nhất để đối trị với kẻ thù trực tiếp của tâm từ 
là tâm oán hận. ngoài ra dùng lý trí để áp 
đảo những tình cảm không lành mạnh cũng 
quan trọng không kém. 


Hãy tự thuyết phục chính mình răng 
người đó không hắn là xấu hoàn toàn. Trên 
thực tế không có ai tốt hay xấu hoàn toàn, 
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người đó có thê xâu với người này nhưng 
tốt với người kia, trung thành với bên này 
nhưng lại phản bội lại bên kia. Chúng ta 
thường bị đánh lừa bởi những cảm giác 
chủ quan và sự tưởng tượng, khuếch đại 
do bị tuyên truyền hơn là những sự kiện 
hay đữ liệu thực tế. Tốt, xâu, thích- không 
thích, yêu-ghét, bạn- thù thường chỉ là 
những đánh giá hay cảm nhận chủ quan có 
tính tương đối và nhất thời (nghĩa là bị 
giới hạn bởi không gian, thời gian và vị 
thế của người nhận thức). Biết được điều 
này, bạn sẽ được “cởi trói”, thoát ra khỏi 
những nhận thức chủ quan và những kinh 
nghiệm cảm tính đã cầm tù bạn bấy lâu. 
Vượt qua được vướng mắc này, bạn có 
được một kinh nghiệm “a ha”, một cuộc 
vượt rào từ cá chép thành lão tiên! Rất 
đáng để cố gắng và thử sức đối diện với 
chính mình và vượt qua những giới hạn tự 
tạo. Vì công năng phá vỡ những giới hạn 
ước định giả tạo nên từ tâm được gọi là vô 
lượng với ÿ nghĩa là không giới hạn bởi 
không gian, không bị ngăn che bởi ý niệm 
chia chẻ phân biệt. 
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Kẻ thù gián tiếp của tâm từ là sự dính 
mắc vào đối tượng và trở nên lệ thuộc về 
mặt tình cảm. Tình cảm tràn đầy yêu 
thương của mẹ giành cho con là từ tâm 
nhưng nếu nó đi kèm với sự lo lắng và 
ràng buộc thì không là từ tâm. Tình cảm 
giữa vợ và chồng, giữa những người yêu 
nhau cũng có thê là từ, nếu đó là Sự quan 
tâm vô điều kiện; nhưng nếu nó quá nặng 
sắc dục hay sở hữu dẫn đến ghen tuông thù 
hận thì không phải là từ. Từ ái thì không 
có ràng buộc hay điều kiện. Từ tâm là cho 
chứ không đổi chác theo kiểu có qua thì 
mới có lại. Nếu bạn chỉ thương những ai 
thương bạn hay làm theo ý bạn thì đó 
không phải là từ tâm mà chỉ là một cuộc 
đổi chác buôn bán giữa các bản ngã. Từ 
tâm thực sự là một tình cảm cao thượng 
vượt lên trên hàng rào vị kỷ của bản ngã. 


Tâm Bi - Karuna 


DukkhappatIA4 ca middukkha- Mong cho 
những chúng sanh đang đau khổ được 
thoát khỏi khô đau bức bách; 

Sokappaffa ca nissoka - Mong cho những 
ai đang sầu lo được thoát khỏi sầu lo; 
Bhayappafa ca nibbhaya - Mong cho 
những ai đang sợ hãi được thoát khỏi sợ 


86 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÓNG 


hãi; 


e  Hontu sukhi sabbepi panino — Mong cho 


tât cả những chúng sanh kém may mãn có 


được hạnh phúc. 


Lòng bi mẫn sanh khởi khi hành giả 
hướng tâm đến những chúng sanh đang 
khổ đau, sầu lo và sợ hãi trong hoàn cảnh 
kém may mắn. Tâm Bi là sự quan tâm đặc 
biệt đến những đối tượng đang khổ đau và 
ước mong, nỗ lực làm giảm thiểu những 
nỗi đau đó. Bi mẫn thì ngược lại với sự 
nhẫn tâm, làm ngơ hay cười cọt trên nỗi 
đau khổ của kẻ khác. Tính chất của tâm Bi 
là lòng thương xót; nó được biểu hiện 
bằng sự quan tâm; chức năng của Bi là loại 
trừ sự bất nhẫn. Thành công của tâm Bi là 
sự thông cảm nhưng không bi luy. 


BI (karuna) phải đi với Trí (panna), vì 
nếu không nó trở thành bi luy vốn không 
phải là một trong những vô lượng tâm 
(brahma vihara). B1 là sự nhạy cảm trước 
những khổ đau và bất toàn của đời sống 
nhưng không rơi vào sầu muộn, ảo não do 
bất lực. Đức Quán Thế Âm là biểu tượng 
của tâm đại bi, ngài rất nhạy cảm trước 
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những nỗi thống khổ của muôn loài. Sư 
nhạy cảm và quan tâm này cho phép ngài 
nghe và hiểu được chúng sanh đang cần gì 
để giúp đỡ. Hình tượng này thường được 
ghi tạc như một phụ nữ có ngàn tay ngàn 
mắt hàm nghĩa sự nhạy cảm và khả năng 
thấy biết và giúp đỡ không giới hạn. 


Tâm Bi luôn đi với trí, hiểu và tin vào 
nghiệp quả của chúng sanh nhưng không 
thờ ơ lạnh nhạt buông một câu hững hờ 
kiểu: “Ò đó là nghiệp của nó/ chúng”. 
Nhiều Phật tử, ngay cả một số vị tu hành 
có thái độ bàng quan hững hờ này trước 
những bức xúc khổ nạn của nhân sinh và 
xã hội. Đây là một hiểu nhằm rất căn bản 
về nghiệp và quả của nghiệp. Nhận thức 
sai lầm và thái độ hững hờ vô tình là hệ 
quả của vô minh và lòng ích kỷ, và thái độ 
đó tạo nghiệp xấu, không phải là vô ký. 


Có những lúc chính hành giả cũng rơi 
vào hoàn cảnh bi đát, đó là lúc đề hành giả 
phải có tâm bi mẫn với chính mình, hay 
những “chúng sinh” trong mình. Hãy 
thương xót chính mình như mọi sinh linh 
đau khô khác trong một thế giới bất toàn 
nhưng lại là một trường học lớn nhất để 
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làm người. Đây mới chính là ý nghĩa đích 
thực của câu chú nguyện: “Chúng sanh vô 
biên thề nguyện độ; phiền não vô tận thề 
nguyện đoạn; pháp môn vô lượng thề 
nguyện học; Phật đạo vô thượng thể 
nguyện thành.” Chỉ khi hành giả trở nên 
nhạy cảm với mọi khổ đau, biết lắng nghe 
và chia sẻ, cảm thông, đó là dấu hiệu của 
sự tiến bộ trên lộ trình tâm linh. Tu hành 
không phải là để giết chết mọi tình cảm, 
cảm xúc để trở nên vô tâm như đá cuội. 
Người tìm kiếm sự thăng hoa trên sự phát 
triển tâm linh thì ngày càng nhạy cảm và 
tinh tế hơn, nhạy cảm nhưng không bị “lây 
nhiễm' hay ảnh hưởng, đó mới là nghệ 
thuật trong việc huấn luyện tâm và điều 
phục tâm. 


Vào thời Bụt còn tại thế có một nữ tín 
thí phát tâm hộ độ 30 vị Tỳ kheo an cư 
trong một khu rừng gần nhà bà. Mỗi ngày 
bà tự mình nấu nướng và phục vụ các nhà 
sư đó với một lòng tịnh tín tuyệt hảo. Tuy 
nhiên, vào cuối mùa an cư các sư đã không 
nếm được pháp vị hằng mong mỏi, trong 
lúc đó vị nữ thí chủ lại tiễn bộ rất nhanh 
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trên lộ trình giải thoát. Bà đắc quả thánh 
bất lai (anagam:), bậc thánh thứ ba trong 
các quả vị thánh cùng với khả năng thấu 
hiểu tâm tư người khác (extrasensory 
perception or telepathy). Với khả năng 
này, bà biết rằng các nhà sư do bà hộ độ sở 
dĩ không có tiến bộ gì đáng kể là vì họ đã 
không nhận được thức ăn thích hợp. Cũng 
bằng khả năng ngoại cảm, bà biết được vị 
nào cần gì, và sự hỗ trợ nào là cần thiết 
nhất cho từng người, và bà đã cung cấp 
thức ăn và những hỗ trợ thích hợp đến 
từng vị. Chỉ ít ngày sau, tất cả các nhà sư 
do bà hộ độ đều chứng đắc quả vị Arahan. 
Đây là một tấm gương tuyệt vời về lòng bi 
mẫn và nỗ lực giúp đỡ người khác một 
cách đúng đăn và hiệu quả mà không bị 
ảnh hưởng hay hệ luy. 


Tâm Hỷ- Mudita 


Mudiia nên dịch là hoan hỷ, vì nó khác 
với tầm sở pứ/ là hạnh phúc, hân hoan từ 
bên trong. Tâm hỷ sanh khởi nơi một 
người không có tâm ghen ty. Vì sao người 
ta ghen ty? Vì họ muốn những cái mà 
người khác đang có nhưng họ không có. 
Tâm ghen ty làm cho người ta không vui 
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thích hay hoan hỷ với thành công của 
người khác. Ai cũng biết ghen ty thì không 
đẹp hay không cao thượng, không xứng 
đáng, do đó nhiều người che dấu nó bằng 
những nụ cười giả tạo hay lời nói đãi bôi. 
Thật đáng thương, những người như vậy 
không biết rằng ganh ghét hay tị hiềm 
(negative mind) đang thiêu đốt họ, khiến 
họ tạo ác nghiệp bằng thái độ, lời nói hay 
hành động nhỏ nhen thấp hèn. Ganh ty 
khiến người ta cay cú phủ nhận và cự 
tuyệt, đây chính là những độc tố trong 
người và trong đời. 


Hoan hỷ trước thành công hay hạnh 
phúc của người khác là một phẩm chất rất 
cao thượng. Người có tâm hỷ là người có 
posttive mind, một thái độ lạc quan, yêu 
đời và yêu người vốn là một thành tố rất 
quan trọng để có thành công trong bất cứ 
lãnh vực nào. Khi có hoan hỷ thì không có 
ganh ty hiềm khích. Hoan hỷ là dưỡng 
chất trong các mối quan hệ lành mạnh, 
ngược lại, ganh ty là độc tổ huỷ hoại mọi 
quan hệ tốt đẹp. Do đó phát triển tâm hỷ là 
để đánh bại con bệnh ganh ty nhỏ nhen 
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Hoan hỷ, bằng lòng với những thành 
công và hạnh phúc của chính mình là một 
tình cảm rất tự nhiên mà ai cũng có. Hoan 
hỷ, bằng lòng với thành công và hạnh phúc 
của những người thân yêu hay bạn bè cũng 
khá dễ dàng. Đối với những người dưng 
không quen biết hay không thân thiết, sự 
thành công và hạnh phúc của họ thường 
không là vấn đề đáng quan tâm lắm, tuy 
nhiên, một người tốt bụng cũng sẵn sàng 
chia vui hay đón chào nó. Khó nhất là 
hoan hỷ hay vui mừng đối với thành công 
của những ai ta xem là thù nghịch. Thường 
thì phản ứng tự nhiên của mọi chúng sinh 
là bực bội, căm tức trước những thành quả 
của kẻ thù. Chúng sinh thường có cảm 
giác mình bị đánh bại hay thất thế trước 
thành công của kẻ thù, và cảm giác này 
làm họ cay cú, ganh tức thêm. 


Có một lần Bụt cùng các vị đệ tử của 
ngài du hành từ thành Vương Xá 
(Rajagaha) đến thị trân Nalanda, sự thành 
công và tiếng tăm về giới đức và trí tuệ 
của ngài được truyền đi trong dân chúng 
khắp nơi. Điều này khiến một vị thầy Bà la 
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môn đang bộ hành trên cùng xa lộ rất căm 
tức. Ông ta không tiếc lời hủy báng Phật, 
Pháp của ngài tuyên giảng vả Tăng — giáo 
đoàn tu hành theo pháp Phật. Cùng đi với 
ông ta là một thanh niên vốn là học trò của 
vị bà la môn này. Tuy nhiên, người trai trẻ 
này lại có phản ứng hoản toàn ngược lại 
với vị thầy ganh ty đến mù quáng kia. Anh 
ta ca ngợi Phật, Pháp và Tăng một cách rất 
ngây thơ hồn nhiên, thậm chí thanh niên 
này còn dám phản bác lại những lời mạ ly 
của thầy anh ta. 


Khi những sự kiện trái ngược này 
được thuật lại với Bụt, ngài dạy các đệ tử 
rằng khi nghe ai nói xấu hay ca ngợi 
Tam Bảo đừng vội rối loạn và tức tôi hay 
phẫn khởi và hãnh diện. Một thái độ 
chân chính trước những thị phi hay tiếng 
tăm là bình thản nhìn nhận và phân tích 
sự kiện xem chúng có xác đáng không, 
và xác đáng ở mức độ nào. Nếu khi nghe 
những lời thị phi mà sinh tâm căm phẫn 
thì chúng ta sẽ không có đủ bình thản để 
nhìn nhận và phân tích sự kiện một cách 
khách quan và chỉ cho người ta thấy điều 
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đó là không đúng sự thật, điều đó là 
không công băng, điều đó là sai quấy. 
Còn nếu khi nghe những lời khen ngợi 
mà sanh tâm ưa thích hãnh diện thì đây 
cũng chỉ là một chướng ngại trên con 
đường tu tập mà thôi." 


Trở lại với tứ vô lượng tâm thứ ba, 
tâm hoan hỷ mà chúng ta đang đề cập, câu 
chuyện trên cho chúng ta thấy vị thầy bà la 
môn đã không thể nào hoan hỷ được với 
thành công của Bụt, người mà ông ta tự 
cho là kẻ thù, hay đúng hơn kẻ kình địch. 
Những người mà chúng sanh cho là thù 
địch không nhất thiết là người đã từng làm 
hại đến chúng sanh. VỊ bà la môn này 
muốn có những gì mà Bụt đang có, nhưng 
do giới hạnh và tài trí kém cỏi của ông ta 
không cho phép ông đạt được những thành 
tựu như của Bụt nên ông ta ganh tức và tạo 
ác nghiệp là nói xấu, phi báng Tam Bảo. 
Ngược lại, người thanh niên đệ tử của ông 
ta lại có tâm hồn rất trong sáng hồn nhiên. 
Anh ta không ganh ty mà lại hoan hỷ trước 
những tiếng tăm tốt đẹp về Phật, Pháp và 
Tăng. Người thanh niên này còn có nhiều 
cơ hội để thăng tiến, còn ông thầy ganh ty 
kia thì chỉ tự hạ thấp nhân phẩm của chính 
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mình. Tâm ganh ty khiến người ta nhỏ 
nhen ích kỷ, còn tâm hoan hỷ khiến người 
ta rộng lượng và cao quí hơn. 


Tại sao biết được ganh ty là xấu, hoan 
hỷ là tốt mà người ta đôi khi vẫn để cho 
cái tâm nhỏ nhen ti tiện kia sai khiến? Vì 
chấp ngã và ích kỷ khiến người ta như vậy. 
Nhiều người còn không biết che giấu sự 
ích kỷ và ganh ty đã trở thành bệnh hoạn 
của mình. Có những người mẹ ganh ty với 
con gái hay con dâu của mình. Có những 
người cha ghen ghét với con trai hay con 
rễ; ngay cả giữa những anh chị em cùng 
cha mẹ cũng có thê phát sanh ganh ty và 
hơn thua. Từ chấp ngã chấp nhân dẫn đến 
ganh ty và t¡ tiện, những gì khiến người ta 
cư xử tôi tệ với nhau. Phát triển và nuôi 
dưỡng tâm hoan hý là để đối trị lại căn 
bệnh trầm kha này của chúng sanh. 


Tâm hý có tính chất là sự vui mừng 
phân khởi; nó được biểu lộ bằng sự hân 
hoan, vui thích trước thành công của người 
khác. Bản chất của hỷ là rộng mở, bao 
dung; công dụng của của nó là loại trừ tâm 
ganh ty; thành công của hỷ là sự vắng 
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bóng những tư tưởng không lành mạnh và 
những tình cảm nhỏ nhen tỉ tiện. 


Cuối cùng nhưng không kém phần 
quan trọng là TÂM XÁ. Trong tiếng Phạn, 
trạng thái tâm cao thượng này được gọi là 
upekkha. Về mặt từ nguyên học upekkha là 
một từ ghép từ tiếp đầu ngữ upa có nghĩa 
là hướng đến, tiến đến, và động từ căn ¡ks 
có nghĩa là mong muốn. Nhiều người dịch 
upekkha là không thích thú (disinterested), 
không quan tâm (indifference), cách dịch 
và hiểu như vậy là không chính xác với ý 
nghĩa của từ này. Theo ngài Buddhadasa 
(Thailand), một học giả và cũng là một 
thiền sư nỗi tiếng của thế kỷ 20, thì từ này 
là sự kết hợp của w và pek(kha) có nghĩa là 
nhìn lên, suy tính, chờ đợi một cơ hội 
thuận tiện hơn. Về mặt triết học cách diễn 
giải này hoàn toàn chính xác trong bối 
cảnh của Tứ Vô Lượng Tâm mà chúng ta 
đang thảo luận. 


Tâm xả là một trạng thái tâm an 
nhiên tự tại trước mọi biến động của thời 
cuộc hay sự kiện. Như bầu trời, tâm xả 
không động trước những đám mây đến 
hay đi, chúng là mây trắng hay mây đen, 
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bầu trời cũng chỉ như vậy. Trong thiền 
định (từng thiền thứ tư), xả là tâm sở 
bình an và bất động trước mọi vui sướng 
hay đau đớn. Trong trạng thái này hành 
giả thấy biết rất rõ ràng và minh bạch 
nhưng không hề bị ảnh hưởng hay bị chỉ 
phối bởi những gì đang thấy và đang 
biết, chính vì vậy nó được gọi là bất 
động và an nhiên tự tại. Một sỐ trường 
phái thiền hiện hành khẳng định rằng 
minh sát (vi»assan8) chỉ có thể đạt đến 
Trên thực 
tế, sau khi xuất định thứ tư, tâm hành giả 


sau khi xuất định thứ tư này.” 
rất vững vàng và sáng rõ. Lúc này niệm 
rất sâu và tuệ rất sắc bén: bất cứ ý tưởng 
hay cảm thọ nào sinh khởi, hành giả đều 
nhận biết và ngay sự nhận biết đó làm 
cho pháp đang hiện khởi hay sắp thành 
hình tan rã. Một cái tâm như vậy không 
tạo lập ý niệm, không phân biệt chia chẻ, 
chỉ thấy và biết như pháp đang là. Đây 
gọi là trí tuệ ya£habhutamñanadassanam. 


Xả như là một trong tứ vô lượng tâm 
dựa trên nền tảng và sự hiểu biết của tâm 
sở xả trong thiền định. Có những tình 
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huống trong cuộc sống mà chúng ta cần 
tâm xả để được nghỉ ngơi và an nhiên tự 
tại ngay cả khi hoàn cảnh đảo điên bất như 
ý. Tâm xả luôn đi với trí tuệ thấy và biết 
như hiện trạng đang là, nó không phải là 
cô tình làm ngơ hay thờ ơ lạnh nhạt vốn 
xuất phát từ vô minh. Như gợi ý của ngài 
Buddhadasa, xả là thấy biết nhưng đang 
trong trạng thái chờ đợi một cơ hội thuận 
tiện hơn để có hành động giúp đỡ ,hay 
hảnh động đem lại lợi ích thiết thực nhất. 
Lúc nào là lúc cần có tâm xả? Trong trạng 
thái xả, tâm hành giả vẫn có từ, bi và hỷ 
nhưng các pháp đó tôn tại ở dạng tĩnh, có 
thể tính nhưng không biểu hiện hay ứng 
dụng vì tình huống hay điều kiện không 
khả thi. Một cách dễ hiểu hơn, hành giả an 
trú trong tâm xả khi mọi chuyện đều đâu 
vào đây, ie., tất cả đều OK, không có 
chuyện gì phải làm cả; hành giả thôi lăng 
xăng lo lắng về việc phải từ với đối tượng 
này, phải bi với đối tượng kia hay phải hỷ 
với người nọ. Xả cũng rất cần thiết khi 
tình huống đảo điên nhưng tuỳ duyên 
nghiệp của chúng sinh, hành giả không thê 
can thiệp vào được. 


Chuyện kể rằng Đức Phật của chúng ta 
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thuộc dòng họ Thích ca (Søkya) ở thành 
Ca tỳ la vệ (Kapilavaffhu). Sau khi ngài từ 
bỏ ngai vàng và xuất gia, giác ngộ thành 
Phật, mỗi ngày vào sáng sớm ngài xuất 
định và trú vào đại bi định để quán sát 
khắp thế gian xem ai là người có đủ căn cơ 
và chín mùi duyên nghiệp cho sự giác ngộ 
giải thoát với sự trợ giúp của một bài pháp 
đúng thời. Hàng triệu người đã được nêm 
pháp vị thanh lương giải thoát ban rải từ 
tắm lưới đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả của 
Đức Từ Phụ. Một ngày nọ, ngài biết rằng 
vị vua trẻ tuổi của nước Kosala (con của 
vua Padenayl) sẽ kéo quận tàn sát dòng 
Sakya ở thành Ca tỳ la vệ vốn là quyến 
thuộc của ngài. Chuyện kế rằng Bụt đã ba 
lần hiện thần thông ngồi thiền giữa đường 
hành quân của vị vua trẻ tuổi ngông cuồng 
và thích chinh phạt kia. Vì tôn trọng ngài, 
vị quân vương ấy đã triệt thoái quân đội 
mấy lần nhưng đến một ngày kia, khi 
duyên nghiệp của hai bên đã chín mùi để 
trổ quả (ác), vị quân vương của nước 
Kosala thực hiện một cuộc tập kích bất 
ngờ giết sạch dòng họ Sakya. Trên đường 
trở về sau chiến thắng của cuộc điều binh 
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rửa nhục kia, quân vương và bình lính 
đóng quân bên bờ sông nghỉ qua đêm. Một 
trận lũ quét đã cuốn trôi tất cả vua, quan, 
binh lính và toàn bộ chiến lợi phâm."” 
Như vậy chỉ trong chốc lát hai cường quốc 
đều tan hoang! 


Bụt đã làm gì trong tình huống này? 
Ngài trú vào tâm xả! Chúng sanh có duyên 
nghiệp của họ, ngay cả một bậc toàn giác 
như Đức Phật cũng không thể can thiệp 
vào tiễn trình thọ lãnh nghiệp quả đó. Xả 
có trạng thái tĩnh lặng; nó được biểu hiện 
là không phấn khích hay lăng xăng bối rối. 
Tính chất của xả là an nhiên tự tại: công 
dụng của pháp này là an trú trong sự nghỉ 
ngơi hoàn toàn. Sự thành công của xả là 
không bị dính mắc. 


Làm thế nào để không dính mắc? 
Trong các khoa học quán niệm và nghệ 
thuật an trú cao thượng có một pháp gọi là 
Niệm Bắt Tịnh (parikulanussari). Người ta 
rất dễ dính mắc hay tham đắm khi tiếp xúc 
với những đối tượng bắt mắt, duyên dáng 
và quyền rũ. Không chỉ có ở mắt, cả sáu 
giác quan của chúng ta đều có thể là lối 
vào cho tất cả các loại phiền não từ thô 
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đến tế tùy theo cảm quan của từng người. 
Đề đối trị những cơn “lũ quét”* này hành 
giả phải đắp đê phòng lũ. “Đê phòng lũ' tốt 
nhất chính là chánh niệm (sa) và tỉnh 
giác (sampajaññaä). Kinh điển diễn tả điều 
nảy là: “khi mắt thấy sắc, hành giả chánh 
niệm thấy biết nhưng không nắm giữ 
tướng chung, không năm giữ tướng riêng; 
khi tai nghe âm thanh...khi mũi ngửi mùi 
hương... khi lưỡi nếm vị...; khi thân xúc 
chạm, vị ấy có chánh niệm, không nắm giữ 
đối tượng.” Khi chánh niệm và tỉnh giác 
thâm sâu, những khái niệm như đẹp-xấu, 
dễ thương-đáng ghét, thích-không thích, 
vv sẽ không hình thành. Do đó hành giả sẽ 
không bị vướng mắc vào tham hay ưu, ưa 
hay ghét. Khi chánh niệm tỉnh giác không 
đủ mạnh, những gì được thấy, nghe, ngửi, 
nếm và xúc chạm hình thành khái niệm và 
niệm chia chẻ phân biệt này ràng buộc 
người thọ nhận băng những tình cảm yêu— 
ghét hay tham ưu trong những gì đang trải 
nghiệm. Nếu tham sinh khởi, biện pháp kế 
đến là quán niệm trên khía cạnh bất tịnh 
hàm chứa trong đối tượng. 
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Kinh điển diễn đạt tiêu đề này là: vị đó 
có thê xem những đối tượng hấp dẫn, quyến 
rũ là cỏ rác, bất tịnh. Cũng nên nhắc lại rằng 
để trú trong tâm từ, tâm bi, hành giả phải 
hướng tâm đến những đối tượng kém hấp 
dẫn với sự quán niệm là họ (chúng) không 
đáng bị chối bỏ. Điều này nghe qua có vẻ 
như hơi điên điên khùng khùng! Xin thưa, 
không điên khùng đâu, mà rất lý trí tỉnh táo 
chỉ có bậc thánh mới làm được. Do đó phép 
tu nảy có tên là “ariya-iddhi”- phép lạ của 
thánh nhân hay phép lạ cao thượng. 


Nếu hành giả mong muốn: “ta có thể 
an trú vào đối tượng khả ái với tâm niệm 
là không khả ái”, rồi an trú trong đó với ý 
tưởng là đáng ghê sợ. nếu hành giả ước 
mong rằng: “ta có thể an trú vào đối tượng 
khả ái lẫn không khả ái với tâm niệm là 
chúng đáng ghê sợ”, rồi an trú với ý tưởng 
ghê sợ. Nếu hành giả mong ước rằng: “đối 
với cả hai đối tượng trên, để ngăn ngừa 
(tham đắm hay ghê tởm), ta có thể quán 
xét chúng với chánh niệm, tỉnh giác và tâm 
xả”, rồi hành giả an trú vào đó với tâm 
chánh niệm tỉnh giác đi kèm với xả. 
[Patisampidamagga ii, phẩm tuệ, bàn về 
phép lạ] 
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Phép tu này giúp hành giả có tâm công 
bằng, hỷ xả và không dính mắc vào bất cứ 
pháp nào, dù chúng là khả ái hay thiếu khả 
ái, cao hay thấp, tốt hay xấu, sang hay hèn, 
vv. Đây cũng là phép tu giúp hành giả làm 
chủ cái tâm hoang dã quen thói nổi loạn và 
ngang tàng do bị sai sử bởi các đam mê 
cuồng si.Làm sao để an trú tâm trong ý 
niệm bắt tịnh khi đối diện với những đối 
tượng khả ái có sức hấp dẫn? 


Trong 40 đề mục thiền định 
(kammafthana) được giới thiệu trong 
Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga), quán 
bắt tịnh chiếm đến 12 đề mục. Chúng bao 
gồm 10 đề mục quán tử thi, một đề mục 
quán tưởng về sự bất tịnh của vật thực và 
một phép phân tích thể trược. Ngày xưa ở 
Ấn Độ, tử thi của những người nghèo khổ 
hay vô gia cư thường bị ném vào nghĩa địa 
mà không chôn cất, do đó các vị Tỳ kheo 
có thê vào nghĩa địa để mục kích những tử 
thi đang thối rữa, bị chim muông cầm thú 
cắn xé, hay chỉ còn là năm xương tàn rải 
rác đó đây. Pháp tu này giúp cho hành giả 
thấy được tính chất vô thường của tấm 
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thân mà phàm nhân chúng ta thường chăm 
chút bảo bọc và yêu quí nâng niu. Khi thấy 
thi hài trong nghĩa địa hay nơi xảy ra tai 
nạn, hành giả nên quán niệm rằng tâm thân 
này (của hành giả) cũng có chung bản chất 
bắt tịnh và dễ tốn thương, dễ tan hoại như 
thân kia. Một ngày nào đó tâm thân này 
cũng phải chịu chung số phận như thân 
kia, còn lý do gì để thương yêu chiều 
chuộng hay bám víu vào, tuyên bố nó là 
' “Ta”, là “của ta” chăng? 


Một đề mục khác là suy tưởng về sự 
bất tịnh của vật thực để đoạn giảm tật 
tham ăn! Hành giả phải suy nghĩ rằng các 
thức ăn kia khi vào miệng bị nhai nghiến 
và trộn lẫn với nước bọt, nếu nhỏ ra thì 
trông rất ghê! Khi chúng vào trong dạ dày, 
được trộn lẫn với chất dịch tiêu hoá, nếu 
nôn ới ra thì rất kinh tởm! Khi chúng đã 
tiêu hoá, phần không thể sản sanh ra năng 
lượng được tiết ra qua lỗ chân lông, qua 
đường tiểu hay đường hậu môn, quả là 
không ai muốn tiếp xúc với những thứ dơ 
bần và thối tha này! Thấy biết như vậy thì 
còn ham muốn chăng? Phép phân tích thê 
trược thì đối tượng chính là thân của hành 
giả. Bình thường thì chúng ta thấy nó như 
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một tổng thể, một bộ máy khá hoàn hảo 
được điều hành bởi lý trí. Chính vì cách 
nhìn nhận (hời hợt) này nên phàm nhân 
mới ham mê, đắm đuối trong thân thê của 
mình hay của người mình yêu, và mê muội 
trong nhục dục như ghiền á phiện không 
bao giờ thoả mãn hay dứt bỏ được. Mục 
đích của phép phân tích cơ thể thành từng 
nhóm là để phá vỡ cách nhìn nhận chủ 
quan cho thân là ta, dưới sự điều khiển của 
ta. Hành giả bắt đầu quán như sau: trong 
tâm thân nảy có tóc, lông, móng, răng, da; 
thịt, gân, xương, tuỷ, thận; lá lách, tủy, 
tim, óc, dạ dày; thức chứa trong dạ dày, 
ruột già, ruột non, màng ngăn, phân; nước 
tiểu, nước mắt, máu, mồ hôi, nước mũi; 
nước nhờn, mủ, dờm, nước đãi, nước dịch. 


Không chỉ phân tích mà hành giả còn 
phải tưởng tượng như thấy chúng riêng rẽ 
từng bộ phận như thấy những món đồ 
hàng thịt bày bán. Sau khi đã thuần thục 
trong viêc “mô xẻ” cơ thể mình, hành giả 
có thể áp dụng cùng cách đó với thân thể 
của người khác. Khi quán niệm như vậy, 
hành giả sẽ không còn ham muốn thân thê 
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của bất cứ ai, vì cảm giác ghê tởm dâng 
lên, hành giả không còn say sưa đắm đuối 
trong thân nữa. Đây chính là diệu dụng 
của pháp quán niệm thể trược. 


Quán Niệm Về Vô Thường 


Có nhiều cách để quán niệm về sự vô 
thường. Vô thường ở quanh ta, mọi lúc và 
mọi nơi, có điều chúng ta giả làm ngơ để 
không phải công nhận sự có mặt thường 
hằng của nó. Không chỉ có đoá hoa vô 
thường khiến ong bướm ngân ngơ, mà cỏ 
cây, đá cuội và cả con người nữa cũng vô 
thường không kém. Nếu không có sự vô 
thường, chắc chăn là cuộc sống tẻ nhạt 
hơn nhiều. Nhưng vô thường cũng khiến 
chúng ta đau xót tiếc nuối không ít. Tuổi 
trẻ không ở lại mãi mãi, khi chúng ta giả đi 
từng ngày, ta tiếc nuối những ngày xanh 
đã qua. Một bà lão hay một ông cụ thì nhìn 
không hấp dẫn như một thiếu nữ hay một 
người trẻ trai. Vì sao những người già 
thường đem chuyện xưa ra kế? Vì họ tiếc 
nuối một thời... ai cũng có một thời để 
nhớ. Vô thường không chỉ cướp đi tuổi 
thanh xuân hay sắc đẹp, nó “ăn cắp” cả sức 
khoẻ nữa. Người ta trở nên bệnh hoạn yếu 


106 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÓNG 


đuối, lưng còng và bước đi xiêu vẹo, tay 
chân run rấy, mắt mờ răng rụng, ...Vô 
thường cướp đi những người thân yêu 
bằng sự chia ly vĩnh viễn của cái chết. Vô 
thường với đến tài sản: có đó rồi không đó, 
được và mất. Vô thường khiến chúng ta 
bất an, lo lăng cho địa vị, cho tiếng tăm, 
cho tình yêu, và cho mọi thứ ta vẫn cố tình 
nhận nhằm là “của ta”. Vô thường biến 
khoái lạc thành dư vị đắng chát. Khi tình 
yêu không còn, người ta thôi thì thầm 
những lời ngọt ngào êm ái, họ văng vào 
nhau những lời chua cay gắt gỏng hay giận 
dữ. Vô thường đến với cả ý tưởng, cảm 
xúc, quan niệm và dòng chảy của tâm 
thức, và của chính cuộc đời - trong vạn 
pháp, chỉ có vô thường là pháp bắt biến. 


Khi quán niệm về vô thường, hành giả 
có thể thấy bà lão trong cô thiếu nữ, thấy 
thiếu nữ trong bà lão, và đây chính là cách 
hữu hiệu nhất để diệt trừ tâm say đăm, tự 
hào hay chối bỏ ghê tởm. Quán niệm về vô 
thường cho hành giả trạng thái tự tại, 
không bị cuốn hút trước những đối tượng 
hấp dẫn khả ái, cũng không bị ghê sợ dẫn 
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vặt hay bất mãn với những đối tượng thiếu 
khả ái hay kém hấp dẫn. Người quán niệm 
về vô thường thì không bị chi phối hay trở 
nên nô lệ cho đối tượng. Khi đối tượng 
đang hiện hữu, hành giả biết pháp đó đang 
có mặt, nhưng cũng biết rằng nó đang đi 
qua như mọi pháp khác. Hành giả có thể 
nhìn mọi pháp đến và đi mà không xô đây 
hay níu kéo kinh nghiệm, nội tâm được 
bình thản và an nhiên không bị khuấy 
động bởi mong ước hay phản ứng với đối 
tượng. Thấy vô thường là thấy khô trong 
lạc để không còn bám víu; thấy vô thường 
trong khổ để thôi chạy trốn, thấy vô ngã 
trong vô ký để chấm dứt vô minh. 


Last updated Apr. 27” 2007 

Buddhist Cultural Centre, 125 

Anderson Road, Nedimala, Dehivala, SrI 
Lanka. 
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Nhiều bậc cha mẹ có quan niệm sai lầm rằng 
con cái là sở hữu của họ, và họ là những người có 
toàn quyên quyết định vê số phận con cái mình 
trong thời gian chúng lệ thuộc vào cha mẹ. Trên 
một phương diện nào đó quan niệm, lối suy nghĩ 
và cách cư xử này đúng một phần, con cái là sản 
phẩm của cha mẹ. Về mặt vật chất, con cái thừa 
hưởng ở cha mẹ gen di truyền như lả dòng dõi 
huyết thống. Cơ thể của con cái là được sanh ra từ 
cha mẹ; chín tháng mười ngày trong bụng mẹ 
cũng có những ảnh hưởng rất quyết định về mặt 
thể chất cũng như tỉnh thần của thai nhi. Nếu 
người mẹ không được ăn uống đây đủ, khi đau 
ốm bệnh hoạn không được săn sóc thuốc men 
đúng lúc thì đứa bé sinh ra sẽ bị suy dinh dưỡng 
bẩm sinh và suốt cuộc đời nó sẽ phải chịu đựng 
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những khổ sở do một cơ thê yếu đuôi mang lại. 


Nếu đời sống tinh thần của người mẹ thường 
bị khủng bố và bức bách, lo âu phiền muộn thì 
đứa trẻ sinh ra cũng yếu đuối, kém tự tin hay tinh 
thần bất định. Suốt quãng đời ấu thơ khi đứa trẻ 
sống gần như hoàn toàn tuỳ thuộc vào cha mẹ 
cũng là thời kỳ rất quan trọng trong sự hình thành 
và phát triển thể chất cũng như nhân cách của 
đứa trẻ. Nếu hiểu được tầm quan trọng này, các 
bậc làm cha làm mẹ sẽ phải có trách nhiệm hơn 
về sản phẩm mà họ đã sáng tạo, đó là con cái họ. 


Có những bậc làm cha làm mẹ vì ít được học 
hỏi và thiếu kinh nghiệm nên rất bất cần. Họ thường 
chỉ phản ứng theo bản năng, nghĩa là chỉ tuân theo 
tiếng gọi của tự nhiên mà không suy nghĩ hay có sự 
chuẩn bị nào. Khi đứa trẻ được sinh ra thì cha mẹ 
chúng chỉ cô lo cho con đủ ăn, đủ mặc (với ý nghĩ 
rằng như vậy cũng đã tốt lắm rồi!), gửi chúng đến 
trường TỒi phó mặc toàn bộ việc giáo dục cho nhà 
trường. Đây là một sai lầm rất căn bản vì thời gian ở 
trường của bé thường ít hơn thời gian ở nhà. Nếu 
các bậc cha mẹ biết răng mọi lời ăn tiếng nói, cử chỉ 
và cách cư xử của mình đều để lại những ấn tượng 
đầu tiên và sâu đậm nhất trong cuộc đời con họ thì 
có lẽ họ đã không dám bất cân đến như vậy. 


Đức Phật nói cha mẹ là những thầy cô đầu 
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tiên của trẻ. Họ dạy con những tiếng bập bẹ đầu 
tiên, những bước đi đầu tiên; cũng chính trong 
giai đoạn này họ cho con những ý niệm sơ khởi 
về những mối quan hệ của trẻ với những thành 
viên khác trong gia đình: ai là cha, ai là mẹ, rồi 
ông bà, nội, ngoại, anh chị, cô dì, thím 
bác,...Những ý niệm sơ khởi này của bé về các 
mối quan hệ của bé với các thành viên khác trong 
g1a đình đi kèm với ngôn ngữ và cử chỉ mà bé nên 
biểu hiện với từng người; những gì thì được 
khuyến khích và những gì thì bị ngăn chặn, đây là 
những ý niệm đâu tiên của trẻ về cách cư xử. Trẻ 
cũng được dạy rằng ông bà cha mẹ luôn yêu 
thương và bảo vệ bé, rằng bé ngoan ngoãn và 
vâng lời. 


Nhưng đứa bé cũng có một thế giới riêng của 
nó, những đỏi hỏi leo thang mà chúng ta gọi là 
thói hư tật xâu do được cưng chiều quá đáng hay 
bị bỏ bê quá. Nếu các bậc làm cha làm mẹ không 
hiểu được thế giới riêng của bé, chỉ đòi hỏi bé 
phải tuân theo những mực thước mà họ đặt ra thì 
chỉ làm cho bé hoặc là mất đi sự tự tin, trở nên 
yếu đuối, thụ động và lệ thuộc, hoặc trẻ sẽ có 
những biểu hiện giận dữ chống đối dưới nhiều 
hình thức khác nhau. Cả hai hướng phản ứng này 
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đều có thể dẫn đến sự phát triển không lành mạnh 
cả về thể chất` lẫn tinh thần của bé. Nếu bé mắt đi 
sự tự tin, trở nên thụ động và lệ thuộc thì kết quả 
học tập của bé thường thua kém, sa sút làm bé 
cảm thấy không hứng thú trong việc học cũng 
như đến trường. Nếu trẻ giận dữ chống đối thì trẻ 
dễ bỏ học đi hoang và nói dối, hay gây gỗ với bạn 
bè, chống đối với thầy cô giáo hay với người lớn 
nói chung. 


Để tránh những biểu hiện tiêu cực này thứ 
nhất cha mẹ phải quan tâm hơn đến con cái của 
họ, phải có trách nhiệm với “những sản phẩm” 
của họ: 


- Đừng bao giờ dạy con chửi thê, nói dối hay 
giểu cợt người khác; 

- Đừng bao giờ chửi thể, nói dối hay giễu cợt 
người khác trước mặt trẻ; 

- Đừng bao giờ tỏ thái độ bất kính hay coi 
thường cha mẹ mình (là ông bà của bé). 

Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trăng mà cha 
mẹ trẻ là những người viết những dòng đầu tiên 
lên đó. Đó là những dòng chữ nắn nót, trân 
trọng hay những vết bôi bân, nghệch ngoạc, đầy 
bất cân và lỗi chính tả làm hoen ố tờ giấy trăng 
là trách nhiệm của cha mẹ. Tâm hồn trẻ như 
một tắm gương trong sạch và phản ảnh những 
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hành động, cử chỉ và lời ăn tiếng nói của cha 
mẹ và người lớn một cách tự nhiên. Nếu cha mẹ 
chửi thể, nói tục hay cãi lộn thì trẻ cũng học 
theo và chứng tỏ là mình không thua kém gì! 
Nếu cha mẹ giận dữ bạt tai hay phạt đòn trẻ vì 
những hành vi sai trái này thì trẻ cũng học cách 
biểu hiện sự bất đồng của mình bằng thái độ 
giận dữ và bạo lực đối với đồ chơi của bé, với 
đồ vật, với vật nuôi, hay với các trẻ khác ở 
trường. 


Nếu trẻ được quan tâm săn sóc, được nghe 
những lời hiền hòa tử tế thì như một tiếng 
vang, trẻ cũng biểu hiện thái độ quan tâm giúp 
đỡ và dịu dàng tử tế với những người khác hay 
với đồ chơi của bé. Đôi khi môi trường xung 
quanh cũng có những ảnh hưởng đến sự phát 
triển nhân cách của trẻ con. Nhiều khi cha mẹ 
trẻ không có những hành vi cử chỉ thiếu văn 
hoá và thiếu giáo dục nhưng những người hàng 
xóm xấu hay bất cần cũng có thể để lại những 
ấn tượng xấu trên trẻ con. Trẻ có thê học biểu 
hiện sự phẫn nộ, chửi tục và nói dối từ bên 
ngoài gia đình. 


Từ những phân tích trên, nếu thấy trẻ có 
những biểu hiện tiêu cực như hay giận hờn, trả 
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đũa, nói dối, nói tục, cứng đầu, ương ngạnh,.. thì 
việc đầu tiên các bậc cha mẹ nên nghiêm khắc 
nhìn lại cách cư xử của mình, do sự bất cân trong 
cách ăn nói, cư xử của họ mà bé học theo hay do 
ảnh hưởng xấu từ bên ngoài tác động lên trẻ? 


Có một điều đáng quan tâm nữa là có những 
bậc cha mẹ lại quá sở hữu và ích kỷ hẹp hòi. Họ 
cho rằng họ là những người có toàn quyền duy 
nhất đối với con cái họ. Xu hướng tâm lý này dẫn 
đến việc là họ cắm đoán con cái mình không được 
tiếp xúc với những người xung quanh, bảo con 
rằng họ là người xấu, nói dối, kẻ trộm, vv. Điều 
này gIeo vào lòng trẻ con sự sợ sệt, nghi ky không 
cần thiết. Những đứa trẻ con của những bậc cha 
mẹ như vậy thường cách biệt, lạnh nhạt hoặc sợ 
sệt nghi ky; ở những đứa trẻ này không có sự cởi 
mở hồn nhiên như những trẻ con khác. Đây cũng 
là một xu hướng phát triển tâm sinh lý thiếu lành 
mạnh khác. 


Nhiều bậc cha mẹ mong đợi ở con cái quá 
nhiều. Họ mong con mình phải luôn thông 
minh, nhanh nhấu và học giỏi; mong con mình 
phải luôn xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Điều 
này thật tham lam! Có một sự thật mà ai cũng 
biết là không phải tất cả trẻ con được sinh ra 
đều thông minh, khoẻ mạnh và lanh lợi. Mặc 
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dù các bậc cha mẹ có xu hướng lý tưởng 
thường làm hết cách để con họ có những điều 
kiện tốt nhất để học tập, vui chơi và sinh hoạt 
nhưng nhiều trẻ em đã không thoả mãn được 
những tham vọng của cha mẹ. Khi trẻ tỏ ra 
không được thông minh, lanh lợi như cha mẹ 
trẻ hằng mong muốn thì họ tỏ ra rất thất vọng 
và tìm cách này hay cách khác gây sức ép lên 
trẻ. Những đứa trẻ tội nghiệp này thường cảm 
thấy thiếu tự tin, không xứng đáng với sự quan 
tâm và mong mỏi của cha mẹ các em. Cảm 
giác bị đẻ nặng bởi sự mong đợi của cha mẹ 
làm em thiếu tự nhiên và càng kém tự tin hơn. 
Có những em đã đi đến chỗ lo lắng thái quá 
thành ra giao động và mệt mỏi thường xuyên, 
hoặc trở nên trầm cảm vì cảm giác không xứng 
đáng. Cả hai tình trạng này đều có thể dẫn đến 
thân bệnh và tâm bệnh nơi trẻ em. Đây là một 
mặt tiêu cực khác của việc giáo dưỡng con cái. 


Chúng ta cần phải biết răng ở một mức độ nào 
đó chúng ta không thể khiến mọi việc phải như ý 
mình, ngay cả với những người thông minh và 
khôn ngoan nhất đi nữa thì cũng có nhiều điều 
trong cuộc sống xảy ra bất như ý, ngay cả với con 
cái của chúng ta cũng vậy. Trong thời đại khoa 
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học và kỹ thuật phát triển như hiện nay nhiều 
người có thê sinh con như ý muốn nhưng điều này 
không xảy ra cho tất cả mọi người. Khi trẻ không 
như ý ta, chúng ta phải nhìn nhận một sự thật là 
trẻ có những duyên nghiệp và một thế giới riêng 
với những điều kiện và hạn chế của nó. Chúng ta 
không thể áp đặt mọi quan kiến, giá trị và chuẩn 
mực của chúng ta cho trẻ, và rồi gò ép các em 
phải tuân theo một khuôn mẫu định sẵn của thế hệ 
chúng ta. Khi bị gò ép thái quá có thể dẫn đến hai 
loại phản ứng tiêu cực mà tôi đã nêu ra ở trên. 
Trong cả hai trường hợp đều dẫn đến sự mắt mát 
nơi trẻ, đó là cơ hội được phát triển một cách tự 
nhiên lành mạnh, và nó ảnh hưởng xấu đến tính 
sáng tạo, tự tin nơi trẻ em. 


Giáo dục trong gia đình cần nhất là tình 
thương yêu, sự quan tâm đúng mức, và cả sự 
hiểu biết và tế nhị nữa. Thứ nhất các bậc cha 
mẹ phải có tinh thần trách nhiệm với những 
“sản phẩm của họ”; thứ hai là tình thương yêu 
quan tâm và sự uốn nắn đúng mức và kịp thời. 
Trong Phật Giáo những phẩm chất này được 
gọi là Từ và Nghiêm. Từ là tình thương yêu vô 
bờ, vô điều kiện và vô giới hạn, luôn mong mỏi 
cho con trẻ được an toàn, hạnh phúc. Từ 
thường được nhận thấy trong tình mẹ, một sự 
gần gũi yêu thương và săn sóc vô điều kiện. Có 
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những người mẹ sẵn sàng hy sinh cả mạng 
sống của mình cho con, suốt đời tận tuy nuôi 
con. Nghiêm là phẩm chất thường được nhận 
thấy nơi người cha, thương nhưng không thái 
quá, không nuông chiều những đòi hỏi thiếu 
lành mạnh của trẻ. Từ là tình cảm, nghiêm là lý 
trí biết đâu là giới hạn, những gì cần và không 
cần, nên và không nên. Chỉ có từ mà không 
nghiêm thì dễ làm cho trẻ hư, vòi vĩnh cả 
những điều không lành mạnh; trong một số 
trường hợp cũng có thể làm cho trẻ trở nên yếu 
đuối, thiếu ý chí tự lập và chỉ muốn dựa dẫm 
vào người khác. Nghiêm mà không từ thì xa 
cách khó gần, nhiều khi dẫn đến tình trạng khô 
khan, không dám biểu hiện tình cảm và sự 
quan tâm nơi trẻ. Có những người có tình cảm 
rất mãnh liệt nhưng không thể biểu hiện ra 
ngoải được và rất khổ sở phải nhờ đến sự giúp 
đỡ của tâm lý học trị liệu. Những người này 
thường có một tuổi thơ ít được quan tâm âu 
yếm, và chịu ảnh hưởng của tâm lý rằng bày tỏ 
và thể hiện tình cảm là sự yếu đuối hay khuyến 
khích sự yếu đuối. Kết quả là những đứa trẻ 
lớn lên theo cách giáo dục này, hay bị ảnh 
hưởng của những quan niệm răng tình cảm là 
yếu đuối, không xứng đáng, tội lỗi, vv thì 
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thường có vẻ lãnh cảm; mực thước qui củ 
nhưng khô khan cằn cỗi. không phải những 
người đó không có tình cảm, nhưng tình cảm 
của họ thường bị dồn nén, hay bị bóp méo 
thành khắc kỷ; một số người rất muốn được 
bộc lộ tình cảm nhưng lại cảm thấy mất tự 
nhiên, cực kỳ bối rối và vụng về khi phải thê 
hiện tình cảm. 


Do đó, bên cạnh việc giáo dục tri thức, khoa 
học và kỹ thuật, thì sự giáo dục nhân cách và giáo 
dục tình cảm cũng là những mặt rất quan trọng. 
Đề có được một đời sống hạnh phúc và lành mạnh 
con người cần tất cả những yếu tô như sức khỏe, 
kiến thức, kỹ năng, nhân cách tốt đẹp và tình cảm 
thăng bằng. Trong bốn câu đầu tiên của bài Kinh 
Tâm Từ có liệt kê những phẩm chất cần thiết để 
người ta có thể sông an lạc, đó lả: (1) có khả năng 
(thuộc về kiến thức và kỹ năng), (2) ngay thăng 
và chân thật (thuộc về nhân cách), (3) nói lời hoà 
ái, (4) mềm mỏng và không kiêu mạn” (3 và 4 
thuộc về về đạo đức cư xử). Ngoài ra có sự hiểu 
biết đúng đắn về nhân duyên và vô ngã cũng là 
một điều kiện thiết yếu trong việc giáo dục nhân 
cách và tình cảm. 


Như trên chúng ta đã phân tích, sự ảnh hưởng 
qua lại giữa cha mẹ và con cái là một sự ảnh 
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hưởng vừa có tính nhân quả, vừa có tính hỗ 
tương. Chúng ta phải thấy được mỗi quan hệ nhân 
quả và hỗ tương này không chỉ trong gia đình, mà 
cả trong xã hội và trong tự nhiên cũng vậy. Chính 
mỗi quan hệ tương quan và duyên sinh này nói 
lên tính vô ngã của vạn vật và mọi tôn tại; chỉ khi 
thấy được tính vô ngã này thì chúng ta mới thôi 
phản ứng một cách chủ quan và cảm tính theo ý 
chí của một bản ngã vị kỷ. Nhân cách và cá tính 
của một con người là một tiến trình hình thành, 
phát triển và đổi thay tuỳ theo điều kiện sống. 
Chắng có một cái ta tự sinh một cách độc lập, 
cứng nhắc và trường cửu nào cả; không có một 
cái ta tự hình thành và không chịu sự chỉ phối, 
tương tác với môi trường xung quanh, nhất là gia 
đình và xã hội. Hiểu như vậy chúng ta sẽ thấy thủ 
chấp vào một cái “tôi” tưởng tượng và những cái 
“của tôi” vốn chưa bao giờ có là một sự điên rồ 
ngốc nghếch. Chúng ta là sản phẩm của những 
tiễn trình và chịu sự chi phối của những tiến trình 
đó, đồng thời phản ứng và cách cư xử của chúng 
ta cũng có ảnh hưởng lên tiến trình của đời sống. 


Con cái của chúng ta cũng như vậy, chúng 
không phải là “của ta” và phải theo ý ta hay thoả 
mãn những mong ước của chúng ta. Thấy như vậy 
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chúng ta sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất nhưng 
không thủ chấp, bám níu và đòi hỏi chúng phải 
như ý mình, không được như vậy thì sanh ra buồn 
khổ, thất vọng. Chính những đòi hỏi mong đợi 
thiếu thực tế của chúng ta làm chúng ta đau khổ. 
Đức Phật nói tham ái là nguyên nhân của mọi khô 
đau. Chính những ngã chấp, ngã ái và ngã mạn 
của chúng ta làm chúng ta khổ sở, lo sợ, và tranh 
đâu đề giữ thể diện cho một cái tôi không thật có 
hay cố công nhọc lòng giữ quyền kiểm soát sở 
hữu trên những cái “của tôi” vốn không tồn tại. Ý 
chỉ này được Đức Phật thể hiện trong một câu kệ 
súc tích được gọi là Pháp Cú như sau: 


“Con tôi, tài sản của tôi! 

Sanh ra ưu não cho người cuồng si. 

Ngay “ta” chẳng phải ta là, 

Sản nghiệp, con cái chỉ là nợ duyên.” 

(Pháp cú 62) 

Công năng của giáo dục vô ngã là để giảm 
thiêu thủ chấp, ngã mạn, ích kỷ và sở hữu; vô 
ngã không có nghĩa là vô trách nhiệm và buông 
xuôi cho hoàn cảnh đây đưa. Đạo giác ngộ dạy 
chúng ta không nên tin tưởng và thực hành mù 
quáng theo tín ngưỡng giáo điều. Chúng ta cần 
phải đặt câu hỏi ngay cả với đức tin, tập tục, 
cảm tình, quan điểm dễ chấp nhận, và ngay cả 
với những luận cứ có vẻ logic.” Nhưng sự tìm 
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tòi thực nghiệm và tính sáng tạo không có nghĩa 
là tính bồng bột nổi loạn, phủ nhận, đả phá và 
tung hô mọi giá trị truyền thống có tính nhân 
bản. Do đó giáo dục nhân cách và giáo dục tình 
cảm phải làm cho con em thấy rõ trách nhiệm 
và bổn phận của mình trong gia đình cũng như 
ngoài xã hội. Nếu không ý thức được điều này 
những đứa trẻ lớn lên rất đễ trở thành nạn nhân 
của văn hoá “hippie” và mất định hướng trong 
cuộc sống. 


Hơn hai ngàn năm trăm năm trước Đức Phật 
dạy về năm bôn phận căn bản của cha mẹ đôi với 
con cái như sau: 


(1) ngăn ngừa con khỏi những điều bất thiện; 

(2) khuyến khích, động viên con làm những 
điều lành; 

(3) cho con học nghề nghiệp; 

(4) hướng con đến một cuộc hôn nhân thích 
hợp; 

(5) trao truyền sản nghiệp (vật chất và những 
giá trị văn hoá truyền thống) cho con một cách 
đúng lúc.*" 

Những lời dạy này vẫn có giá trị thiết thực 
ngay trong thời đại của chúng ta. Nếu tất cả các 
bậc cha mẹ ghi nhớ và thực hành những lời dạy 
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này chắc chăn rằng gia đình sẽ bớt xung đột, xã 
hội sẽ bớt được rất nhiều tệ nạn, và cuộc sống nói 
chung sẽ bớt được nhiều rủi ro và khổ đau không 
cần thiết. 


Con cái cân phải biệt ơn cha mẹ, tự có trách 
nhiệm với chính mình và với cha mẹ dưới năm 
điêm căn bản (suy nghĩ như sau): 


(I1) Cha mẹ đã nuôi dưỡng ta, ta phải nâng đỡ 
cha mẹ; 

(2) Ta phải thay cha mẹ chu toàn bồn phận; 

(3) Ta phải giữ truyền thống gia đình; 

(4) Ta phải xứng đáng là người thừa kế ; 

(5) Ta phải làm phước để hồi hướng công 
đức đến 
cha mẹ. 

Trong bài Kinh Hạnh Phúc, việc thực hành 
bốn phận của một người con (trai) chân chính 
được nói đến như là phúc lạc. “Hỗ trợ cha mẹ 
(trong tuổi già hay khi đau ốm); là trụ cột của vợ 
và con; hành nghề nghiệp lương thiện; đó là hạnh 
phúc cao thượng”.*” 

Tóm lại giáo dục trong gia đình chính là bước 
đầu tiên và rất quan trọng trong việc hình thành 
và phát triển nhân cách của mỗi con người. Cách 
giáo dục và nuôi dưỡng sai lạc có thể để hoạ lại 
cho cả đời người, và ngược lại, cách giáo dục và 
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nuôi dưỡng đúng đắn chính là nên tảng của hạnh 
phúc an vui lâu dài. Con người làm nên gia đình 
và xã hội, do đó con người có hạnh phúc thì gia 
đình mới hạnh phúc yên vui, xã hội mới hoà bình 
thịnh vượng. 


Colombo June 26*, 2005. 
Ayya Khema centre July 18” 
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7 
TIÉNG CHIM CỦA CÕI TÂY 
PHƯƠNG CỰC LẠC 


Chúng ta thường nghe răng ở Phương Tây 
(của cảnh giới này, không phải Tây phương là Mỹ 
châu, Âu châu so với Á châu) có một cảnh giới 
trang nghiêm thanh tịnh tên gọi là Tây Phương 
Cực Lạc do những lời phát nguyện cao thượng 
của ngài A-DI-Đà (Amitabha) mà tựu thành. Theo 
Kinh A-Di-Đà, cõi đó hoàn toàn khác hắn với cõi 
giới mà chúng ta đang sống là cõi Ta Bà vốn đây 
phiền trược và rất không hoàn hảo. 


Có thể nói cõi A-Di-Đà là một cõi giới lý 
tưởng mà hầu hết những Phật tử Tịnh Độ muốn 
sanh về. Vì sao? Ở thế giới này chúng ta được 
sanh ra vì sự tác hợp giữa cha mẹ, phải trải qua 
chín tháng mười ngày trong bụng mẹ vốn tất 
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chật chội, gò bó và đầy bất tiện cho cả mẹ và 
con, khi sanh cả hai mẹ con lại phải chịu đựng 
bao đau đớn, sợ hãi; trong khi đó ở cõi Tây 
Phương Cực lạc nguyện giả (người phát 
nguyện sanh lên cõi đó) được hóa sanh trong 
hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh và vượt 
lên trên mọi ô trược. Ở đây chúng ta phải học 
hỏi, tập tành để có thể làm việc và kiếm sống, 
để có được miếng cơm, manh áo và mái nhà 
chúng ta phải làm việc cực nhọc, dành dụm và 
lo toan; nhưng ở đó khi muốn gì nguyện giả 
chỉ cần khởi ý niệm về điều đó, và ngay lập tức 
thức ăn, nước uống, vv hiện ra; ăn xong không 
phải rửa chén bát, điều này thật tuyệt vời cho 
những phụ nữ suốt ngày phải vùi mình trong 
bếp núc và những cô/ chú điệu trong chùa với 
những đống chén bát nồi niêu phải dọn rửa sau 
mỗi kỳ lễ lạt! Ở đây chúng ta phải tu tập trong 
những điều kiện chẳng lẫy gì làm dễ chịu, đôi 
khi còn bị khinh chê, phỉ báng và chế diễu nữa; 
nhưng ở đó vật chất được làm bằng bảy báu 
như vàng ngọc, lưu ly, vv với những con chim 
hót ca nhắc nhở về Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ 
Đạo để nguyện giả tiếp tục tu hành và không 
bao giờ thối lui. Ờ đó mọi người đều tu hành 
và hoan hỉ với phước báu của nhau, không như 
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ở đây chúng sanh đây sân si, ganh tị, đỗ ky, 
tham lam, vv. 


Chắc chắn khi được giới thiệu về một cảnh 
giới lý tưởng như vậy ai cũng “ham” muốn sanh 
lên ở đó. Vì sao? Điều này quá dễ dàng: ai mà 
không thích sự dễ dàng sung sướng với những 
điều kiện có vẻ như rất dễ dãi mà Kinh A-Di-Đà 
đưa ra! Ngay cả suốt đời bê tha, làm ác đầy rẫy 
nhưng khi chết biết hồi tâm cảnh tỉnh và có người 
hộ niệm cho là cũng có thể thoát khỏi đoạ đảy, 
được sanh lên cõi Cực lạc. Dễ vậy ai mà không 
ham? 


Chúng ta thấy rằng những gì được vẽ lên 
trong Kinh A-Di-Đà hầu như đều đối ngược với 
những gì mà chúng ta cho là bất toàn và đau khô 
ở thế giới này. Phải chăng ý định của tác giả là 
muốn giới thiệu cho những chúng sanh đang đắm 
say trong thế giới này biết rằng những gì họ đang 
bám víu vào, đang tranh giảnh, đang hưởng thụ 
chăng có gì là hay ho tốt đẹp cả; rằng có một thế 
giơi khác tốt đẹp hơn nhiều, hãy hướng tâm đến 
đó. Làm như vậy ít nhiều những chúng sanh này 
sẽ thấy rằng ngũ dục lạc thú mà họ đang cố công 
tìm kiếm, đang hơn thua giành giật, hay may mắn 
hơn, đang hưởng thụ một cách tự mãn thật ra 
chăng có gì đáng phải lao tâm khô tứ đề đạt được. 
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Khi tầm nhìn và khái niệm về hạnh phúc của 
con người bị hạn chế trong một khung trời bé nhỏ 
họ không có gì nhiều để so sánh, để ước mơ. 
Nhưng khi được giới thiệu về những khung trời 
khác rộng lớn hơn và hoành tráng hơn, đẹp đẽ 
hơn và đáng mơ ước hơn, họ sẽ bớt bám víu vào 
những gì ít giá trị mà họ đang có công, thậm chí 
tuyệt vọng bám níu. Công dụng này của cảnh giới 
Cực Lạc, theo Kinh Pháp Hoa, là một thứ đồ chơi 
mà người cha từ bi đem ra để dụ đám con trẻ 
đang mải mê say sưa trong “ngôi nhà lửa”. “Ngôi 
nhà lửa” chính là thế gian này. Và gì là thế gian? 
Đó chính là thân tâm này và những gì mà chúng 
ta đang kinh nghiệm. Hãy nghe Bậc Đạo Sư miêu 
tả về thế gian này: 


“Mắt đang bốc cháy; hình sắc (đối tượng 
của mắt, ưa hay không ưa) đang bốc cháy; nhận 
thức qua mắt đang bốc cháy. Tai đang nóng 
bỏng; âm thanh (đối tượng mà tai hằng tiếp 
nhận với sự thích thú hay khó chịu) đang thiêu 
đốt; nhận thức qua tai đang thiêu đốt. Mũi đang 
hừng hực; hương (đối tượng cảm xúc của mũi) 
đang bùng cháy; nhận thức qua mũi đang bùng 
cháy. Lưỡi đang cháy bỏng ; vị giác đang thiêu 
đốt; nhận thức qua lưỡi đang thiêu đốt. Thân 
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đang nóng ran; xúc (đối tượng mà thân cảm 
nhận, êm ái dễ chịu hay thô tháp khó ưa) đang 
thiêu đốt; nhận thức qua thân đang bốc lửa. 
Tâm đang nóng cháy; ý tưởng (đối tượng của 
tâm) đang thiêu đốt; tâm thức đang nung đốt.”** 

Lửa ở đây thí dụ cho tham, sân, s1, ba thứ 
phiền não chính đã dẫn dắt chúng ta đến thế giới 
nảy để rồi lòng vòng quanh quân trong đó không 
biết lối ra. Thế gian chính là thân tâm chúng ta và 
những gì chúng ta kinh nghiệm thông qua các 
giác quan. Vì chúng ta vẫn quen phản ứng với 
ngoại cảnh bằng tham, sân, si: tham sanh khởi khi 
đối tượng làm chúng ta cảm thấy hài lòng, thích 
thú; sân sanh khởi khi ta cảm thấy đối tượng khó 
ưa, chướng tai, gaI mắt, thô thiển...; sỉ sanh khởi 
khi không có gì đáng ưa đáng ghét, cảm giác 
trung tính dẫn đến sự nhàm chán tẻ nhạt và lơ 
đãng. 


Nhưng phải chăng Đức Phật bảo chúng ta 
phải trốn tránh, “bỏ chạy” khỏi cái thế gian này và 
tìm kiếm một thế giới khác xinh đẹp, đáng yêu và 
thanh tịnh hơn? Nếu quả thật như vậy chư Tổ đã 
không khẳng định rằng: “Phật pháp tại thế gian. 
Bắt ly thế gian giác”. Ở đây “thế gian cần được 
hiểu theo hai nghĩa: thế gian bên trong và thế gian 
bên ngoài. Như đoạn trên chúng ta đã nói về thế 
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gian nội tại (bên trong), điều mà chúng ta phải 
thấy và đối diện để chuyên hoá. Chỉ khi chúng ta 
thấy nó là khổ, bất toại nguyện, và không hoàn 
hảo, chúng ta mới thôi bám víu, vui thú hay tự 
mãn trong đó. Không nhiều người thấy được sự 
bất toàn của thế gian này. Chúng sanh phần lớn 
như những con thiêu thân lao nay vào bóng đèn 
chói loà để tìm lấy cái chết cho chính mình. 


Thế gian bên ngoài hay ngoại tại, ngoại cảnh 
mà chúng ta tiếp xúc, tương tác và nhận thức qua 
sáu căn là một thế giới tồn tại tương đối độc lập 
với với những nhận thức chủ quan và cảm tính của 
chúng ta. Nghĩa là không thể bằng sự mong cầu, 
ước ao hay khẩn nguyện mà sự vật hay tình thế có 
thê thay đổi như mong ước của chúng ta. Có thể 
chăng một người ngồi trên đường cao tốc rồi khẩn 
nguyện: “xin cho các loại xe đừng va /đẻ vảo tôi, 
xin cho tôi tránh khỏi tai nạn!” Đường cao tốc là 
nơi mà các loại xe chạy với tốc độ cao, muốn tránh 
khỏi tai nạn người ta phải biết luật lệ đi đường, hay 
tìm một chỗ khác ít rủi ro hơn mà ngồi. Cũng như 
vậy nếu chúng ta không tu tập, không tự soi chiếu 
một cách sáng suốt và khách quan vào những tiến 
trình tâm -sinh -vật lý đang vận hành trong ta và 
quanh ta để thây biết chúng và những qui luật vận 
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hành của chúng thì mãi mãi chúng ta chỉ bị đây 
đưa theo dòng nghiệp lực và hoàn cảnh. Làm sao 
một cái tâm mơ mơ mảng màng, thiếu tu tập và 
đầy phiền não có thể mong một nơi tái sinh tốt 
đẹp, mong được giải thoát giác ngộ trong phút 
chốc? Điều này cũng giống như một đứa trẻ không 
chịu học để nhận diện mặt chữ và làm các phép 
tính đơn giản trước mà cứ nẵng nặc đòi “con học 
đại học cơ, con không học cấp một, cấp hai đâu”, 
sự đòi hỏi ngây ngô của đứa trẻ có thể hiện thực 
không? 


Khi được hỏi có thể băng sự nguyện cầu thiết 
tha hay bằng lễ lạt trang nghiêm để đạt được 
thanh tịnh và giải thoát không, Đức Phật đã cho 
một ấn dụ như sau:” Có một người muốn qua 
sông nhưng ông ta chỉ ngồi bên này bờ sông rồi 
cầu nguyện: Ô, bờ kia, hãy sang bên này!”, dù 
người này có khẩn nguyện cả đời mình như vậy, 
có thể nào ông qua sông bằng cách đó không?” 
Tất nhiên là không. Cũng như vậy, với thân khẩu 
ý đầy phàm phu nghiệp chướng và luôn bị thôi 
thúc sai sử bởi tham, sân, s1, tật, nghi, mạn, ganh 
tị, nhỏ nhen,... mà cầu nguyện được sống trong 
cảnh Cực Lạc thanh tịnh là điều không thể xây ra. 
Bản chất của phiền não tật đồ là bất tịnh, nung đốt 
và bất mãn; ở đâu và thời nào nó cũng như vậy, 
dù cho có một cảnh giới cực lạc và thanh tịnh ở 
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đâu đó đi nữa thì khi bị những chúng sanh đây 
phiền não sân si di cư đến, cảnh giới đó cũng 
nhanh chóng biến ra Ta Bài! 


Cực lạc và thanh tịnh là nơi tâm, không 
phải nơi cảnh. Tâm tịnh thì cảnh tịnh, dù cảnh có 
động thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái tâm đã 
bất động trước những đổi thay bốn mùa; do vậy 
khi tâm tịnh hành giả như đang sống trong cảnh 
Cực Lạc mà tiếng chim hót nghe như đang nghe 
pháp! Tâm động thì sự vật cũng có vẻ như đang 
nhảy nhót múa may, tâm loạn thì thấy mọi thứ 
quay cuồng điên đảo; và rồi như con rối bị giật 
giây bởi phiền não (nội động) và ngoại cảnh 
(ngoại xâm), chúng sanh tạo tác và trôi lăn theo 
nghiệp lực đầy đưa. 


Muốn qua sông thì phải có phương tiện để 
qua sông. “Sông mê' và “bể ái thường được dụ 
cho sanh tử luân hồi trong tam giới. Và chiếc bè 
để vượt qua con sông sanh tử luân hồi là Bát 
Chánh Đạo bao gồm (1) thấy biết đúng đắn, (2) 
suy tư đúng đắn, (3) nói năng chính đáng, (4) 
kiếm sống lương thiện, (5) hành động không sai 
quấy, (6) nỗ lực đúng cách, (7) nhớ nghĩ đúng lúc 
đúng chỗ, (8) và tập trung tư tưởng chân chính. 
Bát Chánh Đạo lại được tổng hợp thành Tam Vô 
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Lậu Học bao gồm Học Giới (3,4,5) là những giá 
trị chuẩn mực đạo đức Phật Giáo có công năng 
kiểm soát và điều chỉnh hành động của thân và 
khâu ; Định Học (6,7,8) là phương pháp để thanh 
lọc tâm khỏi những chướng ngại như tham muốn, 
sân hận, nghi ngờ, đã dượi u ám, và hối hận dày 
vò; Tụê Học (1,2) chính là sự thấy biết và đánh 
giá một cách chính xác và khách quan, nghĩa là 
thấy biết sự vật và hiện tượng (tâm- sinh -vật lý) 
trong sự tương quan nhân quả và duyên sinh để 
thoát khỏi cái nhìn biên kiến, chủ quan và cảm 
tính ngã chấp. Đã nhiều lần Đức Phật khẳng định 
rằng chỉ có Bát Chánh Đạo mới đưa đến sự giải 
thoát chân chính, và trí tuệ thấy rõ biết rõ giải 
thoát". 


Tại sao vật chất cấu thành cõi Cực Lạc lại 
(được thấy) là bảy báu? Vì khi tâm tịnh, tức là 
tâm đã được giải phóng khỏi những phiền trược, 
thì cảnh trở nên tịnh, nghĩa là nguyện giả không 
thấy các loại vật chất kia hoen rỉ, pha tạp, và dễ 
biến hoại. Tâm thanh thản và trong sáng thì 
không khởi niệm phân biệt và bất mãn, cái thấy 
biết chơn như cấu thành bảy báu của cõi cực lạc. 


Âm thanh (tiếng chỉm hót, hoa rơi, nước 
chảy,...) ở cõi cực lạc nhắc nhở như những bài 
pháp rằng hành giả phải trú tâm trên thân, rằng 
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sinh mạng của chúng ta chỉ gói gọn trong mỗi hơi 
thở ra vào, rằng vô thường chẳng có chi đáng nắm 
giữ thủ chấp. Hãy trú tâm trên cảm thọ khi mắt 
thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi 
nễm vị,.những cảm thọ sanh khởi khi căn tiếp 
xúc với trần cần được biết và buông xả; ưa hay 
không ưa, dễ chịu hay khó chịu, tất cả đã, đang và 
sẽ trôi qua. Hãy trú tâm trên tâm, những buôn vui 
hờn giận, những ghét và thương, những hạnh 
phúc và khổ đau, tịnh và động, an và bất 
an,...như mây trên bầu trời đến rồi đi, tụ rồi tán; 
chỉ có khoảng không bình lặng không đến không 
đi, không tịnh không động, không nhơ không 
sạch. Hãy trú tâm trên pháp, mọi hiện hữu đều do 
duyên sinh, nhân diệt duyên rã thì chăng còn chỉ 
cả: “Pháp ta thuyết như bè độ khách qua sông, 
chánh pháp (hay những thiện tâm sở) còn phải 
buông bỏ huống nữa là phi pháp (hay những tâm 
sở bắt thiện)”**”.Thấy biết như vậy, quán xét như 
vậy gọi là Tứ Niệm Xứ, con đường duy nhất dẫn 
chúng sanh ra khỏi ô nhiễm phiền não, buồn rầu 
than khóc, con đường dẫn đến thanh tịnh giải 
thoát ngay trong thế giới này và trong kiếp sống 
này. 


Tiếng chim của cõi đó sách tấn hành giả hãy 
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nỗ lực tinh tấn. Hãy ngăn ngừa cảnh giác với 
những trạng thái bất thiện chưa sanh, nếu thấy 
người sân hận si mê, tham lam tà kiến, ganh tỊ 
nhỏ nhen,... nên biết rằng những tâm niệm xấu ác 
đó cũng có thê sanh khởi trong mình khi có điều 
kiện và thiếu phòng hộ. Hãy dũng cảm nhìn nhận 
và cương quyết loại trừ những ác pháp đã sanh, 
chúng là nguyên nhân của mọi khổ đau oan trái, 
xin đừng thỏa hiệp. Hãy tạo điều kiện tốt cho 
những thiện tâm (chưa sanh) sanh khởi, thiện căn 
chính là gốc cội của mọi thiện nghiệp. Hãy nuôi 
dưỡng vun bồi và làm vững mạnh những thiện 
pháp đã sanh, mọi vụ mùa bội thu không chỉ có 
hạt giống tốt, mảnh đất màu mỡ, mà còn phải có 
công sức bón tỉa chăm nom của người nông phu. 
Nỗ lực như vậy gọi là Tứ Chánh Cần trong Giáo 
pháp của bậc Thiện Thệ. 


Đệ tử của Như Lai thì không xin xỏ nguyện 
cầu những thế lực siêu phàm ban ơn cứu độ, thay 
vì cầu nguyện van xin, những dũng sĩ nảy tự mình 
rèn luyện những phương pháp dẫn đến năng lực 
siêu phàm. Đó là khởi tâm mong muốn (chanda) 
và dùng ý chí để đạt được định lực; tỉnh tấn 
(viriya) duy trì định lực này bằng sự tập trung ý 
chíỹ gom tâm (cita) bất thối; và quán xét 
(vimamsa) các pháp với tâm trí trong sáng vừa 
xuất ra từ trong định. Bốn loại tập trung tâm lực 


134 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÓNG 


này cho những công dụng siêu phàm gọi là Tứ 
Thân Túc. 


Để đạt được những năng lực siêu phảm như 
trên và cũng là để hỗ trợ cho mọi thiện pháp, hành 
giả cần phải học hỏi, tu tập để trở nên thiện xảo 
trong năm chi pháp gọi là Ngũ Căn. Tín hay 
niềm tin cần phải trong sáng, vững vàng: tin Phật 
là bậc giác ngộ giải thoát, tin Pháp thiết thực hiện 
tiền, tin Tăng là Giáo đoàn hoà hợp thanh tịnh, tin 
vào vị thầy hướng dẫn có đủ từ bi và trí tuệ để 
dẫn dắt mình, tin vào khả năng giác ngộ giải thoát 
của chính mình. Tấn là chi pháp thứ hai, còn gọi 
là tỉnh tấn không dễ duôi biếng nhác trong thực 
hành. Niệm là chi pháp thứ ba cũng như cán cân 
thăng bằng giữ tâm trên hiện tại. Định tức là năng 
lực định tâm trên một đối tượng (nhất tâm), khi 
tâm không sao nhãng hay phân tán mà chỉ trụ trên 
một điểm duy nhất nó có nhiều năng lực ở dạng 
tĩnh năng. Nhưng định cần được cân bằng với tấn 
vốn là động năng, khi định quá vượt trội, tấn lại 
quá yếu thì tâm sinh trì trệ, thụ động và dần đến 
hôn trầm; khi tấn quá vượt trội mà định lại không 
đủ mạnh thì tâm dao động trạo cử và bất an; một 
sự cân bằng giữa tấn và định đem đến những kết 
quả khả quan như mong muốn. Chi pháp thứ năm 
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là Tuệ. Ở đây tuệ chính là khả năng xét đoán, 
phân biệt và quán chiếu các pháp đang hiện khởi. 
Tuệ phải được cân bằng với tín vì khi trí tuệ quá 
vượt trội mà thiếu đức tin thì sanh ra gian xảo, 
hiểu nhiều biết rộng nhưng không chịu thực hành 
nên sinh ra tự đắc tự mãn, sắc sảo châm biếm chỉ 
trích và thiểu bao dung nhân hậu. Ngược lại, đức 
tin quá nhiều mà thiếu trí tuệ phân biệt chọn lựa 
thì dễ tin quàng tin xiên, nhẹ dạ cả tin, hay tín 
điều chấp chặt và bảo thủ cho rằng chỉ có pháp 
môn mình theo, hay ông thầy của mình mới đúng. 


Ngũ lực (năm năng lực) cũng bao gồm các 
chi pháp giống như ngũ căn nhưng đã được phát 
triển cân bằng trở nên nội lực. 


Có một nhóm thiện pháp cũng rất quan trọng 
cấu thành những yếu tô giác ngộ gọi là Thất Giác 
Chi, bắt đầu từ Niệm Giác Chi. Niệm giác chỉ 
này cũng chính là Chánh Niệm (7) trong Bát 
Chánh Đạo, trong Tứ Niệm Xứ, và Niệm căn 
trong Ngũ căn, Niệm lực trong ngũ lực. Đây là 
một chi pháp rất quan trọng nên mới được liệt kê 
trong nhiều nhóm thiện pháp như vậy. Niệm được 
thầy Nhất Hạnh ví như những “bước sen. Vâng, 
khi hành giả an trú trong chánh niệm thì ở đâu 
cũng thanh tịnh và cực lạc. Bên cạnh niệm còn có 
Trạch Pháp Giác Chỉ hay yếu tố phân biệt, khảo 
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sát. Yếu tố niệm giữ tâm trên hiện tại, trên những 
hiện hữu đang là; trong khi đó yếu tô phân biệt, 
khảo sát cho thấy những gì đang hiện khởi là hữu 
ích hay vô ích, thiện hay bất thiện để phát triển 
hay loại trừ. Khi tâm an trú và khảo sát như vậy 
với sự trợ lực của Tấn, yếu tô chuyên tâm, thì yếu 
tố Hỉ phát sinh. Hỉ đưa đến Tĩnh Tại, một yếu tố 
làm nhân gần cho Định, và Xả. 


Đức Phật dạy chúng ta con đường Trung Đạo, 
nghĩa là phương pháp thực hành tránh những cực 
đoan cố chấp Giáo Điều. Con đường trung đạo 
này có thể được hiểu theo nhiều nghĩa. Trên bình 
diện lý thuyết nó được giảng giải như là tránh 
chấp có và chấp không (bản thê học); và tránh xa 
thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến cho rằng 
có một linh hồn trường tồn bất biến, nó từ bỏ thân 
xác khi cơ thể tan rã rồi đi đầu thai lòng vòng 
trong một thế giới cũng trường tồn bất biến như 
vậy; đoạn kiến cho rằng linh hồn không thể tách 
rời khỏi thể chất, khi thân hoại mạng chung linh 
hồn cũng hoại diệt. 


Trung đạo trong thực hành được thể hiện nơi 
sự cân bằng của ngũ căn như chúng ta đã dề cập 
sơ qua ở phân trên. Trong Bảy Yếu Tố Giác Ngộ 
cũng cần có sự chọn lựa nên phát triển yếu tố nào 


137 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


trong thời điểm nảo. Khi tâm đang phấn khích, 
hăng hái và đầy nhiệt tình tiến thủ, đó là lúc 
không nên phát triển tấn và hỉ, vì hai yếu tổ này 
khiến tâm dễ “bốc đồng”, niệm (giữ cái tâm biết 
mà không phân biệt) và trạch pháp (phân tích, 
khảo sát, phân loại) cũng phải được cân bằng, 
điều này không dẻ làm; trái lại, nay chính là lúc 
để phát triển định, khinh an (tĩnh tại) và xả giác 
chi. Khi tâm quá tĩnh (do định) hay thờ ơ lạnh 
nhạt (do xả), lúc này tâm không thích động hay 
hoạt động (ghiền Thiền!), nay chính là thời điểm 
để phát triển yếu tổ tân và hỉ, những yếu tố có thể 
“hâm nóng" tâm, đừng vùi sâu thêm trong định và 
tĩnh tại là những yếu tố khiến hành giả thụ động 
và biếng lười. 


Hành Thiền cũng như người chơi đàn vậy. 
Để có một bản nhạc hài hoà êm dịu hay du dương 
trầm bồng, tiết tấu cung bậc phải được đổi thay 
đúng lúc, nhịp nhàng và tải hoa. Dây đàn phải 
được điều chỉnh không căng quá cũng không 
chùng quá mới tạo được âm thanh du dương, 
người hành đạo cũng đừng ráng sức thái quá hay 
buông lơi dễ dãi mà phải biết tuỳ lúc tuỳ thời, tuỳ 
pháp tuỳ duyên mà tiến hay lùi, xã hay giữ. 


Cư dân ở cõi Cực lạc sáng sáng đi hứng hoa 
trời vê cúng dường chư Phật. Cuộc sông xem ra 
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thật thảnh thơi êm đềm thoát khỏi mọi lo toan 
phiền luy. Ở Myanmar có những loài hoa nở vào 
đêm, sáng ra rụng trăng mặt đất thơm ngát. 
Chúng tôi những nữ tu mặc y hồng, y trắng, y 
vàng xả Thiên trong sớm tỉnh sương rồi đi lượm 
hoa đem về cúng Phật. Và những chiều tà trong 
tiết giao mùa nắng nhạt nhoà bâng khuâng, lá 
vàng rơi lao xao trên lối đi kinh hành, hay tĩnh tại, 
hồn nhiên trên đường đến Pháp đường để trình 
Thiền hay nghe pháp, tôi khởi lên ý niệm “cực lạc 
là đây”, nhưng thời gian (và Thiền sư) nói 
“không” như một sự đùa cợt phũ phàng. Khi trở 
lại “thế gian" với bao quan hệ, bốn phận, công 
việc, lo toan, phiền não lại phát sinh do nhân vẫn 
còn mà duyên thì cứ đầy tới. 


Tu sao đây để biến Ta Bà thành Cực Lạc, đó 
là chủ đề mà chúng ta cần bàn luận tới. Có pháp 
Tứ Vô Lượng Tâm, tức Tù, Bi, Hi, Xả là bốn 
Pháp giúp hành giả an trú vô lượng vô biên trong 
những phẩm chất cao thượng của bậc Phạm Thiên 
(Brahma vihara). Nhiều bậc thiện tri thức nói rằng 
nếu trên thế gian này ai cũng tu Tứ Vô Lượng 
Tâm thì chẳng cần phải tìm Cực lạc thiên đàng 
đâu xa. Thế nào gọi là Từ, Bi, Hi, Xả? Công 
năng, diệu dụng, và cách an trú trong bốn pháp 
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cao thượng này là một đề tài rất thiết thực dành 
cho bài viết khác. 

Mong sao tất cả chúng sanh đều an lạc, hạnh 
phúc! BHAVANTU SABB MANGALAM. 


AYYA KHEMA Centre, Olaboduwa village, 
Gonapola, SRI- LANKA. 


May 15- 15, 2005. 
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8 
SÁU YÊU TÓ DẪN ĐẾN ĐỜI 
SÓNG CỘNG ĐÔNG HÒA HỢP 


Khi có sự rạn nứt trong các mối quan hệ 
dẫn đến sự chia rẽ trong một cộng đồng, Đức 
Phật khuyên chúng ta tìm ra nguyên nhân 
chính yếu dẫn đến bất đồng và xung đột. Tạng 
Luật (Vinaya Pitaka) đưa ra bảy nguyên tắc" 
để giải quyết bất đồng, trong khi Tạng Kinh 
(Suta Pitaka) lại nêu lên sáu nguyên lý để có 
đời sống hòa hợp trong một cộng đồng. Nhân 
duyên khiến Đức Phật đề ra những nguyên tắc 
này là sự kiện một cuộc tranh chấp, bất hòa đi 
đến bạo động và chia rẽ trong tăng đoàn xây 
ra ở thành Kosambi vào thời Phật còn tại thế. 
Cũng trong bối cảnh này, một trong bảy 
nguyên tắc để giải quyết bất đồng đã được áp 
dụng. 

Có sáu nguyên lý câu thành sự hòa hợp 
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trong một cộng đồng theo quan điểm Phật 
giáo (Kosambiyasutta)”* như sau: 

1. Một người Phật tử phải cư xử thân thiện 
với người khác trong cộng đồng (meffam kãya 
kammam) trong thân hành. 

2.....thân thiện trong khẩu hành (meffam vãcĩ 
kamnam). 

3. ...thân thiện trong ý hành (meffaưm mano 
kamnam). 

4. Họ phải chia sẻ lợi dưỡng có được một 
cách hợp pháp một cách đồng đều đến những 
người trong cộng-đồng. 

53. Họ phải cùng g1ữ giới. 

6. Họ phải cùng chia sẻ quan điểm (đihiya 
ditthisamañnagato viharanti). 

Đây là sáu nguyên lý phải thực hành 
trong cộng đồng tu sĩ Phật giáo (Sangha) 
nhưng đây cũng là những yếu tố không thể 
thiếu để có sự hòa hợp trong mọi cộng đồng. 
Nguyên lý thứ nhất (mefam kãya kammam) 
hay thân hành hòa ái nói lên sự tôn trọng 
người khác phải được thể hiện trong hành 
động, ở nơi công cộng cũng như ở nơi riêng 
tư. Nguyên lý thứ hai (meffam vacT kammam) 
hay khẩu hành hòa ái chính là lời nói đúng sự 
thật, dễ nghe và đem lại lợi ích; thiếu một 
trong ba yếu tổ trên, lời nói được xem là 
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không thân thiện. Nguyên lý thứ ba (meffam 
mano kammam) hay ý hành hòa ái nói lên 
rằng những lời nói và hành động thân thiện 
kia phải xuất phát từ một tắm lòng chân thành 
hay thiện ý để có sự hòa hợp. Chỉ riêng ba 
điều kiện này cũng đủ khiến cho các mối quan 
hệ gia đình hay bạn bè, xã hội bền chặt, an 
toàn và vui vẻ hơn rất nhiều. 

Nguyên lý thứ tư đề cập đến sự phân 
chia lợi nhuận trong một cộng đồng. Đây 
cũng là một vấn đề gây nhiều tranh cãi trong 
các hệ thống triết học, đặc biệt là giữa Tư bản 
chủ nghiã và Xã hội chủ nghĩa. Nguyên tắc 
hành xử này phải được hiểu như thế nào đây? 
Ba nguyên lý cuối sẽ là đề tài chính được phân 
tích và tổng hợp đề thảo luận trong bài viết này 
theo quan điểm Phật giáo liên quan đến những 
vấn đề nhân sinh và xã hội, nhất là trong bối 
cảnh xã hội đang bị phân hóa bởi quan niệm 
(giới), định kiến (kiến) và lợi tức như hiện nay. 

Trong Sangha, vấn đề này cũng khá tế nhị. 
Theo đúng giới luật nguyên thủy, thành viên 
của Tăng đoàn phải đi khất thực đúng pháp, 
và vật thực nhận được đem về chùa thường 
được chia sẻ đồng đều đến những vị cùng ngồi 
ăn chung một chỗ. Ngày nay, hầu hết thành 
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viên của Tăng đoàn không còn đi khất thực 
nữa, những gì được cúng dường đến Tăng 
chúng, kế cả tịnh tài, cần phải được xem là 
của chung. Khi có nhu cầu về chỗ ở, dược 
phẩm, y cụ, hay thức ăn, vị tăng (Ni) có thể 
yêu cầu cộng đồng mà vị đó đang cộng trú về 
những nhu cầu tối thiểu này của đời sống. 
Người viết bài đã thấy nguyên tắc này được 
thực hành rất thành công ở Myanmar (Sitagu 
AcademIc) và ở trong tô chức Phật Quang Sơn 
(Taiwan). Thành viên của Tăng đoàn không 
nên được khuyến khích sở hữu tài sản ngoài 
Tứ vật dụng, nguyên tắc này có tác dụng ngăn 
ngừa lòng tham đối với vật chất, địa vị hay 
quyền lực. Đối với một hành giả tìm cầu giải 
thoát thì lợi dưỡng và danh tiếng (cùng với địa 
vị và quyền lực đi kèm với chúng) chỉ là 
những cản trở trên lộ trình giải thoát.” 
Nguyên lý thứ tư cũng liên quan đến một 
phẩm hạnh khác luôn được ca ngợi và khuyên 
khích trong Phật giáo, đó là sự chia sẻ những 
gì mình đang có với người khác (Dãna — bố 
thí, cúng dường or Cãga — từ bỏ, hy sinh). 
Điều này loại bỏ tính ích kỷ - chỉ muốn giành 
làm của riêng và bỏn xẻn - chỉ muốn giữ để 
dùng riêng; nó cũng có tác dụng ngăn chặn sự 
tích lũy tài sản một cách bất hợp pháp. Nếu 
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nguyên tắc này được tôn trọng đúng mức, tình 
trạng lạm dụng của công trong xã hội sẽ 
không xây ra. Bồ thí hay làm từ thiện thể hiện 
tâm từ bi đến những người kém may mắn 
trong xã hội, trong khi đó cúng dường lại thể 
hiện sự kính trọng đến những người có đạo 
đức và trí tuệ. Những hành động này giúp cho 
xã hội thực sự công bằng và văn minh hơn. 
Trong bảng phân loại các thiện pháp (những 
hành động đáng được tán dương trong giá trị 
đạo đức Phật giáo) thì Dãna thuộc về mười 
thiện nghiệp, Cãgz thuộc về bảy báu vật trong 
nhân cách làm người. 

Trở lại với vấn đề phân chia và sử dụng 
tài sản chung, đây là một vấn đề rất quan 
trọng vì nếu không thực hành đúng theo 
nguyên tắc bình đắng và không thiên vị, nó có 
thể dẫn đến tranh chấp và bạo động. Do đó 
vẫn đề này phải được thảo luận một cách cởi 
mở và dân chủ, không nên xử lý một cách mờ 
ám hay độc quyền. Tài sản chung bao gồm cả 
tài nguyên thiên nhiên, chúng ta không nên 
lạm dụng và “bóc lột” thiên nhiên để rồi phải 
trả giá cho lòng tham lam ích kỷ của con 
người. Aggaññä sutta (DN) kể về sự kiện con 
người chiếm dụng và tích trữ “của chung” làm 
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'của riêng” và ngay lập tức xã hội bị mất cân 
băng dẫn đến sự chỉ trích và các hình phạt. 
Khi một người hay một nhóm người sử dụng 
những kỹ xảo (bất thiện) để chiếm đoạt nhiều 
hơn, mặc cho những người khác (thường là số 
đông) thiếu đói và khốn khổ thì tất yếu sẽ dẫn 
đến mất cân bằng, đấu tranh và bạo động. 
Trường bộ kinh (DN), Kutadanda Sutta đề cập 
khá tường tận về việc phân chia tài sản trong 
xã hội và những biện pháp mà từng lớp lãnh 
đạo phải thực hiện để đem lại sự công bằng và 


XXxI 


trật tự, an vui cho xã hội.” Trong tăng đoàn, 
việc phân chia tứ vật dụng (thức ăn, y áo, chỗ 
ở, và thuốc trị bệnh) phải được bắt đầu bằng 
ba lần thông báo (Wzr#) và một lần kết luận 
(...) rất trang trọng và cởi mở trước sự có mặt 
của toàn thể tăng đoản (Sangha). Nếu chỉ cần 
một thành viên của tăng đoàn không đồng ý 
với vấn đề đang thảo luận, sự việc sẽ không 
được tiễn hành. 

Nguyên lý thứ năm đề cập đến đời sống 
đạo đức mà trong đó thành viên của cộng 
đồng phải tôn trọng những giá trị đạo đức 
chung. Cộng đồng Phật tử có chung một tiêu 
chuân đạo đức là Năm Giới (không: sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, say sưa nghiện 
ngập). Thành viên của tăng đoản có nhiều giới 


146 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÓNG 


cắm hơn nhưng phân tích ra thì chúng cũng 
chỉ là những qui định có tác dụng hạn chế 
hành vi cư xử của một bậc xuất gia trong 
trong mối liên hệ với tiêu chuẩn đạo đức xã 
hội, những tập tục văn hóa của một xứ sở 
(India 2500 ago), và chúng có một nền tảng 
chung là năm giới. Trong những bối cảnh văn 
hóa, truyền thống khác nhau, các tiêu chuẩn 
đạo đức cũng có dị biệt. Nếu một người hay 
một nhóm người cứ chấp thủ vào giá trị / tiêu 
chuẩn đạo đức của mình hay nhóm người có 
cùng quan điểm với họ mà không chịu nhìn 
nhận những giá trị này chỉ có tính tương đối, 
thì bất đồng và bạo động rất dễ xây ra. Trong 
nhiều pháp thoại Đức Phật bày tỏ sự không 
bằng lòng với những thành kiến hẹp hòi và 
cách khăng định có tính chủ quan cho rằng 
“chỉ điều này là đúng, tất cả những quan niệm 
khác là sai” (idam saccam moghanaññati)°". 
Kiến chấp, nhất là sự khăng khăng bảo thủ ý 
kiến hay quan điểm của mình (hay phe nhóm) 
và không lắng nghe người khác đang nghĩ gì, 
muốn gì và cần gì rất dễ dẫn đến độc quyên và 
đàn áp. Để loại trừ khả năng này nguyên tắc 
thứ năm chính là sự chia sẻ quan điểm (và 
lắng nghe) để có được sự hòa đồng mà không 
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gây căng thăng dẫn đến chống đối và chia rẽ. 

Người ta có những ý kiến và chuẩn mực 
khác nhau về đức hạnh hay đời sống đạo đức. 
Những người thuộc truyền thống văn hóa, tôn 
giáo hay chủ kiến khác nhau thường không 
sông hòa hợp một cách dễ dàng. Nguyên nhân 
chính dẫn đến hiểu nhằm, nghi ky và xung đột 
là do thiếu hiểu biết về nhau, do đó việc chia 
sẻ quan điểm để tìm đến một giải pháp dung 
hòa là điều rất cần thiết. Nếu người ta không 
thể có sự thống nhất trong quan điểm, một giá 
trị đạo đức chung, tối thiểu cũng phải tôn 
trọng những giá trị và chuẩn mực đạo đức của 
phía kia, hay nhóm người khác tôn giáo, chủ 
nghĩa hay văn hóa với mình đề tránh bạo động 
và chiến tranh. Hơn 2000 năm trước, một vị 
vua Phật tử vĩ đại đã tuyên bố: “Hãy lắng 
nghe (và học hỏi) từ tôn giáo khác, hãy kính 
trọng truyền thống khác. Những ai vì lợi ích 
của tôn giáo (hay truyền thống, chủ nghĩa) của 
mình mà bôi nhọ và phá hoại niềm tin của kẻ 
khác, những kẻ đó quả thật đang tự chuốc lây 
tai họa cho tôn giáo của họ.” 

Nguyên lý thứ sáu liên quan đến kiến 
giải và quan điểm, lập trường mà các thành 
viên của một cộng đồng phải công nhận hay 
tôn trọng để có được sự cộng trú hòa hợp. 
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Chánh kiến trong Đạo Phật là tránh những cực 
đoan (ubho anta) và cố chấp, bảo thủ 
(sïlabbatã-pramäsa). Một quan điểm đúng đắn 
đến từ sự tìm hiểu thấu đáo, cách quan sát 
khách quan từ một vị thế trung dung không 
thiên vị. Đây cũng chính là chìa khóa mở ra 
quan điểm ôn hòa như là bước chuẩn bị cho sự 
hội nhập văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân 
bản trong môi trường toàn cầu hóa như hiện 
nay. Về phương diện này, Phật giáo với con 
đường Tám Chánh như là sự thực hành Trung 
Đạo (Majjhima Patipada- Middle Way) được 
xem là phương cách dung hòa nhất. Bằng 
chứng là suốt hơn 2500 năm lưu truyền trên 
thế giới, Phật giáo chưa từng vận động một 
cuộc thánh chiến nào cho vị trí độc tôn của 
mình. Thuyết vô ngã (znz/a) và tánh không 
(Sunyafa) của Đạo Phật cho rằng mọi giá trị 
(từ vật chất đến tình cảm, tâm linh) trong đó 
có cả giá trị đạo đức, quan niệm sống và niềm 
tin tôn giáo tin đều mang tính tương đối vì sự 
tồn tại có tính tương quan tương duyên của 
chúng. Nếu thấy được tính tương đối của các 
giá trị và của mọi hiện hữu, chúng ta sẽ thôi 
chấp ngã chấp nhân, điều có thể dẫn đến hiềm 
khích, bất hòa và bạo động, chiến tranh. 
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Lịch sử loài người đã chứng kiến những 
cuộc tàn sát đẫm máu xuất phát từ sự đối 
nghịch trong quan điểm mà người ta gọi là lập 
trường tư tưởng. Khi người ta thủ giữ vào cái 
gọi là “lập trường tư tưởng”, người ta trở nên 
rất hẹp hòi và nhìn nhận, đánh giá sự kiện 
theo quan kiến bị bó hẹp và thiếu khách quan 
đó... 

Các vấn nạn về nhân sinh và xã hội cần 
phải được xử lý từ gốc rễ hay nguyên nhân: đó 
là tính ích kỷ, tham lam, sân hận, và mê lầm, 
và chúng cần phải được giáo dục và chuyển 
hóa. Trong một pháp thoại khác, “Giảng về 
Pháp không phân tranh” (MN- Exposition 
of Non-conflict), Đức Phật chỉ ra một nguyên 
lý rất quan trọng liên quan đến cách nhìn nhận 
con người và sự việc: chúng ta nên thấy sự 
việc hay sự kiện chỉ là pháp (dhamma) là 
đáng ca ngợi hay cần sửa đổi, đừng nhìn nhận 
là người rồi khen chê, ca tụng hay hủy báng 
mang tính cá nhân. Vì nếu chúng ta thấy ngã 
thấy nhân, ca tụng hay hủy báng bên này bên 
kia thì sẽ đi đến chỗ định kiến, ngã mạn và 
hơn thua tranh đấu. Do đó kiến hòa hay sự ôn 
hòa trong kiến giải chỉ có thể có được từ sự 
phân tích sự việc một cách khách quan, không 
thủ chấp. 
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Trong pháp thoại “Những nguyên nhân 
của các mối bất hòa”** Đức Phật đã chỉ ra 
sáu loại phiền não mà nếu ai ôm mang 
chúng thì bất luận ở đâu, với ai cũng có bất 
hòa và bất an. Những phiền não nghiệp 
chướng đó là: “nóng giận và hay trả đũa, 
khinh khi và hay lấn lướt, ganh ty và keo 
bắn, gian dối và hay lường gạt, hoặc là tham 
muốn bắt chính và tà kiến, hoặc là dính kẹt 
vào quan kiến (hẹp hòi) của mình, bám víu 
vào nó một cách bướng bỉnh và từ bỏ nó một 
cách khổ sở ”**" Cũng trong pháp thoại đó, 
Đức Phật nói thêm rằng trong bất cứ cộng 
đồng nào có những người (hay chỉ một 
người) như vậy, kẻ đó sẽ gây gỗ, đem tai 
hại, bất an và phiền não đến cho những 
người khác. Khi người nào bị cuốn vào tham 
lam, giận dữ hay kiêu căng, người ấy có thể 
hành động một cách ngu ngốc và như vậy tự 
chuốc lây đau khổ, phiền não và mất mát 
cho mình và người. Do vậy chúng ta cần phỉ 
suy xét một cách khôn ngoan về động cơ, 
hoàn cảnh và hậu quả của hành động mà 
mình đang hay sắp làm nhăm tránh những 
sai lầm hay tác dụng không tốt đẹp. 

Tam độc; tham, sân, và si chính là gốc rễ 
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của mọi xung đột. Chúng được biểu hiện trong 
10 ác nghiệp như giết chóc, trộm cắp, lang 
chạ, dối trá, nói xâu sau lưng người, xi mắng 
người, nói đâm thọc, thèm muốn bắt chính, ác 
ý, và tà kiến. Đạo phật dạy chúng ta lánh xa 
những hành động phi đạo đức bằng cách giữ 
giới, và tích cực hơn nữa là chủ động làm các 
việc thiện đem ích lợi đến cho cộng đồng. Một 
khi xung đột gia đình hay xã hội đã nảy sinh, 
những phía có liên quan nên gặp gỡ thảo luận 
để tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề tận 
sốc rễ. Giáo lý Đạo Phật không bao giờ 
khuyến khích con người dùng những phương 
tiện hung dữ hay quá khích để giải quyết xung 
đột: “Hận thù không bao giờ dập tắt được hận 
thù, chỉ có lòng từ bi mới dập tắt được hận 
thù. Đây là một nguyên lý phi thời gian.” 
(Pháp cú 5). Và: “Người nào tìm kiếm hạnh 
phúc mà xây dựng nó bằng cưỡng bức và gây 
đau khổ cho kẻ khác, người cũng muốn hạnh 
phúc như y, y sẽ không bao giờ đạt được hạnh 
phúc thực sự.” (Pháp cú 131). 

Sáu nguyên lý đem đến đời sống cộng 
đồng hòa hợp nếu được thực hiện nghiêm túc 
thì chắc chắn xã hội sẽ công bằng, dân chủ và 
văn minh thực sự. “Này chư Tỳ khưu, có sáu 
nguyên lý hòa ái tạo ra tình thương mến và 
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kính trọng, đem đến lợi ích và không xung đột 
chia rẽ, đem đến hòa bình và thống 
nhất...””**". Hơn 2500 năm Đạo Phật đã đi 
vào lòng người, trở thành một triết lý sống của 
nhiều trăm triệu người khắp nơi trên thế giới, 
những lời dạy trong sáng và những nguyên lý 
sông phi thời gian đã trở thành chuẩn mực cho 
một đời sống hòa bình, dung dị và đầy nhân 
bản. Trong Tương Ung Bộ Kinh, Đức Phật 
dạy rằng trong cõi luân hồi vô tận, chưa từng 
có ai trên thế gian này chưa từng là cha, là mẹ, 
là vợ, là chồng, là anh, là em, là con cháu bạn 
bè với ta. Do đó hãy thương yêu, thông cảm 
và san sẻ với nhau, đừng oán thù và tàn hại 
lẫn nhau. 


Melbourne International Buddhist 


College, 
Vịc. Arp.I8. 2008 
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VÀI QUAN/ SÁT VÀ GỢI Ý CHO 
THIÊN MINH SÁT 


Index 0ƒ “Buddlhist Meditation and Depth 
Psychology” 

By Doughlas M. Bums. 

Người dịch, Nguyên Hương — Dhammananda 
Bhikkhuni 


Những gì tôi đã viết vào năm 1964 (Thiền 
Phật Giáo và chiều sâu tâm lí học) với một ít sửa 
đổi và thêm bớt làm nó trở thành một phần của 
(lần xuất bản) năm 1965. Bây giờ, tại thời điểm 
đầu năm 1972 và sau sáu năm ở Thái Lan thật 
đúng lúc để tôi nhìn lại những gì đã viết. Những 
năm qua tôi không chỉ làm dày thêm kinh nghiệm 
hành Thiên, chúng còn cho tôi cơ hội tiếp xúc lâu 
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dài với những thiển sinh khác (thường là bạn 
thân) mà nhiều người trong số họ có tâm nguyện, 
thiện xảo và kinh nghiệm phong phú hơn tôi. 


Người ta thường để ý đến nhiều tính cách khác 
nhau trong những người hành thiền. Một số xem đó 
như là có tính thực nghiệm, phê phán, chiêm 
nghiệm; những người khác lại tin tưởng hơn, tận 
tâm hơn, và xem như là lí tưởng. Một số có vẻ thích 
nghi tốt và hài lòng với chính mình và những gì 
xung quanh, trong khi một số khác lại có vẻ cô tìm 
hạnh phúc và mục đích trong cuộc đời. Một số 
trung thành tuyệt đối với mọi chỉ tiết trong kinh 
điển, trong khi những người khác lại thà tin theo 
những diễn giải và phương pháp của những bậc 
thầy khả kính của họ. Ngoài ra còn có những người 
tự nỗ lực tìm đường đi và cách tiếp cận cho riêng 
mình không màng tới sự giúp đỡ nào khác. Cũng 
vậy kỹ thuật, phương pháp mà họ thực hành thì rất 
khác nhau và đa dạng. 


Suốt trong thời kỳ này, bằng kinh nghiệm cá 
nhân và sự cố vấn của người khác, tôi đã chứng 
kiến những gì tôi tin tưởng là những thành công 
thực sự và một số thất bại đáng chú ý. Vấn để là 
những gì thì được gọi là thành công và điều gì là 
không (thành công)? Và tại sao? Hoặc xác định 
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vẫn đề một cách chính xác hơn: người ta có thê 
thành công trong một lãnh vực nào đó thuộc về 
Thiền nhưng không phải trong một hướng khác. 


Để có thê đánh giá đúng mức sự tiến bộ trong 
việc hành Thiển người ta phải có những tiêu 
chuẩn hay thước đo để làm giá trị. Như vậy chúng 
ta phải tự hỏi mình đó là cái gì, Niết bàn chăng? 
Phải chăng chúng ta mong đợi tìm thấy nó trong 
những người đã có những tiễn bộ đáng kể trên Bát 
Chánh Đạo? Những khoảnh khắc ngắn ngủi của 
sự thơ thới, nhận thức thay đổi, hay những trạng 
thái kỳ lạ của tâm thức dù chỉ thoáng chốc đều 
không phải là những gì chúng ta tìm kiếm. Cũng 
vậy chúng ta không theo đuổi những năng lực 
siêu phàm, sự bất thường của điện não đồ, hay 
điều khiến hệ thần kinh tự động (như là làm chậm 
nhịp tim hay thay đổi nhiệt độ cơ thê). 


Với sự liên hệ với Tứ Diệu Đế, Chúng ta ghi 
nhận lời dạy của Đức Phật: Như Lai chỉ thuyết 
giảng về một điều: Khổ và Chấm dứt đau khổ.” 
Như vậy nếu ai đó thực sự tiến bộ, chúng ta có thể 
thấy rằng trước đây người đó buôn bã vả ưu não, 
thì nay ít bị như vậy; trước đây ích kỷ, nay người 
ta cho đi nhiều hơn; trước đây thường thủ thế, bí 
hiểm, và tự vệ, người đó nay cởi mở hơn, tự tin 
hơn. Trạng thái lo lắng và kích động cũng giảm 
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thiểu; khiêm tốn và khách quan nên thay thế cho 
tự kiêu. Thay vì ôm ấp tư tưởng hận thù và trả 
đũa, người đó nên khoan dung, tha thứ và bình 
thản với mọi điều quanh mình. Điều đáng quan 
tâm là những thành quả như vậy đã được xác 
nhận như là kết quả hướng tới một cách đúng đắn 
trong thực hành (Thiền Phật Giáo). 


Lại nữa, với sự liên hệ đến Tứ Diệu Đế, sự 
tham đắm hay dục vọng chính là nguyên nhân của 
những bắt toại và sản sinh ra mọi phiền não trong 
chúng ta. Như vậy chỉ bằng sự tấn công vào 
những vẫn đề của tham đắm, ham muốn, và dục 
vọng thì sự tiễn bộ mới có thể đạt được. Tôi nói 
đây không đả động nhiều đến những ham muốn 
thô thiển và rõ ràng như đói khát và tình dục 
nhưng đến những thứ tinh tế hơn như ngã chấp và 
sự lệ thuộc trong tình cảm, và những ham muốn 
chiếm hữu. Người ta có thể nhịn ăn hai tuần mà 
không bao giờ thấy ra sự thật rằng nguyên ngân 
chính của việc tuyệt thực chỉ là nuôi béo bản ngã 
- trở nên khá hơn, có kỷ luật hơn, sùng tín hơn 
những người bạn đạo khác. Hoặc giả người ta 
cũng có thể làm việc một cách tinh cần để chiếm 
được tình thương, niềm tin và sự chú ý của một vị 
thầy thắng thắn và xa cách, và người đó không 
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bao giờ nhận ra rằng mình đang nỗ lực để khoả 
lấp những thất vọng và thiếu thốn tình cảm từ 
(thuở còn lệ thuộc vào) những bậc cha mẹ khô 
khan và lạnh lùng. Đề thực sự phá vỡ những cảm 
giác chán chường (hang ups) kiểu đó, hành giả 
phải tập trung chú ý, không phải là trên cảm thọ 
của hơi thở vào ra lỗ mũi, mà hãy chú tâm trên 
cảm giác đau đớn của sự bất toàn, hoặc khác đi 
thì bị khống chế một cách tôi tệ bởi quá yêu thân 
mình (narcIssism). 


Trong một cách khác thiền bị hướng sai, như 
là kết quả của ngay chính những động cơ quyết 
định nó, là sự tìm kiếm những cảm giác hay kinh 
nghiệm mới; nghĩa là tham lam! Rất nhiều người 
tìm trong thiền chính những thứ mà họ tìm kiếm 
trong á phiện - nghĩa là một cảm giác lưng lưng 
ngập tràn khoái cảm của sự biến vào tự ngã, với 
những nhận thức, màu sắc, tình cảm, và “vượt qua 
những trạng thái mà từ ngữ có thê diễn tả'. 


Đây không hàm ý làm giảm giá trị của những 
kinh nghiệm như vậy và nói rằng chúng không có 
gì đáng chú ý hay không có giá trị gì. Nhưng cũng 
giống như chích một loại ma tuý mạnh (LSD) hay 
đang xem một cuộn phim hay, chúng nhanh 
chóng tan biến và chỉ còn là những kỷ niệm. Và 
một lần nó đã qua, ngay trong chớp mắt những tật 


158 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÓNG 


cũ trở lại, những ganh tị nhỏ nhen, những ngã 
mạn, và những bực dọc cáu kỉinh vẫn mạnh mẽ và 
thường xuyên như bao giờ. Nếu như đã không có 
một nhân cách thay đổi lâu dài và thực sự, thì 
Thiền Phật Giáo đã bị xem như thất bại trong chủ 
ý mục đích của nó. 


Ở một cực đoan ngược lại là những người mà 
cách tiếp cận Đạo Phật lại quá ư giáo điều, chiết 
tự, chính thông và đạo đức chủ nghĩa. Họ mạnh 
mẽ chống lại cách tiếp cận có tính thực dụng và 
không chấp nê trong việc thực hành, và họ quá 
chú trọng đến những điểm tế nhị trong truyền 
thống chuẩn mực của Phật Giáo. Từ những nguồn 
nảy người ta có thê nghe lặp đi lặp lại những nhận 
xét như: “Để có sự tiễn bộ trong hành Thiền thì 
phải có kỷ luật đạo đức nghiêm ngặt”, hoặc: “bạn 
không thể mong đợi những kết quả nhanh chóng, 
phải tiến hành hàng năm cơ”. Thực ra thì (ít 
nhiều) những nhận định kiểu đó đều đúng. Nhưng 
trong bôí cảnh này chúng thực sự là những triệu 
chứng của sự quá khích trong cứng rắn và giáo 
điều, điều mà trong bản chất không khác gì chủ 
nghĩa giáo điều của những nhà truyền giáo Thiên 
chúa, hay những người trung thành tận tuy với 
một thể chế định sẵn. Sự tận tâm của hành giả vào 
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truyền thống, vảo văn tự mà quá mạnh nó sẽ 
khiến hành giả không thê thực sự thực hành ngay 
chính những lời dạy (của Đức Phật) răng không 
nên chấp thủ định kiến, và rằng hãy thấy chân lí 
như là phổ quát và độc lập với bất cứ một thê chế 
nào. Tôi cảm thấy rằng hiện tượng không may 
này là nguyên nhân của nhiều hành giả tiêu biểu 
trong việc rất tận tuy, nỗ lực mặc dù trải qua 
nhiều năm thực hành chuyên cần, lại chỉ chút ít 
hơn nét phảng phất u hoài kinh niên xen lẫn với 
sự quyết tâm nặng nè. 


Khúc dạo đầu của cảm giác tội lỗi và sự tự 
trừng phạt là một yếu tố (mặc dù không chỉ là 
một) khiến trệch hướng tới việc kiên trì một kiểu 
tinh tấn cố công mà kết quả lại giảm thiểu. Nó 
thường bắt đầu với hành giả quá lí tưởng, quá đạo 
đức, và đôi khi là cách tiếp cận pháp quá ư sùng 
tín. Hành giả có găng để nhất tâm và hoàn toàn đè 
nén những phiền não trong tâm. Thất bại và cô 
găng lần nữa; lại thất bại và lại có gắng; tự trách 
cứ mình về những thất bại, hành giả đi đến chỗ 
cảm thấy tội lỗi, và lại nỗ lực hơn nữa để chỉ thất 
bại tiếp. Từ sự khổ hạnh này hành giả đi đến một 
tính cách tự trừng phạt mình. Giận giữ với chính 
mình, hành giả trở nên hà khắc hơn với hành giả. 


Đôi với những alI biệt soi chiêu vào vân đề 
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tiễn thoái lưỡng nan của họ, còn có thê thêm vào 
đó vẫn đề của cảm giác tội lỗi về cảm giác tội lỗi, 
hoặc trở nên bực dọc về sự bực dọc của mình. 
Nhưng biết soi chiếu cũng chính là bước đầu tiên 
đi đến một giải pháp. Bước thứ hai là lùi lại và xả 
hơi một chút. Như Đức Phật đã nói nếu dây đàn 
có lúc quá chùng nay lại quá căng, để có được sự 
hài hoà sự căng thắng phải được buông xả. Với 
những người lý tưởng và đạo đức, sự buông xả và 
nghỉ ngơi lại chính là những gì làm tăng thêm 
cảm giác tội lỗi. Vâng, nhưng trong nguyên tắc 
xử thế đây cũng chính là những gì Đức Phật đã 
làm khi ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh và thực hành 
pháp trung đạo. Hành giả phải lùi lại và đánh giá 
lại những hậu quả của quyết định của mình. 


Trong vấn đề đo lường sự tiến bộ trong Thiền 
tập, điều quan trọng là biết cách phân biệt giữa sự 
chứng đạt thực sự có tính Phật Giáo và sự thích 
ứng. Bất cứ một chúng sanh nào (hay cho mọi 
sinh vật sống) khi được đặt vào một hoàn cảnh 
mới, đi qua tiến trình của thích nghi, thích ứng và 
phát triển để quen thuộc. Điều này cũng đúng đối 
với đời sống con ngươi nói chung, và đúng cho 
người xuất gia hành đạo. Thời gian trôi đi, anh ta 
phát triển và chấp nhận vai trò của mình, trở nên 
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thích nghi và học cách tự điều chỉnh; anh ta cũng 
có thê trở nên bằng lòng và vui vẻ chấp nhận chỉ 
vì thời gian và tuôi tác mà thôi. 


Tiến trình thích ứng đặc biệt liên hệ trong 
trường hợp một khoá Thiền tích cực nơi mà hành 
giả phải trải qua hàng tuần hay hàng tháng quanh 
quân trong một căn phòng nhỏ, chỉ rời phòng 
trong khoảnh khắc để gặp Thiền sư và trình 
Thiền. Trong bối cảnh đó hành giả có thê cảm 
thấy cực kỳ an lạc và hạnh phúc, tâm tư bỗng trở 
nên thanh tịnh và tỉnh giác như chưa bao giờ có 
được trước đó, Thiền sinh có thể nghĩ rằng nay 
chính là trạng thái siêu thế. (Tuy nhiên, cũng có 
những khoảnh khắc của buồn phiên, lo lắng vô 
cớ, khóc chút đỉnh...tuỳ thuộc trên mỗi người.) 
Rất nhiều những hành giả sau khi kết thúc những 
khoá Thiền như vậy cảm thấy rất ấn tượng và 
đánh giá cao phương pháp này. Tuy nhiên, có vẻ 
như tất cả những kinh nghiệm chủ quan này lại 
biến mắt nhanh chóng khi Thiền sinh không còn 
sông biệt lập nữa, và sau đó, thật giống như trạng 
thái “mơ màng với nàng tiên nâu", chúng chỉ còn 
là những hồi ức đẹp đẽ. Hơn nữa, rất nhiều Thiền 
sinh sau khi”hoàn tất những khoá Thiền tích cực” 
lại trở về với những ích kỷ và những tánh xấu 
chung của con người chăng khác gì bất cứ phàm 
phu tục tử nào! Tệ hơn nữa, còn có những chướng 
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ngại nguy hiểm trong những kẻ (tự cho rằng) “đã 
tốt nghiệp” này là những biểu hiện cực kỳ ngã 
mạn khi đề cập đến những chứng đạt của họ. 


Nhưng cũng đừng vì thế mà cho rằng không 
có lợi ích gì trong những khoá Thiền tích cực. 
Ngược lại, tôi vẫn thường khuyên người ta hãy 
tìm sự hướng dẫn hành Thiền đúng theo khả 
năng. Tuy nhiên, đối với rất nhiều người, nếu 
không muốn nói là hầu hết mọi người chỉ có 
phương pháp này không thôi thì không đủ. Và 
thật sự thì Bát Thánh Đạo và kinh điển Phật Giáo 
cũng ủng hộ điều này. Vậy nên chăng hãy giải 
quyết những vẫn đề tục luy của cá nhân mình như 
khả năng sống chung với người khác và những 
vướng mắc tình cảm trước khi thử sức những 
pháp hành đặc biệt hơn.(Người Việt mình có câu: 
Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu 
chùa - ND). 


Thường thì một tu viện bảo vệ người ta khỏi 
mọi hình thức của những phi báng, làm nhục, 
kích động và lo lắng có thể khiến sanh ra ảo 
tưởng của chứng đạt và tạm lắng với cảm giác tự 
thoả mãn. Chúng ta có thể đối diện và triệt tiêu 
những phiền não, chỉ khi chúng đang hiện khởi 
sông động trong tâm chúng ta. Chúng ta không 
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thê làm điều này khi chúng chỉ là những hồi ức 
mờ nhạt hay chỉ là thuần kiến thức sách vở. Rốt 
cuộc nhiều hành giả nhận thấy răng sự tiến bộ 
thực sự của họ chính là từ những tình huống thực 
tế của cuộc sông trong mối tương quan xã hội và 
thất vọng. Mặt khác, những va chạm thái quá 
trong các môi quan hệ tương tác và va vấp như 
vậy cũng có thể ngoài khả năng tự chủ và chánh 
niệm, và rồi một cách âm thầm trở nên vướng bận 
vào những cãi cọ và trói buộc khiến sinh ra giận 
ghét và đau buôn. Khi sống đời sống tu viện nơi 
không có vấn đề gì sinh khởi, những phản ứng thủ 
thế và tính tình không hay có thể ngủ ngầm và 
như vậy hiện diện rong bóng tối. Nhưng trong đời 
sông bình thường của người cư sĩ, những cám dỗ, 
những cảm thọ, và những vấn đề sanh khởi quá 
nhanh đến nỗi hầu như lịch trình hàng ngày chỉ là 
mẫu lập đi lập lại của nhận biết, phản ứng, giải 
quuyết; nhận biết, phản ứng, giải quyết...cứ như 
vậy. 


Như vậy đối với rất nhiều hành giả giải pháp 
nằm trong con đường trung đạo giữa hai cực 
đoan: đó là một vị thế mà hành giả vẫn tiếp xúc 
một số công việc tương đối, những bực dọc và 
các mối tương tác có tính xã hội, nhưng nó được 
xen kẽ với những khoảng lặng lẽ và Thiền định. 
Những khoảng giữa này có thể kéo dài hàng giờ 
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hay hàng tuần tuỳ thuộc trên sự cần thiết của mỗi 
cá nhân hay tuỳ vào hoàn cảnh thực tế. Như vậy 
bằng sự duy trì một số tối ưu của sự liên quan với 
xã hội và các kích thích giác quan, người này đi 
xa hơn là chỉ nhận biết, phản ứng, giải quyết. Với 
chánh niệm, hành giả có thê bắt được tri giác và 
phản ứng khi nó đang sanh khởi. Anh ta quan sát, 
chiêm nghiệm và đánh giá nó. Trong khi làm như 
vậy, nó có thê được hạn chế, buông bỏ hay phát 
triển khi thấy cần thiết. Hành giả hành động với 
chánh niệm thay vì chỉ bằng thói quen hay phản 
xạ, và như vậy những phản ứng mới và những 
giải pháp có thê được học. Nếu (như một số nhà 
tâm lí học đã tuyên bố) nhân cách của mỗi người 
là tổng số của tri giác, nhận biết và phản ứng, 
trong trường hợp này sự tăng trưởng và phát triển 
của nhân cách là điều có thê. 


Phần thời gian tối ưu mà hành giả nên giành 
cho Thiền tập trong sự tương xứng với khoảng 
thời gian cho những công tác khác cũng có sự sai 
khác tuỳ thuộc vào mỗi cá nhân. Nó cũng sai khác 
tuỳ thuộc vào thời gian và giai đoạn cả sự phát 
triên đối với từng hành giả. 


Tôi khẳng định những kết luận trên không 
chỉ từ góc độ lý thuyết, và cũng không phải 
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chúng có vẻ như được tiết lộ từ khuôn mẫu của 
cuộc đời Đức Phật và các đệ tử lớn của ngài 
như được miêu tả trong kinh điển. Những sự 
quan sát giới hạn của tôi về những cá nhân có 
biểu hiện sự tiến bộ trong thực hành Thiền Phật 
Giáo cũng đúng cho kết luận này. 


...Tôi cảm thấy có một điểm cần được nhân 
mạnh, đó là sự thực hành có tính khoá biểu sẽ 
không cho kết quả trừ khi hành giả tự nguyện 
chiêm nghiệm một cách thấu suốt toàn bộ phong 
cách sống của mình và sẵn lòng làm lại hay từ bỏ 
phong cách sống đó nếu thấy cần phải. Cũng 
trong cách đó, những hành giả bước trên chánh 
đạo dù là tu sĩ hay cư sĩ có thê thực hành tốt mà 
không đặt giới thời gian và cũng không cô theo 
một lộ trình vạch sẵn cho tương lai. ( Như là: 
« Tôi sẽ học xong chương trình đại học”, hay “tôi 
sẽ trở lại quê hương để hoằng dương chánh 
pháp”). Với những người như vậy đã quyết định 
sẵn lộ trình sẽ là, và như vậy đã giới hạn những 
thay đối mà anh ta sẽ cho phép mình làm. 


...Tôi không hoàn toàn đồng ý với một số 
truyền thông phô biến rằng định là không cần thiết 
trong Thiền Phật Giáo. Nhưng nếu hành giả chỉ chú 
tâm đặc biệt trên hơi thở, Thiền hành hay bất cứ đề 
mục nào khiến chận đứng mọi tư tưởng, tình cảm, 
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điều này khiến hành giả chạy trốn khỏi những phiền 
não và những xung đột nội tâm nên được đối diện 
để giải quyết. Điều này đường như nói lên điểm nổi 
bật là trong Bát Chánh Đạo chánh định theo sau 
chánh niệm. 


Người ta có thể gặp không ít những người đã 
(hoặc giả như đã từng tuyên bố) có những chứng 
đạt nào đó trong Thiền định. Vâng, chỉ với một số Ít 
ngoại lệ, họ xuất hiện (trong mắt chúng ta) chỉ như 
những người có khuynh hướng ích kỷ và những 
ganh tị nhỏ mọn như bất cứ một kẻ tầm thường nào 
mà ta tình cờ gặp. Quả thật vài người trong số họ 
còn có những biểu hiện như bất an, cô đơn, và rất 
không hạnh phúc. Mặt khác, những người mới chỉ 
có một số ít tiến bộ trong Thiên tập, tuy nhiên, trên 
lộ trình của việc thực hành, lại cho thấy có những 
giảm thiểu của ngã mạn, bất mãn, trằm uất, và ích 
kỷ. (Tuy nhiên, có một người mà tôi được biết sau 
những tháng chuyên tâm Thiền quán, đã tỏ ra có 
những tiến bộ rất lớn trong việc giải trừ phiền não 
thuộc mọi loại, và nay cũng là người duy nhất mà 
tôi được biết có khả năng nhập định vào từng Thiền 
thứ ba bất cứ lúc nào.) 


Những quan sát trên cũng đúng cho phương 
pháp đặt tên; nay là phương pháp rất phổ biến 
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trong các khoá Thiền tích cực ở Burma. Với kỹ 
thuật này, những người hành Thiền khi nhận thấy 
mình đang 'mơ ngày” sẽ chỉ đơn giản (thầm tự 
nhắc mình) “tưởng tượng”, tưởng tượng”, hoặc 
“mơ màng”, “mơ mảng” và rồi trở lại trên đề mục 
quán niệm của hơi thở hay cảm thọ. Tuy nhiên, 
trạng thái mơ màng hay vọng tưởng lại thường là 
những biểu hiện của những ước muốn , hay những 
xung đột tình cảm trong ta. Nếu hành giả kiểm 
điểm lại sự mơ tưởng trong tâm: “Nó muốn diễn 
đạt gì đây?”, “Nó lại đòi hỏi gì nữa đây?”, “Nó 
mang sắc thái tình cảm gì ??; như vậy hành giả có 
được tuệ giác soi chiếu vào thế giới tình cảm và 
những đòi hỏi của nó, và đó cũng chính là lúc mà 
hành giả đối diện với những vết nhơ trong tâm hồn 
mà Thiền quán là để vượt qua chúng. Kỹ thuật đặt 
tên là, tuy nhiên, có tính ứng dụng rất cao trong 
việc đối kháng với những phân tâm do thân khổ 
thọ như ngứa, đau, ồn; và với một số loại tâm trạng 
như chán ngán, hay với một số ký ức 'không mời 
mà đến". Nhưng nó phải được sử dụng một cách 
thận trọng: vì nếu nó được sử dụng thái quá, nó có 
thể làm chậm lại sự tiến bộ. 


Có một qui luật chung trong sự thực hành mà 
nhiều hành giả đã dùng để nhảy bực như say: 
hành giả bắt nay thực hành bằng cách làm tâm 
lắng dịu và định tâm. Nhưng say vài phút thấy 
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tâm cứ tiếp tục lang thang ra khỏi đề mục Thiền, 
hành giả liền lùi lại và tự hỏi: “Tâm tôi đang ở 
trạng thái nào đây”? “Điều gì đã khiến nó rời khỏi 
để mục Thiền? Đây chính là phân tích và đối 
diện. Về cơ bản điều này rất giống với một kỹ 
thuật hữu dụng khác đó là Thiền sinh không chọn 
một đề mục thiền cụ thể nào, thay vì chỉ ngồi đó 
đơn giản ghi nhận: điều gì đang hiện khởi trong 
tâm đây? Cảm thọ thô nào đây? Cảm thọ tế nào 
đây? Ký ức hay mộng tưởng nào đây? Ý định hay 
ham muốn gì đây?”Trong thực tế của hành thiền 
điều này không phải được làm như nói chuyện 
trong tâm, như nó có vẻ ở những câu trên, đúng 
hơn nó là một trạng thái tỉnh giác quán sát mà 
trong đó chỉ có ít ngôn ngữ tư tưởng xuất hiện. 
Thường thì vào những lúc như vậy hành giả thấy 
một loại phiền não vi tế mà nó phải được xác 
nhận và loại bỏ. Nó là tư tưởng: Bây giờ đây tôi 
đang hành thiền và muốn có vài trạng thái thiền. 
Tôi muốn điều gì đó xây ra”. Hoặc nó có thể là: 
“tôi muốn đối diện và chiến thắng sân hận trong 
tôi, nhưng bây giờ khi tôi tìm kiếm nó thì nó lại đi 


I?? 


đâu mất tiêu!” Và điều này đưa đến cảm giác hụt 
hãng. Ở đây hành giả đã đặt ra một mục tiêu nên 
mới bị phá ngang. Như vậy sự ước muốn dưới 


hình thức một mục đích đặc biệt và kết quả của 
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nó là sự hụt hãng chính là trạng thái tâm cần được 
giải quyết. Sự hành thiền tốt đẹp đòi hỏi phải tóm 
bắt được những gì đang hiện khởi. 


Cuối cùng một điều đáng nhớ trong chứng đạt 
của thiên tập: trừ khi hành giả rất lão luyện, đừng 
trông mong hay ước ao những kinh nghiệm mới 
hay khác thường hơn là những gì được thấy trong 
đời sống bình thường". Ngược lại, chứng đạt lại là 
những thứ có tính phủ định và chúng được thấy 
trong sự nhìn lại. Cho ví dụ, hành giả bỗng 
nghiệm thấy: “một năm trước mình thường bị 
chứng trầm uất mãn tính, phiền muộn, bực bội và 
thủ thế. Bây giờ hiếm khi như vậy. Những thứ 
như vậy như vậy thường làm mình bực dọc điên 
đầu, Nay nó xây ra mà mình hầu như không để ý 
tỚI.” 


Nó có thể là một sự khẳng định hơi mạnh mẽ 
rằng trong hành Thiền hành giả không tìm kiếm 
để đạt được gì cả. Vì rằng có sự tăng trưởng của 
hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Nhưng khi 
được hỏi: “bạn đạt được điều gì khi hành thiền?” 
câu trả lời có thể là: “không phải những gì tôi đạt 
được là quan trọng, mà chính là những gì tôi đã 
giảm thiêu, chúng là tham, sân, si.” 
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Ayyakhema Centre June 1", 2005. 
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10 
CHÍ CÓ TỪ BI THÔI THÌ 
KHÔNG ĐỦ 


Ba năm trước, tôi được gọi về quê vì mẹ chúng 
tôibệnh nặng. Mẹ đã bị tai biến hơn một năm và 
mẹ không muốn làm khổ con cháu phải hăng 
ngày lo túc trực săn sóc mình. Một hôm mẹ đã cô 
ý uống thuốc quá liều khi không có người thân 
bên cạnh. Nhưng có linh cảm không lành, em trai 
tôi đã trở vềnhà đứng lúc để đưa mẹ đi bệnh viện. 
Sau khi xổ thuốc, mẹ bị biến chứng sưng phôi (do 
than bột — thuốc xổ trào lên) nên phải điều trị lâu 
dài trong bệnh viện. Có giai đoạn mẹ bị hôn 
mê khá sâu, và các bác sĩ cũng không biết mẹ có 
thể tỉnh lại và hồi phục được hay không. Chúng 
tôi, những đứa con trai vả con gái của mẹ thay 
phiên nhau ngồi bên giường bệnh ngày qua 
ngày túc trực. Sau ba tuần như vậy, các chị tôi bắt 
đầu thì thầm với nhau có nên yêu cầu bệnh viện 
rút các ông thở và truyền thức ăn để mẹ được Ta 
đi nhẹ nhàng thanh thản hay không? Mẹ vẫn 
không có biểu hiện gì để trở về với sự sông, 
những bệnh nhân quanh đó lần lượt ra đi. Hầu hết 
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họ đều là những người già trên tám mươi tuổi như 
mẹ chúng tôi vậy. Tuy nhiên thỉnh thỏang cũng 
có những bệnh nhân còn tất trẻ ra đi một các oan 
ứcvới tiếng khóc thanđau đớn của cha 
mẹ hay anh em họ. Đó là dịp để tôi quán về cái 
khổ của bệnh và chết một cách thấu đáo nhất. 


Vào tuần thứ ba mẹ tôi ở trong tình trạng hôn 
mê, vấn đề để mẹ ra đi hay giữ mẹ ở lại thế 
gian này với thân xác bệnh tật không còn làm chủ 
được các hành động của mình trở nên một vấn 
để lớn đối với chúng tôi. Một số thành viên 
trong gia đình muốn làm tất cả những gì trong khả 
năng của mình để mẹ được sống lâu hơn, một số 
khác chỉ muốn sự can thiệp nhẹ nhàng của bác sĩ, 
đó chỉ là rút các Ống trợ giúp trên người mẹ để mẹ 
được ra đi... Khi sự việc như vậy, mọi 
người hướng về tôi (một người tu) để đem 
ra quyết định cuối cùng trongvấn đểnày. Tôi 
cũng thực sự bối rối... vì mẹ là người tôi thương 
nhất trên đời, dù đã ngoài bốn mươi tuổi, tôi vẫn 
muốn có mẹ trên đời! 


Tôi ngồi xuống bên mẹ, nắm tay mẹ như bao 
ngày qua trong bệnh viện, thầm thì đọc bài 
kinh tâm từ(Karaniya sutta) bằng Phạn ngữ và 
Việt ngữ. Tôi yêu cầu các anh chị em tôi cùng 
lắng nghe và trải lòng từ đến mẹ. Chúng tôi cùng 
ôn lại những kỷ niệm đẹp về mẹ. Riêng tôi, hầu 
hết các kỷ niệm về mẹ đều đẹp và cảm 
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động.... Chúng tôi làm như vậy được ba ngày thì 
mẹ đột nhiên tỉnh dậy, vã mô hôi như tắm, nhưng 
gương mặt hồng hào, sáng tỏa. Mẹ nhận ra tất 
cả mọi người xung quanh, chúng tôi mừng vui 
khôn xiết. Sau mây tuần nữa điều trị trong bệnh 
viện, mẹ đã được xuất viện. Trong sô những 
người con muốn được chăm sóc phần đời còn lại 
của mẹ, chúng tôi đã quyết địnhanh trai thứ, 
người có thời gian, điều kiện và sự ân cần nhẫn 
nại nhiều nhất để làm người chăm sóc mẹ. 


Khi tôi chia sẻ câu chuyện về mẹ tôi cho một 
số bạn đạo, có nhiều ý kiến trái ngược nhau 
về vẫn đề này. Một số nói răng khi một người đã 
muốn kết thúc cuộc đời (sau tai nạn hay bệnh nan 
y) vì không muốn trở thành gánh nặng cho người 
thân chúng taphảitôn trọng quyết định của 
người đó, không nên đem họ đến bệnh viện và 
nhờ sự can thiệp của nên y học hiện đại để kéo 
dài sự sống ngoài ý muốn của họ. Thậm chí có lúc 
người ta còn nói răng lòng từ bi của chúng tôi chỉ 
làm chocuộc đời rắc rối hơn, trở thành ghành 
nặng cho người khác, vv. Qua kinh nghiệm thực 
tếnày, tôinhận rangười ta hiểu và thực 
hành lòng từ bi theo những cách khác nhau, có 
khi là đối nghịch nhau, và thậm chí có thể đem 
đến xung đột về quan kiến và phương thức hành 
động. “Vấn đề là có quá ít sự đồng thuận về việc 
phải làm sao để thể hiện lòng từ bi bằng hành 
động trong những bối cảnh đặc biệt giữa cuộc 
đời đa đoan bề bộn. 
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Nếu bạn có bạn bè hay người thân trong gia 
đình đang ở trong tình trạng bệnh tật hay sắp từ 
giã cõi đời, tất nhiên không ai khuyên bạn phải cư 
xử với trái tim cứng rắn Mọi người đều sẽ 
khuyên bạn hãy cư xử với khả năng từ bi và nhân 
hậu nhất mà bạn có, thể. Với một số người, lòng 
từ bi là hãy giữ sự sông còn càng lâu càng tốt; với 
một số người khác, lòng từ bi là hãy châm dứt sự 
sông khi nó đã trở nên quá đau đớn, khổ sở, và có 
vẻ như tàn nhẫn với người bệnh nếu để họ sống 
tiếp trong tình trạngnhư vậy. Và không ai trong 
nhóm người này thây răng người thuộc nhóm kia 
là từ bi, hay thực sự hiểu đúng về lòng từ. Nhóm 
thứ nhất nhìn nhóm thứ hai như tội phạm (vì họ 
khuyến khích tự tử vàcố ýcho cái chết 
không đau đớn), nhóm thứ hai thấy nhóm trước 
như những người không có trái tim, và thậm 
chíđộc ác để cho sự sống tiếp diễn như vậy. 


Đối với những ai phải cố gắng làm việc thỏa 
thuận giữa hairanh giới khó xử này của các ý 
kiến trái ngược nhau về lòng: từbi trong lựa 
chọn hành động giữa sông và chết, quả thật không 
có nhiều nguôn hướng dẫn đáng tin cậy.” Thời đó 
tôi đã ngồi tĩnh tâm lắng nghe tiếng nói tâm 
linh từ bên trong mình, cũng như lắng nghe 
những ý kiến khác nhau của người thân và lời 
khuyên của những bậc thầy trong đạo. Và tôi 
đã lựa chọn hành động theo tiếng nói cảm xúc sâu 
lắng nhất từ bên trong. 
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“Nên văn hóa của chúng ta không thích nghĩ về 
bệnh tật và cái chết, và kết quả là, khi phải đối 
diệnvới ai đó đang bệnh nặng hay sắp 
chết, chúng ta cảm thấy chới với và không biết 
phải làm gì. Một số người sẽ đơn giản là khuyên 
bạn nên làm những gìcảm thấy đúng, thích 
hợp cho lúc đó, nhưng cảm xúc cũng rất trơn 
trượt, không phải là cái mà lúc nào cũng có 
thê đáng tin cậy hoàn toàn được. Điều gì đó cảm 
thấy đúng nhiều khi chỉ vì nó làm bạn có cảm 
xúc tốt, không kế đến nó có thực sự đúng với 
người khác hay không. Mong mỏi kéo dải sự sông 
có thê chỉ là mặt nạ che đậy sự sợ chết của chính 
người đó; mong muốn kết thúcsự sống đau 
đớn có thê chỉ là lý trí hóa sự bức xúc của bạn khi 
phải chứng kiếnkhổ đau (của người thân). Ngay 
cả khi bạn được khuyên từ một nguồn có chánh 
niệm hiện hữu, bạn vẫn thấy rằng cái có vẻ là 
những nguồncảm hứngtự nhiên nhưng thực 
ra chúng chỉ là những giá địnhchưa được kiểm 
nghiệm về đời sống và cái chết đã được điều 
kiện hóa. 


Điều này nói lên tại sao nững lời khuyên nhủ đơn 
giản là hãy từ bị và chánh niệm hiện diện trong 
khi ai đó đang bệnh nặng hay đang trải qua tiến 
trình chết là không đủ. Chúng ta cần được giúp đỡ 
trong việc giáo dục lòng từ bị: lời khuyên đặc 
biệt về việc hãy suy tưsâu xavề những ám 
chcủa hành độngchúng talàm khi đối 
diện với vấn đề sống chết; và những ví dụ đặc 
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trưng về việc trong quá khứ, những người tiền 
nhiệm đã hành động như thế nào về vấn đề này. 


VớIltư tưởng này trong tâm, tôi tìm 
kiếm trongkinh điểnPhạn ngữ- hàng kinh 
điểnlâu đờinhất ghi lạicuộc đời và sự 
nghiệp của Đức Phật Chúng tacũng biết 
rằng Đúc Phật thường tự ví mình như một thầy 
thuốc/ bác sĩ, giáo pháp như là lương dược thuốc 
men để cứu chữa bệnh khổ cho thế gian. Từ quan 
điểm này, chúng ta đều bệnh và chết trong một 
cách vi tế, vì vậy chúng đa đều xứng đáng để 
được cư xử với lòng bi mẫn liên tục. Nhưng Đức 
Phật đã khuyên như thế nào về nỗi khổ của thân 
xác và máu mủ khi phải đối diện với bệnh tật và 
cái chết. Đức Phật đã dạy gì để giúp chúng ta giải 
quyếtvn để thân bệnh và chết 


Chúng ta có lẽ đã nghe câu chuyện một thời Đức 
Phật cùng ngài A-nan-da đang di dạo thì bắt Đặp 
một nhà sư bị bệnh nặng trầm trọng đang năm 
trên chính phân tiểu của mình. Đức Phật đã dùng 
nước âm tắm rửa cho người bệnh, đem đặt ở nơi 
khô ráo có dương khí, và ngài tập họp các nhà 
sư lại để giáo huấn về việc chăm sóc người bệnh. 
Ngài đã khiến trách các sưlơ làbỏ 
rơi người huynh đệ khi người đó bị bệnh nặng, và 
ngài đã có một lời nhắn nhủ bất hủ: “Ai muốn săn 
sóc tôi, hãy săn sóc người bệnh.” ngài cũng dạy 
bảo những nguyên tắc ứng xử cho người săn 
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sóc bệnh nhân. Người nuôi bệnh sẽ không phải 
đi khất thực mà nhận được phần ăn từ sự chia sẻ 
của các sư khác, làm như vậy người đó sẽ 
khôngcảm thấyngha vụ làgánh nặng. 
Nhưng Đức Phật cũng không chỉ định rằng nên 
dùng thuốc men để kéo dài sự sống lâu dài với bất 
cứ giá nào. 


Theo Tạng Luật, nếu một nhà sư không chăm sóc 
người đồng tu đang bị bệnh, hay bỏ rơi người 
bệnh trước khi người ta chết hay bình phục, thì 
người đó bị một tội nhỏ. Và không có tội nào cho 
người không cung cấp hay tháo đỡ những thiết 
bịhuốc men kéo dài sự sống. Nhưng nếu 
một nhà sư cố ý kết liễuđời sống của một bệnh 
nhân, ngay cả vì động cơ từ bị, cũng phạm vào 
tội bất cộng trụ, nghĩa là tội sẽ làm chấm dứt đời 
sống tu hành của người đó trong Tăng đoàn. Do 
đó những ngườitu hành không được khuyến 
khích cho việc chết không đau KG, thuốc) hay 
giúp người ta tự TẾ: 


Đức Phật cũng đặt ra những hướng dẫn cụ thẻ, 
định nghĩa thế nào là một người nuôi bệnh lý 
tưởng. Những phẩm chất đó là: (1) biết chuẩn bị 
thuốc; (2) biết liều lượng thuốc và thức ăn thích 
hợpcho người bệnh, biếtlấy đinhững thứ 
không thích hợp cho người bệnh; (3) nuôi bệnh 
vì tình thương chứ không phải vì lợi dưỡng vật 
chất; (4) không chê sợ tởớm lợm khi phải dọn dẹp 
đảm mủ và các chất thải của bệnh nhân; (5) phải 
biết khuyến khích động viên tinh thần của người 
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bệnh đứng lúc, đúng thời theo chánh pháp. 
Trong năm phảm chất này, điều thứ năm 
đượcthảo luậnrộng rãinhất trong kinh 
điển và chú giải. Vậy điều gì là phẩm chất để xem 
như lời nói pháp là từ bi và hữu ích cho người 
bệnh hay đang chết, và điều gì là không phải vậy? 


Lại nữa, những gì Đức Phật dạy đừng làm đánh 
dấu ranh giới cho những gì được làm. Trong Tạng 
Luật có chỉ ra một vị Tỳ kheo đã nói với người 
bệnh rằng ông này nên suy nghĩ đến cái chết, vì 
trong tình trạng của ông thì chết là tốt đẹp hơn 
sống. Người bệng đã làm như lời khuyên của 
vị Tỳ kheo, và kết quả là ông ta chết. Vị nảy liền 
bị đuổi ra khỏi Tăng đòan. Như vậy, từ quan 
điểm của Đức Phật, khi ngừơi ta bệnh, khuýên 
khích họ từ bỏ mạng sôngs là một việc không 
phải từ bị. Thay vìan ủingười bệnh và thúc 
đây họ chuyề sang cái chết, Bậc giác ngộ khuyên 
họ hãy quan sát sự khổ đau và châm dứt khổ đau. 


Đây là vì Phật xem mỗi phút giây trong đời là 
một cơ hội để chúng ta thực hành và lợi ích từ 
pháp. Có một nguyên lý trong tất cả các truyền 
thống thiền là cho dù một khoảng khắc của minh 
sát vào cảm giácđau đón củahiện tại cũng lợi 
ích hơn rất nhiều cách nhìn hiện thực với ánh mắt 
ghê tởm và đặt niềm hy vọng vào một tương 
lai tốt đẹp hơn. Nguyên lý này áp dụng ở mọi thời 
điểm của cuộc đời, lúc kết thúccũng như đoạn 
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giữa vậy. Thực tế thì Đức Phật khuyến khích chư 
Tăng hãy thực hànhniệm chết như một đề 
mục thường trực, ngay cả khisức khỏe hoàn 
toànôn định, để chúng tacó được một động 
cơ thực hành rốt ráo và đưa sự chú tâm hoàn 
toàn vào hiện tại. Nếu bạn thực hành việc xem 
mỗi phút giây trong đời có thể là phút giây cuối 
cùng, thì khi cái chết đến, bạn đã được chuẩn bị 
TÔI. 


Thông thường thì hầu hết những người đang chết 
đã không thực hành theo kiểu này, nên bước 
đầu tiên trong việc an ủi động viên là làm sáng 
tỏ bất cứ tâm tư tình cảm ngăn ngại nào khiến họ 
không học được từ hiện tại. Kinh điển Pali có đề 
cập đến hai loại ngăn trở: lo lắng về những trách 
nhiệm mà người đó để lại, và sợ hãi cái chết. Một 
trong những bài kinh nói rõ về vấn đề này là câu 
chuyện diễn ra giữa hai vợ chồng một tín chủ. Khi 
người chồng đang bệnh nặng và sắp chết, người 
vợan ủi và động viên chồng đừng lo lắng cho 
tương lai của gia đình. Người vợ khăng định với 
chồng rằng cô có khả năng tự nuôi sống bản 
thân và chăm lo cho con cái trưởng thành nên 
người ngay cả khi ông văng bóng; cô cũng hứa 
khả là sẽ không đi bước nữa, thay vì, cô sẽ tiếp 
tục trên con đường tu tập của người cư sĩ tại g1a. 
Với mỗi lời hứa khả, cô đều nhắc nhở chồng 
“đừng lo lắng sợ hãi khi phải từ bỏ thế gian này, 
để vợ conở lại. Cái chết là điều mà ai cũng lo 
sợ, Đức Thế Tôn biết rõ điều này, nhưng ngài 
khuyên là sợ hãikhông giúp được gì, chỉ làm cho 
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cái chết đau đớnhơn mà thôi. Vì vậy hãy can 
đảm đừng lo sợ.” người đàn ông đó đã lành bệnh 
một cách thần kỳ, và khi còn chưa bình phục hắn, 
ông ta đến gặp Phật, kế lại những gì vợ đã khuyên 
ông lúc bệnhhiểm nghèo. Đức Phật bình 
luận rằng thật may mắn có được người vợ khôn 
ngoan và thông cảm như vậy. 


Khi người ta sợ chết, một trong những nguyên 
nhân chính là nhớ lại những điều bất thiện/ 
gây đau khômà mình đã làm trong quá khứ. Vì lý 
do này, khi bạn tu/ hay bạn đời đang hấp hối, tốt 
nhất là gợi cho người đó những điều tốt đẹp khiến 
họ tự tin và thanh thản hơn khi phải từ giã cõi đời 
này. Những điềutốt đẹpnhư vậy trong Phật 
giáo làtừ thiện, giới hạnhtrang nghiêm, hay 
những nỗ lực hành thiền thanh lọc tâm và những 
kết quả tốt đẹp mà người đó đã trải nghiệm. Khi 
được nhắc nhở như vậy kèm theo những bài pháp 
ngắn về chánh niệm và tỉnh thức sẽ giúp người 
bệnh nặng hay đang hấp hối tránh được lo 
lắng và sợ hãi mới thực sự là hành động của lòng 
từ bi chín chắn. 


Còn có nhiều lý do hơn để ngưỜi ta SỢ chết, như 
quá luyễn ái với cơ thẻ, luyến ái với dục lạc phù 
du, và thiếu hiểu biết chân thực về pháp vô điều 
kiện của Bất Tử. 
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(Adapted from an article of Ven Thanissara, đọan 
đâu la kinh nghiệm riêng của người vIiêt) 
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11 
HIỂU VỀ CHỮ PHÁP TRONG 
ĐẠO PHẬT 


“Ai thấy pháp, người đó thấy Như Lai/ Phật”. 
Vậy Pháp đó là gì? 


Chữ Pháp là dịch âm từ tiếng Phạn Dharma 
(Sanskrit) hay Dhamma trong Nam Phạn (Pall). 
Khi nó được sử dụng như một danh từ số ít, Pháp 
là một trong ba ngôi báu (Tam Bảo = Phật + Pháp 
+ Tăng). Pháp này là tập hợp những lời dạy 
của Đức Phậtvẻ đời sống đạo đức (sila), thiền 
định (samaädhi), trí tuệ (paññ3) giác 
ngộ (bodhi) và giải thoát (vimutti). 
Dhamma trong tiếng Pãli and Dharma trong tiếng 
Sanscrit là một từ có nhiều nghĩa. Trong truyền 
thôngtriết học của Ấn độ, chữ Dharma có it nhất 
là 12 nghĩa như sau: 
I. 1. Pháp tính - phẩm chất tuyệt 
đối hay đặc tính của một hiện 
hữu với bản thể tự nhiêncủa nó. 
2. Những luật lệ ứng xử trong tôn giáo và 
trong xã hội (Dharma) 
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n, 


4. 


"ới 


Đức hạnh và những nguyên tắc sống tốt 
và vô hại (dhamma-vinaya) 

Pháp Bảo, ngôi báu thứ hai trong Đạo 
Phật (svãäkhata-dhammo); 

Các định Luật chỉ phối vũ trụ nhân 
sinh (đhamma- niyama) 

Giáo lý, lời dạy của Đức 

phật [desanä (instruction)]; 

Pháp trần, là đối tượng của ý căn, là các ý 
tưởng hình thành trong tâm 

thức (dhammäyatana); 

Pháp giới (Dhamma- dhãtu) 

Pháp tướng- là hiện tượng, những điều xây 
ra trong cuộc sông mà người có trí chiêm 
nghiệmđược. 


10. Pháp luân (đhammacakka) — bánh xe 


pháp. biểu tượng của đạo Phật, thường 
được hiểu là những năng lực thiện 

lành vận hành trong thế giới để thúc 
đây sự tiễn bộ về vật chất và tiễn hóavê 
mặt tâm linh. 


11. Pháp (Dhamma) và phi pháp (adhamma) 


đề nói đến chánh và tà (MN. 


12. Tội (apatti) và các điều học (sikkhã) được 


chế định trong tạng Luật. 


Theo nghĩa thứ nhất, pháp là những đặc tính làm 
nên một hiện hữu nào đó mà không cần sự can 
thiệpcủa một chúng sinh/thượng để nảo. Đức 
Phật là người thấy ra, hay giác ngộ về bản thê tự 
nhiên của các pháp, không phải là người tạo ra. 
Khi người đi tìm chân lý Upatissa — sau này 
thường được gọi là trưởng lão Sariputta (Xá Lợi 
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Phất) — hỏi tôn giả Assaji (Mã Minh) tu theo pháp 
nào mà có được dung nhan thù thắng, bước đi ung 
dung và phong cách tự tại như vậy, ngài Assaji 
nói tóm tắt về pháp mả ngài đã được học và thây 
ra để tu tập theo. Và đây là câu trả lời của tôn 
giả Mã Minh "ye dhamma hetuppabhavä tesam 
hetun Tathãgato ha tesañ ca yo nirodho, 
evamväadI Mahãsamano." “Các pháp nào có nhân 
duyên tồn tại - chúng đã được Như Lai nói rằng 
cái đó cũng hoại diệt, như vậy là lời dạy của 
vị đại Sa môn.” (Vin. 1, 39 f; DA 1. 75 f). 

Khi nói thấy Pháp là thấy Như lai, pháp này chính 
là đặc tính duyên hợp của mọi hiện hữu. 

Sau khi giác ngộ dưới cội cây Bồ đề, Đức Thế 
Tôn đã quán chiếu về sự hình thành của bản 
ngã và kiếp nhân sinh theo chiều thuận “vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, vv và theo chiều 
nghịch — “do sự diệt tận của vô minh, hành diệt, 
do hành diệt (nên) thức diệt ,vv.” Và Pháp này 
chính là nguyên nhân(heftu) làm phát sinh 
các hiện tượng: “Quả vậy, khi các pháp hiện rõ 
đến vị Bà-la-môn đang tinh cằầntham thiền thì tất 
cả điều nghi hoặc của vị ây được rũ sạch, từ 
đó nhận biết rằng (mọi) việc là có nguyên nhân.” 
(Vin. iii. Đại phâm, ch. D. 

Trong bài pháp được xem là thứ nhất 
(Dhammacakkappavattana Sutta) của Đức 
Phật thuyết giảngcho năm vịtu khổ hạnh dẫn 
đầu là Kiều Trần Như (Kondañña), đề cập đến 
những giáo lý căn bản & quan trọng nhất của Phật 
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giáo nhưcon đường Trung Đạo (majjhimä 
patipadä), Tứ Diệu Đề (ariya catu saccä), Bát 
Thánh Đạo (ariyo atthangiko maggøo) đã tóm 
lược khá đầy đủ những pháp mà Đức Phậtđã giác 
ngộ và có thể chia sẻ được vảo thời điểm đó. 
Khi hành giả đầu tiên là Kiều Trần Như hiểu 
rõ về pháp, sự kiện đó được miêu tả là con mất 
pháp đã phát sinh nơi người đệ tử này. “yam kIiñcI 
samudayadhammam sabbam tam 
niroddhadhammam ti” -— “bất cứ cái gì có 
tính sinh khởi thì cái đó cũng (đi đến) hoại diệt”, 
nghĩa là cái gì có sinh thì cái đó cũng có diệt. 
Điều này được gọi là thấy ra tính vô thường trong 
vạn pháp (nghĩa thứ 8). 

Khi tôn giả này đã hiểu đạo và có ý muốn được 
sống và thực hành theo đạo mà Phật đã giác 
ngộ & chỉ bày, Đức Phật lại nói: “Pháp đã được 
khéo thuyết giảng, hãy thực hành theo để châm 
dứt mọi khổ đau.” Pháp trong ngữ cảnh này chính 
là Dhamma-Vinaya nghĩa là lý tưởng và phương 
cách để sông đúng với lý tưởng đó (nghĩa thứ 3 & 
4). 

Trong bài kinh thứ hai, Kinh Vô Ngã Tướng 
(Anattalakkhana sutta) Pháp được định nghĩa là 
cáchiện tượng vô ngã (anatfa), chịu sự chi 
phối của qui luật vô thường (anieca) và nêu chấp 
thủ vào thì kinh nghiệm khô đau (dukkha) là điều 
không tránh khỏi Tất cảchư pháp đều vô 
ngã (sabbe dhammaäa anatta) nhưng chỉ có 
các pháp hữu vi (sankhara dhamm3) mới chịu 
sựchỉ phốicủavô thườngvà khổ.Pháp vô 
vi (asañnkhara dhamm8), không do tạo tác mà 
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thành, thìvô ngã nhưng không nhất thiết là vô 
thường và khô. 

Pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng (desanã - 6) 
có hai nghĩa: pháp học và pháp hành. 

Pháp học (pariyatti) cũng được gọi là các pháp 
uấn (dhamma-khandha), là những lời dạy của đức 
Phậtrong những ngữ cảnh khác nhau được 
tập hợp lại theo chín thể loại: 1. Pháp thoại; 2. 
Tường thuật bằng văn và thơ; 3. Giảng giải; 4. Kệ 
ngôn; 5.Như thậtthuyết; 6.Trích giảng; 7. 
Chuyện Tiền Thân; 8. Lời thốt ra trước những sự 
kiện hy hữu; 9. Hỏi và Đáp. (AN. V. 73 - suttam, 
geyyam, veyyäkaranam, gatham, udãnam, 
1(ivuttakam, Jatakam, abbhutadhammam, 
vedallam).Pháp học cũng thường được gọi là Tam 
Tạng Kinh Điển (Ti-pitaka), bao gồm Tạng Luật 
7 cuốn, Tạng Kinh 42 cuốn, Tạng luận 7 cuốn. 
Hay chia ra thành 5 bộ (Nikaya) là Trường Bộ 
kinh(Dipgha Nikaya) 2  cuốn,Trung bộ 
kinh (Majjihima N.) 3 cuốn,Tương ưng Bộ 
Kinh(Samyuta N) 5 cuốn tăng Chi Bộ 
kinh(Angutara N) 7 cuốn, vàTiểu Bộ 
kinh(Khuddaka Nikaya). 

Pháp hành (patipada) là những gì được đem ra áp 
dụng sau khi đã thuần thục, thấu hiểu về giáo 
lý. Nghĩa đen của nó là đi trên con đường đã vạch 
săn, đã có bản đô lộ trình, những điểm cần phải đi 
qua, những nơi cần phải đến, những trạng thái cần 
được kinh nghiệm và thấu suốt. Pháp hành này 
nói tóm lược thì là ba thứ: Giới (sila), Định 
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(samadhi), và Tuệ (paññä); nói rộng hơn nữa 
là con đường Tám Chánh (thấy đúng, tư duy tốt, 
nói chuẩn, làm nghiêm túc, sông chân chánh, 
biết nỗ lực, nhớ điều cần nhớ, khéo tập trung 
tâm ý). Phân tích rộng hơn nữa, pháp hành được 
ghép thành các nhóm tạo ra 37 phẩm trợ đạo. 


Tuệ - trí sáng suốt 
Định - tâm trong 
sạch 


Giới: tư cách tốt 
Thân và khấu vô hại 







» . 
¬ 
. 
= 
+ 
3, ÔJx 
» 
A 
.s. 
- 






4 Niệm xứ (Thân. Thọ, Tâm, Pháp) 
4 Chánh cân (trừ ác tích thiện)[1I] 
4 Thân túc (biêu hiện của định lực trong 4 
điêu: ý muôn, nô lực, ý chí, suy xét)[2] 
5 căn (Tín, tắn, niệm, định, tuệ) 
5 lực (Tín, tấn, niệm, định, tuệ) 
7giác chi (Niệm trạch pháp,tỉnh tấn, 
Hỷ, Khinh an, định, Xả) 


8 chánh đạo . 
Pháp hành đôi khi cũng được đặc biệt đê chỉ về 
các Ba-lamật (Param) -— những hạnh tu 


trong Đạo Phật. 
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Pháp thường được định nghĩa là: Pháp là thiết 
thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, 
có khả năng hướng thượng, chỉ những người có 
trí tự mình giác hiểu (sanditthiko dhammo hot, 
akaliko KHIDES5JRO opaneyyiko paccattam 
báu mà cả chư thiênvà nhân loại cung kính, tôn 
trọng và thực hành theo để đi ra khỏi sinh tử luân 
hồi. 

Pháp trần (7) ( dhammäyatana) là ý tưởng, ý 
kiến, tâm trạng, là đối tượng nhận thức của tâm. 
Nó cũng có thê là các cảm giác, tri giác và ý thức. 
Pháp uấn: 

“Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng 
được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước 
điềnvô thượngở đời Thế nào là sáu? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với các lậu 
hoặc phải do phòng hộ mà được đoạn trừ, chúng 
đã được đoạn trừ do phòng hộ; đối với các lậu 
hoặc phải do thọ dụng mà được đoạn trừ, chúng 
đã được đoạn trừ do thọ dụng; đối với các lậu 
hoặc phải do kham nhẫn mà được đoạn trừ, chúng 
đã được đoạn trừ do kham nhẫn; đối với các lậu 
hoặc phải do tránh né mà được đoạn trừ, chúng đã 
được đoạn trừ do tránh né; đối với các lậu 
hoặc phải do trừ diệt mà được đoạn trừ, chúng đã 
được đoạn trừ dotrừ diệt, đối với các lậu 
hoặc phải do tu tập mà được đoạn trừ, chúng đã 
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được đoạn trừ do tu tập.” (A.vi, 58; M.i, Kinh Tất 
Cả Lậu Hoặc) 


Tám Pháp thế gian —- những điều xây ra trong 
đời sông 


(1) Lợi dưỡng, không lợi dưỡng (2) 
(3) Danh vọng, không danh vọng (4) 
(5) Tán thán và chỉ trích (6) 

(7) An lạc và đau khổ (8) 

Những pháp này vô thường 

Không thường hằng biến diệt 

Biết chúng giữ chánh niệm 

Bậc trí quán biến diệt 

Pháp khả ái, không động 

Không khả ái, không sân 

Các pháp thuận hay nghịch 

Được tiêu tan không còn 

Sau khi biết con đường 

Không trần cấu, không sâu 

Chơn chánh biết sanh hữu 

Đi đến bờ bên kia. (AN viii) 


Mười pháp cho bậc xuất gia 


—Này các Tỷ-kheo, có mười pháp nảy, vị xuất 
gia phải luôn luôn quán sát. Thế nào là mười? 

Người xuất gia phải luôn luôn quán sát: “Ta nay 
đi đến tình trạng là người không có giai cấp” (mất 
hết giai cấp). Người xuất gia phải luôn luôn quán 
sát: “Đời sông của ta tùy thuộc vào người khác.” 
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Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát: “Nay cử 
chỉiuy nghi của ta cần phải thay đối!” Vị xuất 
gia cân phải luôn luôn quán sát: “Không biết tự 
ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không?” Vị xuất 
gia cần luôn luôn quán sát: “Không biết các 
đồng Phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu, có chỉ 
tríchta vềgiới hạnh không?” Vịxuất giacần 
phải luôn luôn quán sát: “Mọi sự vật khả ái, khả 
ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại”. Vị xuất gia cần 
phải luôn luôn quán sát: “Ta là chủ của nghiệp, là 
thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà 
concủa nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp; 
phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa 
tự nghiệp ấy”. Vị xuất gia cần phải luôn quán sát: 
“Đêm ngày trôi qua bên ta và nay ta đã thành 
người như thế nào?” VỊ xuât gia cần phải luôn 
luôn quán sát: “Ta có có gắng hoan hỷ trong ngôi 
nhà trống không hay không?” Vị xuất gia cần 
phải luôn luôn quán sát: “Ta có chứng được pháp 
Thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh không, để đến những ngày cuỗi cùng, các 
đồng Phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xâu hỗ?” 
(AN. 10, dasadhammasutta) 

Pháp xuất thế: bao gồm bốn đạo, bốn quả và 
một Niết bàn. 

Thiện pháp (kusala dhammä) và bất thiện pháp 
(akusala đhamm3) đôi khi cũng được nói đến như 
Thập thiện/ 10 thiện nghiệp bao gồm: 
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.  Khôngsát Không trộm cắp Không tà dâm 
Thân 8 ø trộm cắp | 8 


sinh 





Không nói 
điêu gây chia rẽ 


Z 


Khẩu Không nói Không nói lời 
láo ° ác, độc địa 








Z 


Y 








Không hận Không tham lam Không tà kiến si mê. 
ni 

Phạm vào các điều trên thì được gọi là đã tạo 

ra bất thiện pháp/nghiệp/duyên. 

Trong nhiều trường hợp, chữ pháp, chữ nghiệp và 

chữ duyên được sử dụng tương tựnhư nhau 
trong kinh điển nên mới có câu: “Tất cả đều là 
pháp. Pháp chia làm hai: chân đề và tục đề...” 

Chân đề (paramattha sacca) 

Tục để (paññatfI, nirutftI) 


Dhammasanghani định nghĩa về dhammã. 
Adhivacanapathã dhammäã. 

Nrruttiduka Nrruttidhamma. Niruttipathä 
dhamma. Paññattiduka Paññatti 


[L Bốn chánh cân: Ở đây, này các Hiền giả vị 
Tỷ-kheo, với mục đích khiến cho các ác, bất 
thiện pháp từ trước chưa sanh không cho sanh 
khởi, khởi lêný muốn, cố gắng, tỉnh tấn, sách 
tâm, trì tâm. Với mục đích khiến cho các ác bất 
thiện pháp đã sanh ra được trừ diệt,... khiến cho 
các thiện pháp từ trước chưa sanh nay cho sanh 
khởi,... khiến cho các thiện pháp đã được sanh có 
thê duy trì, không có mù mờ, được tăng cường, 
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được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. (DN 
34) 
[21 Dục như ý thần túc, Tâm như ý thân túc, Tinh 
tân như ý thân túc, Tư duy như ý thân túc (DN 
34) 
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12 
HIẾU VẺ CHỮ NGHIỆP 
TRONG ĐẠO PHẬT 


Khi nàng Kiều bị duyên phận đưa đây, bị bán vào 
lầu xanh. Làm gái, trở thành món đồ chơi trong 
tay người xa lạ. Bao phen cay đẳng cô thoát ra 
nhưng rồi lại cứ bị cột vào. Nguyễn Du nói: 


“Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. 
Có trời mà cũng tại ta, 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài!” 

Vậy nghiệp là gì? Trong tiếng Việt, chúng ta hay 
nóinghè nghiệp, nghĩa là việc làm hàng ngày để 
kiếm sông. Chúng ta chọn một nghề để kiếm 
sông, có khi bắt buộc phải làm một nghề nào đó 
để kiếm sống. và nghề đó trói buộc nguời chọn 
(hay bị chọn) vào những hành động lặp đi lặp lại, 
tạo thành thói quen, thành sở trường, thành ngón 
nghề. Như vậy nghề tạo ra nghiệp. Nhưng cũng 
có thể hiểu theo cách khác, nghiệp khiến người ta 
chọn nghề như vậy, ví dụ như nàng Kiều trong tác 
phẩm của Nguyễn Du. 
Nghiệp cóxuất xứtrong tiếng Án cô 
là karma (Sanskrit) hay kamưna (Pall), là danh từ 
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của động từ karøíi, nghĩa là làm hay fạo ra. Khi 
định nghĩa về Nghiệp, kamna trong Phật học có 
nghĩa làviệc làm hay hành độngcó chủ 
ý. Trong văn học Pall, chữ kamzna là trung tính, 
nó có thể là thiện, hoặc bắt thiện, hay không thiện 
không ác (không để lại hậu quả mang tính đạo 
đức). Trong Trung bộ Kinh có hai bài kinhnói về 
nghiệp và kết quả riêng biệt của từng nghiệp thiện 
haybất thiện(Trung Bộ Kinhsố 135,fiểu 
KinhPhân biệt Nghiệp, tương đương với Kinh 
Oanh Vñ -— Trung A hàm số 170; Đại kinh kinh 
phân biệtnghiệp só136, MN II). Phật tử không tin 
vào một đẳng tối cao nào đó như Thương đề (hay 
ông Trời) hay Phạm thiên có khả năng thổi hồn 
vào con người và sai khiến họ phải như thể này 
hay như thế kia. Trước khi đạo Phật ra đời, những 
người tin vào đạo Bả-lamôn, dựa theo kinh 
điển Vệ Đà, hiểu nghiệp là các hình thức tế tự để 
làm vừa lòng đắng bề trên (các loại thần trong đạo 
Hindu hay các tôn giáo đa thần khác). 

Một vị Bà la môn làm quan tế lễ của vua 
Pasenadi, người sống cùng thời với Đức Phật, 
rất giàu cónhưng hà tiện và hám của. Cuối đời 
ông ta chết. Con ông ta, thanh niênbà la 
môn Subha Toddeyya, theo chỉ dẫn của cha, đã 
làm những buổi tế lễ rấtlong trọng để đưa 
tiễn linh hồn cha đến cộng trú với Phạm thiên, 
hay ít nhất cũng là để được sinh lên một cảnh 
giớitốt đẹpnào đó.Tuy nhiên Đức Phật lại 
dùng thần thông túc mạng minh và thấy vị bà la 
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môn làm quan tế tự đã tái sinh làm con chó ngay 
trong nhà mình. Đức Phật ôm bình bát đến nhà 
đó khát thực, vốn sinh thời gia đình này không 
bao giờ bố thiđến ai (trừ việc tế lễ để hối lộ các 
vịthần linhhay làmthỏa mãngiai cấp thống 
trị có quyền lực). Khi thấy Phật đến khất thực, 
con chó đó lao ra sủa to rất bực tức. Đức Phật từ 
bi nói với nó: “Toddeyya, sinh thờingươi không 
biết làm phước, không biết cũng dường nên mới 
sinh làm kiếp chó. Nay ngươi vân giữ tâm keo 
bẩn và sân hận đó khi thấy Như Lai. Thật tội 
nghiệp thay!” khi nghe như vậy, con chó đó buồn 
bã cụp đuôi đi vào nhà, tìm một xó tối nằm vên, 
nước mắt tuôn trào thật thảm thương. 

Khi Bà la môn Subha Toddeyya trở về nhà sau 
một vài sự vụ ở bên ngoài, không thấy con chó 
cưng ra đón vồn vã như mọi ngày, ông ta hỏi 
người nhà có điều gì đã xây ra với con chó cưng. 
Được thuật lại những gì đã xây ra vào buôồi sáng, 
nhất là khi nghe đến việc Phật gọi con chó của 
ông bằng tên cha ông. Subha nổi giận bừng bừng! 
Ông tức tốc đến chùa gặp Phật để dằn mặt vê 
việc xúc phạm gia đìnhông. Ông tuyên bố nêu 
Phật không đưa ra được các bằng cớ để chứng 
minh mối liên hệ tiền thân hậu kiếp giữa con chó 
và cha ông, bà la môn cựu quan tế tự của triều 
đình đương đại, thì ông ta sẽ kiện và phạt Phật về 
tội vu khống và mạ lỊ! 

Phật bảoông hãy bình tĩnh, về nhà quan 
sátnhững chỗ mà con chó hay nằm, đánh 
dấu những chỗ đó. Thế Tôncũng bảo ông 
hãy kiểm tra lại tài sản kế thừa mà ông nhận được 
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từ cha ông, đối chiếu những tải sản hiện vật đó 
với bản liệt kê các tài sản truyền từ đời này đến 
đời khác trong gia đình ông, xem có những tài 
sản nào có trong văn tự mà không tìm thấy hiện 
vật không. Subha làm theo lời chỉ dẫn và quả thực 
có một số vàng bạc châu báu có trong bảng liệt 
kê mà không thấy trong kho lưu trữ. Phật bảo ông 
hãy đào những chỗ mà con chó hay nằm lên, chắc 
chắn ông sẽ tìm được những hiện vật kia được 
chôn giảu ở những chỗ đó. ViBà la 
môn Toddeyya sợ bị mất của, nên chôn dấu 
những tài sản mà ông yêu quínhất trong khu 
vườn nhà ông. Khi chết đi, tâm luyễn ái và 
muốn bảo vệ những tài sản đó đến cùng, khiến 
ông tái sinh làm con chó giữ của. Sau khi gặp 
Phật, được khai thị về nghiệp lực khiến mình tái 
sinh kiếp chó, nó buồn bãrơi lệ, bảy ngày 
khôngăn uống, con chó đã chết và đi 
theo nghiệp của mình. 

Lại nói về người con nối nghiệp, Subha đã tìm 
thấy những tải sản bị chôn giấu, đó cũng là bằng 
chứng để ông không còn buộc tội Phật là mạ lị, 
bất kính đối với vong hồn cha ông nữa. Nhưng 
cũng từ đó, Subhanghi ngờ niềm tin truyền 
thống của chính ông. Với tâm tư muốn tìm 
hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, Subha đã 
đến yết kiến Đức Phật. Câu chuyện và buổi đàm 
thoạ được ghi lại trong Tì liêu  kinhPhân 
Biệt Nghiệp (MN TU). Khi gặp Phật, câu hỏi ông 
đặt ra là: “Do nhân gì, duyên gì, giữa loài 
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ngườivới nhau lại có kẻ liệt (thập hèn, kém may 
mắn), người ưu (cao quí, nhiều may mắn); người 
đoản thọ, kẻ sống lâu; người khỏe mạnh, kẻ yêu 
đuối bệnh tật người xinh đẹp, kẻ xâu xí; người 
có uy quyền, giảu có, kẻ bần cùng THÊ] bị sai 
khiến; người có trí tuệ, kẻ thiêu trí; vv.' 

Đức Phật đã trả lời như sau: “này fhanh niên, các 
loại hữu tình là chủ của nghiệp, là thừa kế của 
nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 
thuộc, nghiệp là nơi nương tựa, nghiệp phân 
chiacác loại hữu tình, khiến chúng sinh có liệt có 
1u.” (tương tự trong MN L.390). Subha đã không 
hiểu lời nói tóm lược này về nghiệp, anh ta đã xin 
Phật giảng giải tường tận hơn. Nhân đó, Đức 
phật đã rộng thuyết về nghiệp. Hành động sát 
sinh do tâm độc ác, thiểu từ bi, thích làm hại 
người, vật là nhân dẫn đếntái sinh trong địa 
ngục, ác thú, đọa xứ, ... khi được sinh lên làm 
người thì hay đau ốm, đoản thọ. Và ngược lại, 
có tâm từ bi thương xót người, vật, không sát 
sinh, không hành hạ, vv thì khi thân hoại mạng 
chung sẽ được tái sinh vào nơi tốt đẹp; sinh ra 
làm người thì khỏe mạnh, sống lâu. Nếu là người 
hay phẫn nộ, hay bất mãn, bị ai động đến một 
chút là sân hận, bất bình, cau có và chống đối. 
Tâm như vậy khiến cho người đó sinh ra xấu xí, 
khó ưa. Nhưng nếu có người tâm luôn hoan hỷ, 
biết kham nhẫn, không dễ nổi nóng, vv. Do 
(hiện nghiệp ấy, người đó sinh radễ 
thương, xinh đẹp và khả ái. Nếu người có tâm tật 
đó, thấy người khác có quyền lợi, được cung 
kính, có danh tiếng, vv mà sinh tâm phẫn nộ, đô 
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ky, ôm ấp tâm ghanh ty hiềm khích. Do nghiệp 
âầy, người đó tạo nhân (xâu) cho việc sinh ra có 
ít quyên thế, ítảnh hưởng, thể lực nhỏ. Nhưng 
nếu ai không ghanh ty, không tật đó, hoan 
hỷ với thành công và hạnh phúc của người khác, 
đó là nhân để có quyên lực và ảnh hưởng lớn sau 
này. 

Người keo kiệtvới tâmtiểu nhân, không bố 
thílàm phước, khôngcúng dường các vật 
dụng cần thiếtđến các bậc tu hành phạm hạnh, đó 
là nhân duyên khiến người nghèo khô khốn khó. 
Và ngược lại, bồ thí với tâm rộng rãi, làm phước, 
gieo duyên lành thì đó là nhân cho đời sống giàu 
sang sung túc. Tuy nhiên, tâm ngạo nghễ kiêu 
mạn, hay khinh khi và không biết tôn trọng những 
đối tượng nên tỏ sự tôn trọng, vv thì đó là nhân 
khiến người đó phải sinh vào nơi hạ tiện, thấp 
hèn. Nhưng với tâm khiêm nhường, lịch sự và 
biết tôn trọng, người sẽ đi đến nơi cao quí, sang 
cả và được kính trọng. 

Những người biết học hỏi, có tâm ưu thích tìm 
hiểu khám phá, đi đến những vị thầy hay tìm các 
nguồn tài liệu đáng tin cậy đề nghe và đọc, đặt ra 
các câu 

hỏi để tìm những câu trả lời xác đáng cho vấn đề, 
vv đó là nhân khiến những người ấy có trí 
tuệ, thông minh và uyên bác trong đời. Và ngược 
lạ, không chịuhọc hỏi, không thíchtìm 
hiểu khám phá, chấp chặt vào sở tri sở kiến hạn 
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hẹp của mình thì không có trí tuệ, thiếu hiểu 
biêt và chậm chạp trong nhận thức. 


Quapháp thoạivề nghiệp này, chúng ta thấy 
rằng nghiệp là do tâm tạo. Những phẩm chất 
trong tâm của chúng ta được biểu hiện qua hành 
động, lời nói và việc làm lập đi lập lại tạo 
thành nghiệp lựcdẫn dắt con người đến một kết 
quả nào đó tương ứng với nhân đã tạo. Chúng 
talà chủ nhân ông của cuộc đời mình, thừa 
kế những nghiệp đã tạo tác trong quá khứ. Nghiệp 
lực đưa đây chúng ta đến một nơi tái sinh (thai 
tạng) tương xứng vớinhững gì đã tạo tác. 
Nghiệp ràng buộc chúng ta trong một môi trường 
/ tâm trạng nào đó (là quyến thuộc, là điểm tựa). 
Hành động của chúng ta tạo ra những nhân cách 
khác nhau vàràng buộcchúng ta trong 
những hình thức nhất định (phân chia hữu 
tình thành liệt hay ưu). 

Đề tóm lược quá trình tạo nghiệp, và định hướng 
cho mình trong cuộc đời này, có thể nói như 
sau: hãy cẩn thận với ý nghĩcủa ta, vì nó sẽ 
biểu hiện thành lời nói và hành động. Hãy cẩn 
thận với lời nói và hành động hàng ngày, vì 
chúng sẽ trở thành thói quen có hữu. Hãy cẩn 
thận với các thói quen của bản thân, vì chúng 
sẽ trở thành nhân cách của chúng ta. Và nhân 
cách của chúng ta luôn có khuynh hướng dẫn 
dắt chúng ta đến một số phận nào đó. 


%*£% 
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Khi chữ nghiệp được dùng như một triết lý về đời 
sông, nó hàm nhiều nghĩa sâu xa hơn, không phải 
làhoàn toàntiêu cựcnhư mộtnăng lực bí 
ân khống chế một cá nhân nào đó. Thông thường, 
nếu ai đó biết chút ít về Phật giáo, nIÊU CÓ điều gì 
xấu xây ra cho họ, họ cho rằng đó là do 
nghiệp của mình. Nói như vậy họ hàm nghĩa đó là 
kết quả của một nghiệp xấu trong quá khứ, bây 
giờ trổ quả và họ phải thọ lãnh không chối cãi 
được. Như vậy nghiệp ở đây mang tính thụ động, 
là kết quả của một chuỗi diễn tiếntrong quá 
khứ cho đến hiện tại. Khi hiểu nghiệp như vậy, 
người ta mặc định nó là một cái gì đó như 
địnhmệnh, không thay đổi được. 

Không phải tất cả các nghiệp đều cho quả khổ. 
Trong bài kinh quan trọng thứ hai nói về nghiệp 
(MN 136) như sau: “Nếu có ai đó có dụng 
ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả 
năng đưa đến sung sướng (lạc thọ), người đó tạo 
nghiệp đưa đến sung sướng và có được sung 
sướng. Nếu có ai đó códụng ý làm thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa 
đến khổ đau, tạo nghiệp khổ đau, người đó có khô 
đau (khổ thọ). Nếu có ai đó có dụng ý làm thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp có khả năng đưa 
đến không khổ không lạc, thời người đó tạo 
nghiệp cho quả không khổ không lạc, có trạng 
thái xả (thọ).” Tiếp theo Đức Phậtnói đến các 
loại nghiệp và quả dị thục (chín muồi trong một 
khoảng thời gian nào đó) của các loại nghiệp đó. 
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Khi tìm hiểu về nghiệp và mối tương quan nhân 
quả của các hành động lập đi lập lạicó chủ 
ý hay vô thức, nó là một phạm trù rất phức tạp, 
cần trí tuệ của một bậc giác ngộ hoàn toàn mới 
thấy biết và giải thích trọn vẹn được. Khi người 
ta chọn lựa hành động theo một cách thức nào đó, 
sự chọn lựa đó không phải ngẫu nhiên mà có, mà 
nó đã được điều kiện hóa hay lập trình sẵn rồi. 
Những hành động lựa chọnnhư vậy gọi là 
do nghiệp lực dẫn dắt. Vậy nghiệp lực là gì? 

Khi Nguyễn Du nói: “đã mang lấy nghiệp vào 
thân”, thì nghiệp ở đây chính là nghiệp lực, vì 
nghiệp đó đã cột chặt vào thân phận của một con 
người. Nó dường như đã trở thành định mệnh của 
người đó. Lúc đó các hành động và lựa chọn của 
người đó phần lớn là do vô thức dẫn dắt, nghĩa là 
phần lớn họ không biết tại sao họ lại lựa 
chọn hành động như vậy. Kiều không biết vì sao 
nàng lại chọn nhìn vào một ngôi mộ hoang 
không người hương khói khi đi chơi trong 
tiết thanh minh có nhiều cảnh sắc xinh đẹp, tươi 
sáng hơn xung quanh. Các em nàng và những 
người khách du xuân khác không có lựa 
chọn giống nàng, họ vui hưởng cảnh xinh tươi 
của một mùa xuân nơi thôn dã vào thời thái 
bình, yên ổn của đất nước. Còn nàng lại bị thu hút 
vào một cảnh khiến tâm hồn nàng thôn thức, bất 
an. 

Kiều đã chọn lựa như vậy vì trong tâm thức của 
nàng có chứng (hạt giống) của nghiệp đoạn 
trường. Hay nói theo ngôn ngữ hiện đại, nàng đã 
được lập trình để cảm nhận như vậy, chọn lựa 
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như vậy, và chịu nhậnthọ báo (giức mơ và 
những tiên tribáo ứng của Đạm Tiên) như 
vậy trong đời này. 

Mình không thể trách ông trời tại sao lại sáng 
tạo ra tôi trong thân xác và cách cảm xúc (đa 
tình, đa cảm, đa mang) như thế này! “Có rời mà 
cũng tại ta”, có aI bắt ta chọn lựa như vậy đâu? 
Nhưng vì cái ta hay bản ngã vốn là kết quả của 
nghiệp đã làm trong quá khứ, nay biểu hiện 
ra như một quyền lực thôi thúcta phải nghĩ, nói và 
làm theo một cách đặc biệt nào đó. 

Hành động và lựa chọn của mỗi người để thể 
hiện bản ngã hay bản lĩnh của mình trong những 
tình huống cụ thểlàty donhưng không hoàn 
toàn tự do. Vì sao? Người ta có quyền phản 
ứng và cư xử như thế này hay như thế kia. 
Những phản ứng và cách cư xử của họ có thể đem 
lại lợi ích, cho cảm xúc tốt, và không hại đến ai. 
Đó là người đang tạo thiện nghiệp, cư xử khéo 
léo, hành động khôn ngoan và có trí tuệ. Nhưng 
cũng có những lúc họphản ứng thiếu sáng 
suốt, cư xử vụng về và mang lại cảm xúc xấu cho 
mình và cho người khác. Đó là lúc họ đang 
tạo nghịch duyên hay bất thiện nghiệp. Nhưng 
những phản ứng cóđiều kiệnhay không điều 
kiện đều đã được lập trình sẵn rồi; cách chọn lựa 
hành động hay cư xử của một người thẻ hiện trình 
độ nhận thức của người đó. Mà mức độ nhận 
thức của một người lại do giáo dục mà nên. Nếu 
người đó được sinh ra trong một gia 


203 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


đình thiếu giáo dục, cha mẹ không quan tâm đến 
con cái và hành vi của chúng. Môi trường sống 
của người đó là không tốt, có nhiều cám dỗ để 
làm điều bất thiện. Đến trường, người đó cũng chỉ 
thích giao du với bạn xấu và chỉ học được 
điều xấu hơn là điều tốt. Một người sinh ra, lớn 
lên và sống trong môi trường như vậy thì hoàn 
cảnh làm duyên cho họ tạo nhiều bất thiện 
nghiệp, và nó có thể trở thành thói quen phản 
ứng và cư xử đưa đến điều bất lợi cho mình, cho 
người hoặc cho cả hai. Người như vậy là người 
bịhoàn cảnh chỉ phối, người không biết làm 
chủ vận mệnh của mình. Đó là những người 
không bao giờ có tự do thực sự. 

Không phải tất cả mọi người làm ác đều phải 
gặt hái quả khổ đau ngay lập tức. Và cũng không 
phải tất cảmọi ngườilàm thiện đều được 
hưởng hạnh phúc an vui liền khi. Chúng ta thấy 
có một số người làm nghiệp bất thiện như sát 
sinh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, vv trong hiện tại, 
với mong muốn có sự thỏa mãn sung sướng ngay 
lập tức, không suy xét đến hậu quả lâu dài của các 
hành động bất thiện trên. Một số họ khi chưa bị 
phát giác thì quả là có được cảm giác thỏa 
mãn tạm thời, nhưng sự thỏa mãn này lại thúc 
đây họ hành động bất thiện tiếp để có được cảm 
giác kích thích và thỏa mãn lớn hơn. Cứ như vậy 
họ như kẻ thiếu nợ, vay chỗ này trả cho chỗ 
kia, cuối cùng khao khát không thực sự được thỏa 
mãn, mà cảng ngày càng dấn thân vào con 
đường nguy hiểm không có lối thoát. Họ như 
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những kẻ sa lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn 
vào chỗ tội lỗi, nhơ nhớp. 

Tuy nhiên cũng có một số người hồi đầu hướng 
thiện, tuy trước tạo nghiệp bất thiện, nhưng sau 
lại tạo nhiều thiện nghiệp như vua A-xà-thế 
(Ajatasathu) và vua A-dục (Asokz). Phần 
lớn chúng ta, những người chưa giác ngộ đều 
tạo các loại nghiệp lẫn lộn cả tốt và xấu. Khi 
nghiệp đã tạo rồi, chúng được tâm thức ghi 
nhận và lưu trử như những chủng tử thiện vả bất 
thiện. Khi chủng tử thiện có cơ duyênđược tưới 
tâm và phát triển, nó hình thành nên một nhân 
cách tốt. Khi những chủng tử xấu được nuôi 
dưỡng và khuyên khích, nó tạo nên một nhân 
cách xấu. Nhân cách của một con người được 
hình thành và phát triển theo thời gian, chịu sự chỉ 
phối của nhiều yếu tố, nhiều nguyên nhân và hoàn 
cảnh mà chúng ta gọi là nghiệp duyên. 

Về phương diện đạo đức, Nghiệp được chia ra 
làm hai loại thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp. Chúng tathường nghe “tướng tự 
tâm sinh”, vậy tâm như thế nào tạo tướng tương 
ứng? 


Thân do Nghiệp Sanh 
Địa Ngục, Thiên Giới (AN (D) (200) 


Thành tựu mười pháp, tương xứng như vậy, như 
vậy bị rơi vào địa ngục. Thê nào là mười? 


205 


TỶ KHEO NI PHÁP HỶ DHAMMANANDA 


Ở đây, này các Tý-kheo, có người sát sanh, hung 
bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại đả 
thương, tâm không từ bi đối với tất cả loài hữu 
tình và sinh vật. Người ấy lẫy của không cho, bất 
cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, 
hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, người ây 
lấy trộm tải vật ấy. Người ấy sống tà hạnh trong 
các dục, tả hạnh với các hạng nữ nhân có mẹ che 
chở, có cha che chở, có anh emche chở, có 
chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, 
đã có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho 
đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng 
hoa (đám cưới). Người ấy nói láo, đến chỗ tập hội 
hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa các vương 
tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: “Này 
người kia, hãy nói những gì ông biết”; dầu không 
lc người ây nói: “Tôi biết”; dâu biết, người ấy 
ói: “Tôi không, biết”; hay dầu không thấy, người 
ác nói: “Tôi thấy”; hay dầu cho thấy, người ấy 
“Tôi không thấy”. Như vậy lời nói của người 

đụ: trở thành cố ý nói láo, hoặc nguyên nhân vì 
mình, hoặc nguyên nhân vỉ nĐƯỜiI, hoặc nguyên 
nhân vì một vải quyên lợi gì. Người ấy là người 
nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia 
nói, để sanh chia rẽ ở những người nảy. Nghe 
điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này, để 
sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người 
ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi giục những 
kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui thích chia rẽ, thích 
thú chia rẽ, nói những lời đưa đến chia rẽ. Và 
người ấy là người nói lời thô ác. Bắt cứ lời gì thô 
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bạo, thô tục, khiến người đau khổ, khiến người 
tức giận liên hệ đến phần nộ, không đưa 
đến Thiền định, người ấy nói những lời như vậy. 
Và người ấy nói những lời phù phiểm, nói phi 
thời, nói những lời phi chơn, nói những lời 
không lợi ích, nói những lời phi pháp, nói những 
lời phi Luật, nói những lời không đáng gìn giữ. Vì 
nói phi thời, nên lời nói không có thuận lý, không 
có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. Người ấy 
có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ rằng: 
“Ôi, mong răng mọi tài vật của người khác trở 
thành của mình! “. Có sân tâm, khởi lên hại ý, hại 
niệm như sau: “Mong rằng những loài hữu 
tình này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, 
hay bị tàn hại, hay mong chúng không còn tồn tại! 
“' Người ấy có tà kiến, có tưởng điên đảo, như: 
“Không có bố thí, không có cúng thí, không 
có thiện thí, các hành vi thiện ác không có kết 
quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các 
loại hóa sanh, trong đời không có các Sa-môn, 
Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân chánh thành 
tựu, sau khi tự mình chứng ngộ với thắng trí, 
lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau”. 

Thành tựu mười pháp này, người ấy như vậy 
tương xứng rơi vào địa ngục. 

Thành tựu mười pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy 
tương xứng, được sanh lên cõi Trời. Thế nảo là 
mười? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có người đoạn tận sát 
sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm; biết tàm 
quý, cólòng từ, sốngthương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và các loài hữu tình và 
sinh vật; đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy 
của không cho, bất cứ vật gì của người khác, hoặc 
tại thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người 
ấy, người ấy không lấy trộm tài vật ấy; đoạn 
tận tà hạnh trong các dục, từ bỏtà hạnh trong các 
dục, không hành tà hạnh với các hạng nữ nhân, có 
mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có 
chị che chở, có bà con che chở, có pháp che chở, 
đã có chông, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho 
đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng 
hoa (đám cưới). Người ấy đoạn tận nói láo, từ 
bỏ nói láo, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng 
hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các 
tổ hợp, hay đến giữa các vương tộc, khi bị dẫn 
xuất làm chứng và được hỏi: “Này ông kia, hãy 
nói những gì ông biết”. Nếu biết, người ấy nói: 
“Tôi biết”. Nếu không biết, người ây nói: “Tôi 
không biết”; hay nêu không thấy, người ấy nói: 
“Tôi không thấy”; nếu thấy, người ây nói: “Tôi 
thấy”. Như vậy lời nói của người ấy không trở 
thành "cỗ ý vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, 
hoặc nguyên nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì 
một vài quyền lợi gì. Đoạn tận nói hai lưỡi, từ 
bỏ nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi 
đến chỗ kia nói, để sanh chia rẽ ở những người 
nảy; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi đến nói với 
những người này, để sanh chia rẽ ở những người 
kia. Như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly 
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gián,tăng trưởng những kẻ hòa hiệp, thích 
thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
Đoạn tận lời nói thô ác,từ bỏ lời nói thô ác. 
Những lời nói nhu hòa, êm tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui 
lòng nhiều người, người ấy nói những lời như 
vậy. Đoạn tận lời nói phù phiếm, nói đúng thời, 
nói chân thật, nói có ý nghĩa, nói đúng Pháp, nói 
đúng Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì 
nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ 
thống, có lợi ích. Ở đây có người không tham ái, 
không tham lam tài vật kẻ khác, không nghĩ rằng: 
“Ôi! Mong rằng mọi tài vật của người khác trở 
thành của mình! “. Lại có người không có sân 
tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ 
rằng: “Mong rằng những loài hữu tình này sống 
không thù hận, không oán thù, không nhiễu loạn, 
được an lạc,lo nghĩtự thân”. Có chánh kiến, 
không có tư tưởng điên đảo, nghĩ răng: “Có bố 
thí, có cúng thí, có tế tự, các hành vi thiện ác có 
kết quả dị thục, có đời này, có đời sau, có mẹ, có 
cha, có các loại hóa sanh, trong đời có các Sa- 
môn, Bà-lamôn chân chánh hành tr, chân 
chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng, lại tuyên 
bó cho đời này và cho đời sau”. 

'“ “Thành tựu mười pháp này, này các Tỷ-kheo, như 
vậy tương xứng được sanh lên Thiên giới.” 

_= 


—> 
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Những gì đã làm trong quá khứ là không thể thay 
đổi được, nhưng chúng ta có quyền thay đối hiện 
tạibằng thái độ hay cách phản ứng ngay bây giỜ. 
Khi trong tình trạng khân cấp và nguy hiểm, 
hoảng loạn, sợ hãi và sân hận là những tâm lý phổ 
biến nhất. Và nếu chết với tâm thức như vậy 
thì rất nguy hiểm. Lúc đó nếu có lý trí, bình 
tĩnh để cầu nguyện, rải tâm từ, hay niệm xả bỏ, 
niệm hơi thở để tâm bình thản trong giây phút 
hiểm nguy đến tính mạng là điều rất quan 
trọng. Tuy nhiên, nếu chưa được thực tập để làm 
chủ tâm, hay mới thực tập còn non nớt thì cũng 
rất khó để bình tâm đểquán chiếu và lựa 
chọnđúng đắn. Khi như vậy người ta hành động 
theo phản xạ tự nhiên, theo thói quen có hữu, hay 
theo sự chỉ phối của môi trường xung quanh mình 
trong thời điểm đó. 

Ngày xưa các vị vua chúa có rất nhiều phu nhân, 
hoàng hậu. Bây giờ ở một số quốc gia theo Hồi 
giáovẫn còn tập tục này. Những người phụ nữ có 
chung chỗồng thường không ưu nhau. Họ hiềm 
khích và đôi khi nghĩ ra mưu kế để hại nhau. 
Hoàng hậu Sãmaävati là một phụ nữ thuần hậu bị 
rơi vào hoàn cảnhnghiệt ngã như vậy. Khi còn là 
một cô gái thông minh, yêu đời và đây nghị lực, 
nàng đã bị đức vua Udena của xứ Kosambi trông 
thấy và bị vua thích. Cha nuôi nàng, một vị 
quan trong triều và cũng là một Phật tử thuần 
thành, một nhà hảo tâm, triệu phú Ghosaka, biết 
vua là người có bản ngã rất lớn, tính cách hung 
bạo, háo sắc, vv, nên không muốn cô nghĩa 
nữyêu quítrở thành một trong những phu 


210 


PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI SÔNG 


nhâncủa vua. Tuy nhiênvua Udena đã tìm 
mọi biện pháp bắt ép cha nuôi nàng phải để cho 
Samaävati vào cung làm hoàng hậu. Được nạp 
cung, Sãmãvati vẫn giữ bản chấtthuần hậu 
và trung trinh của nàng. Vì là người mới, lại có 
nhiều phẩm chất tốt nên nàng rất được vua yêu. 
Điều đó cũng khiến cho một bà phi khác trong 
hậu cung, Magandiya, một phụ nữ Bà la môn xinh 
đẹp tuyệt trần nhưng kiêu kỳ, ngạo mạn, nhiều 
mưu chước và hay ghanh ty, trở nên rất tức tôi 
vớiân sủngcủa Sãmãvat. Khi được biết 
Samävat là một đệ tử thuần thành của Phật, 
thường thực hành tâm từ, dạy các cung nữ thực 
hành tâm từ và các tâm bác ái khác, Magandiya 
càng thêm đố ky. Bà phi này vốn thù Phật vì 
một sự cô trong quá khứ, khi cha mẹ Magandiya 
muốn Phật (lúc đó mới mới ngoài ba mươi, đầy 
đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp vv) lẫy cô con gái mỹ 
miều có một không hai của họ. Đức Phật đã từ 
chối thăng thừng bằng một bài pháp về 32 thê 
trược, sự nguy hiểm và ràng buộc thấp hèn của 
nhục dục, về sự nhàm chán thế gian, vv. Tiểu thư 
Magandiya chỉ nghe được một phần của bài pháp 
về sự nhơ nhớp của thân xác, vv, nàng liền nỗi 
giậncho rằng ông sa môn đẹp trai đang khinh 
khi phỉ báng riêng nàng chỉ vì nàng đẹp! (Bao 
nhiêu trong chúng ta thỉnh thoảng cũng khởi bất 
thiện tâm, làm bất thiện nghiệp như cô gái ngu 
ngốc này.) Khi đã trở thành hoảng hậu của xứ 
Kosambi, dưới sự bảo kê của vua Udena, bà phi 
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nảy không từ một cơ hội nào để trả thù Phật và 
các đệ tử của ngài Và bây giờ, nảng xem 
Samaävati là tình địch và kẻ thù không đội trời 
chung của nàng. 

Với mọi mưu chước của Magandiya, SãmävatI 
vẫn chỉ trải tâm từ đến nàng và đến ông vua nóng 
nảyUdena, người bị Magandiya ton hót xúi bậy. 
Samavati khôn khéo dạy các cung nhân dươi 
trướng bà cùng thực hàảnhtâm từ, cùng học 
hỏi giáo pháp từ một nữ thiện tín (KhuJJutarä) 
người được ra ngoài nghe pháp từ kim khâu Đức 
Phật. Họ đã cùng nhau phát triển tâm từ vững 
mạnh đến độ mũi tên của ông vua bạo ngược 
không thể hại họ. Nhưng một ngảy, khi vua đang 
đi dẹp loạn ở vùng biên ải, Magandiya đã 
cho quyến thuộc của nàng đến lập mưu chước và 
đốt cháy cung điện có Sãmãvati và 500 cung 
nữ dưới trướng bà. 

Tất cả thân xác họ đều bị chết cháy nhưng tâm 
hồn cao thượng của hoàng hậu Sãmãvati và 
các cung nữ dưới sự hướng dẫn của bà đều đã giải 
thoát khỏibốn đường ácđạo (địa ngục, ngạ 
qui,súc sinh và qui thần Atula). Một số cung 
nữ đã nhập quả thánh thứ hai, và hoàng hậu 
Samãvat đãđắc quảbất lai,tái sinh vào cõi 
Tịnhcư Thiên. Như vậy trong những trường 
hợp hiểm nguy không lối thoát, những người thực 
hành tâm từ, có tâm đã phát triển tốt, vẫn đủ khả 
năng làm chủ tâm mình và luôn hướng thiện. 

Khi được tường thuật về cái chết của thánh nữ 
SamavatI, Đức Phật đã cảm thán nói lên bài kệ: 
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Tinh cần (trong thiện pháp) là con đường đến bất 
tử 

Thất niệm(khiếnác tâmlộng hành) là con 
đường đến tai Ương. 
Người tinh cần sông trong bất tử 
Kẻ thất niệm sống như đã chết. 

Câu chuyện cảm động về hoàng hậu Sãmävati, 
người có nghị lực vươn lên trong những tình 
huống éo lenhất của cuộc đời (mất cha mẹ từ 
nhỏ, phải đi xin ăn, nhưng nhờ sự chân thực và tài 
tô chức, cô bé đã được một triệu phú đề ý và nhận 
làm con nuôi). Dù đã từng gặp rất nhiều nghịch 
cảnh trong đời, nàng vẫn luôn can đảm, nhân 
hậu vàtừ bi.Đức hạnh của nàng được Đức 
Phật tuyên bồ là nữ đệ tửcao thượng nhất trong 
hạnh tâm từ (aøggam meftaviharinam) (A.1.26). 
Tấn bi kịch trong hậu cung vua Udena không 
dùng lại ở đó. Nhân quảnghiệp báo của quá 
khứ và hiện tại đan xen vào nhau tạo ra tắm thảm 
kịch khiquyền lựcvàvô minh cùng đồng 
hành. Vương phiMagandiya sau khi hãm hại tàn 
khốc người mà nàng cho là “địch thủ”, rất đắc 
ý, thỏa mãn, chờ thời coơđể được tấn phong làm 
chánh cung hoàng hậu. Vua Udena trở về hoàng 
cung, được biết những gì đã xây ra thì rất đau xót. 
Ông thương tiếc hoàng hậu Sãmãvati bao nhiêu 
thì càng căm thù người đã hại hoàng hậu bấy 
nhiêu. Là một đắng quân vương, ông cũng có 
những mưu kế của mình khiến cho kẻ thủ ác phải 
sập bấy. 
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Vua Udenatrước mặt Magandya đã lớn 
tiếng ngợi khen người nào đã giúp ông diệt 
trừ ° mỗi hiểm họa Samavati” — người mà ông cho 
rằng luôn tìm cách ám sátông. Ông cũng ngỏ 
ý muốn khen thưởng cho những ai đã bảy ra mưu 
kế hãm hại nàng. Nghe như vậy, Magandiya đã 
không nghi ngờ gì, liền thú nhận mình chính là 
người tạo ra kịch bản của vụ hỏa hoạn trong cung 
cấm — với ý chí là muốn trừ diệtmối họa lớn cho 
nhà vua. Vua Udena tỏ vẻ vui mừng và bảo nàng 
hãy mời tất cảthân quyến và đô đệđã giúp 
nàng hoàn thành công việc nảy để cùng trọng 
thưởng. Magandiya cho mời người chú thân tín và 
các đỗ đảng của nàng — những người đã tham 
gia vào việc đốt cháy cung điện của Samavati 
đến. 

Khi đã tập trung được tất cảtội phạm, vua 
Udena đột nhiên trở mặt và tuyên bồ bắt giam tất 
cả họ - đứng đầu là Magandiya và chú của nàng- 
người đã ra tay tàn độc với đối thủ của nàng. Nhà 
vua cho dựng lên một pháp trường có những tắm 
lưới sắt được nung đỏ trên than hồng và bắt 
đám tội phạmnướng sống trên đó. Cái chết đau 
đớn của họ khi bị nướng từ từ trước mặt hàng vạn 
người chứng kiếnđầy ám ảnh thê lương và rùng 
rợn. 

Tuy nhiên, sau khi đã trả thù cho SammavatI, vua 
Udena không có được sự bình yên thanh 
thảntrongtâm hồn Vua nằm thấyá ác 
mộng thường xuyên. Ám ảnh nhất là cặp mắt 
buồn có vẻ trách móc của hoàng hậu Samavati. 
Trước khi hành hình Magandiya một cách tản bạo 
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nhất, ông đã mơ thấy HH Samavati trở về can 
ngăn ông không nên tạo ác nghiệp để trả thù cho 
nảng. Nhưng vua Udena -bản chất vốn thô 
bạo và tàn độc, đã bỏ qua lời nhắc nhở sâu thắm 
trong tiềm thức, vẫn làm theo lý trí hời hợt của 
một vị quân vương. Kết quả là nhiều người chết 
thảm một cách đau đớn, còn ông thì không có 
được một phút bình yên trong tâm hồn sau thảm 
cảnh. 

Khi được nghe về tất cả những diễn tiễn đã xây ra 
ở thành Kosambi Đức Phậtrầm tư lên 
tiếng tuyên thuyết về nguyên lý chuyển hóa cảm 
xúc và oan trái trong cuộc đời: “Với hận diệt hận 
thù - đời này không thể được. Không hận- tỏa từ 
bi — hận thù liền tan biến.” (Pháp Cú câu 5) 


Nghiệp và Nguyện 


Trong phần trước chúng ta đã bàn về chữ nghiệp 
theo định nghĩa trong kinh điển cũng như theo 
cách hiểu thông thường trong văn chương và dân 
gian cùng với những câu chuyện minh họa. 
Nghiệp (Kamma hay Karma) được hiểu là những 
hành động mang tính tạo tác, tức là hành động có 
chủ ý, được điều động bởi ý thức hay vô thức, để 
lại những hiệu ứng nhất định nào đó lên chính 
người hành động và lên những người hay môi 
trường xung quanh. Khi hành động được điều 
động bởi vô thức mà có những phản ứng không 
nằm trong dự định vả tính toán của người hành 
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động thì nó thuộc về nghiệp lực — hay năng 
lực dẫn dắt các hành động và chọn lựa mà bản 
thân người làm không hoàn toàn ý thức được tại 
sao. Nói một cách đơn giản, làm mà không biết vì 
sao mình làm như vậy thì gọi là hành động 
do nghiệp lực dẫn dắt. 

Khác với nghiệp lực, nguyện lực (determination 
to commit to st) lại là những ước mong và nỗ 
lực theo một hướng mà bản thân người làm biết 
rõ là vì sao và năng lực nào khiến cho mình chọn 
lựa hay hành động như vậy. Thường thì nguyện 
lực được phát khởi khichứng kiếnhay nghe 
những điều khiến tâm hồn mình xúc 
động mạnh, cảm thấy được truyền cảm hứng để 
thay đối Trong tiếng Pali, nguyện ước 
Adhiddhãnã — tâm quyết định mạnh mẽ để làm 
một việc nào đó, nếu đó là việc thiện như thay 
đổi cách sống, thay đổi môi trường làm việc 
lành mạnh hơn,từ bỏthói quenxâu hay thiết 
lập thói quen tốt, vv. Đứng dậy sau vấp ngã, sửa 
chữa sai lầm của bản thân, nguyện không nói 
xâu hay tìm lỗi người. Nguyện giúp đỡ người 
khác vượt qua khó khăn... nguyện qui y Tam 
Bảo và giữ năm giới thường xuyênđể tránh ác, 
nguyện tu thập thiện để tích thiện, nguyện tập 
sông đời đơn giản không tranh đua (giữ tám giới), 
nguyện sống đời xuất gialy trần (10 giới), 
nguyện chuyên tu, trở thành những hành giả với 
đây đủ giới luật (thọ cụ túc giới), nguyện hành Bồ 
tát hạnh, vv. 

Khi Sa môn Cô Đàm từ bỏ đời sống khổ hạnh và 
bắt đầucon đường trung đạo tránh hai cực 
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đoan[{ï]trong pháp hành, ngàithọ dụng bánh 
sữa đề hồ trong cái bát vảng của nàng thôn nữ 
Sujata - người tưởng lầm tưởng ngài là một vị 
thần cây linh thiêng. Sau khi thọ thực, ngài đi ra 
bờ sông Ni Liên Thuyên (Nerajyana), ném chiếc 
bát xuông dòng sông với lời nguyện nếu ngải đã 
đủ duyên nghiệp để thành Phật, chiếc bát sẽ trôi 
ngược dòng. Và điều kỳ diệu đã xây ra để xác 
tín lời nguyện ước, chiếc bát trôi ngược dòng. Bồ 
tát có thêm tự tin để trở lại nơi đã chọn, ngồi dưới 
CỘI cây bồ đề và bắt đầu hành trìnhvào nội tâm, 
lội ngược dòng với lời nguyên không giác ngộ thì 
dẫu xương tan thịt máu khô hết cũng không đứng 
dậy. 

Nguyện lục dũng mãnhnày gây ra những 
luồng rung động trong vũ trụ, vàma vương đã 
“giải mã” được cácrung động đó mang ý 
nghĩa gì. Điều này quả là một thách thức cho thế 
lực của ma vương - thế lựcchống đối không muốn 
có người giác ngộ và thoát khỏi vòng bủa vây của 
chúng, nên đã sai các cô gái trẻ, đẹp, hấp dẫn và 
ngọt ngảo quyến rũ đến để làm sao nhãng việc tu 
hành của bậcân sĩ. Tiếp tục chú tâm trên hơi 
thở một cách buông xả với tâm thức của một đứa 
trẻ lên bảy, viấn sĩ không hề động tâm trước 
những pha biểu diễn nghệ thuật quyên rũ bậc cao 
nhất của các thiên nữ cõi dục giới. [H] 

Quyến rũ không được, Ma vương liền gửi các đội 
quân tinh nhuệ với binh đao và các hình ảnh ghê 
rợnđến để dọa dẫm Bỏ tát. Tiếng binh khí vang 
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rên, tiếng gầm rú của chiến xa và các binh đoàn 
không thủy bộ ... cũng không làm tâm 
hành giả sợ hãi hay dao động. 

Trong đại định, bậc đại ấn sĩ(Maha muni) kiết 
ân Xúc Địa (Bhumi phassa Mudra), nhắc lại lời 
nguyễn với sự chứng minh của đại địa rằng ngài 
đã thục hảnhcác Ba-lamật (paramita) trong 
suốt bốn A tăng kỳ (asankhaya — một khoảng thời 
gian đài không đêm được) và một trăm ngàn đại 
kiếp để thành tựunhững phẩm hạnh của một 
vị Đại Giác Ngộ (Buddha). Đại địa rung chuyển 
xác tín lời nguyền sâu dày của Bồ tát, khiến cho 
các binh chủng của ma vương phải rút lui và 
hạ khí giới. 

Nguyện lực chính là sức mạnh đưa người ta 
ra khỏi một vùng đã bị giam giữ lâu ngày hay 
nhiều đời nhiều kiếp. Nguyện lực càng mạnh mẽ 
và nỗ lực hành động theo hướng dẫn của trí tuệ và 
sự suy xétđúng đăn thì sẽ thành tựu như nguyện. 


Nghiệp chướng 


Nhiều khi trong cuộc sống chúng ta muốn làm gì 
đó nhưng luôn bịcản trở khiến cho ta thối 
tânhay bỏ công việcdở dang không thành 
tựu được như ý nguyện. Bị cản trở và thối thất thì 
gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng là các lực 
cản haythử tháchtrong cuộc sông khiến 
cho chúng ta không dễ dàng đạt 
được một/những mục đích nào đó. 

Nghiệp chướng cũng có thể là những điều xây ra 
bất ngờ khiến cho người không nắm bắt được cơ 
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hộ để làm haythành tựuđiều mình 
muốn. Chướng nghiệp cũng khiến cho người ta 
đánh mất hạnh phúcmà mình đang có hay xứng 
đáng được hưởng. Nếu nghiệp chướng chỉ là 
chướng duyênthử thách, với sự kiên 
định với mục đích đã chọn, người ta có thể vượt 
qua được. Nhưng khi nghiệp chướng là những 
điều bất ngờ xây ra khiến người ta phải từ bỏ con 
đường đã chọn thì nó quả là tai hại. Đôi khi người 
ta tưởng chừng như đã năm được hạnh phúc rồi 
nhưng vì những chuyện không đáng là gì cả khiến 
họ buông tay và cơ hội vuột mất. Đó cũng là một 
kiểu nghiệp chướng. 

Chướng nghiệp có thể đến từ bên trong hay đến từ 
bên ngoài. Chúng sinh khi bị chi phối bởi tham 
lam, sân hận, sĩ mê, kiêu mạn, nghi hoặc hay tà 
kiến khiến cho họ làm, nói hay suy tư những việc 
không nên làm/nói; và không làm/nói những 
việc cần phải làm/nói — sai lầm như vậy khiến họ 
không đạt được điều họ đã mong mỏi và đã nỗ 
lực hướng đến trong cuộc sống. 

“- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 
có hạng người do buôn bán như vậy, đi đến thất 
bại? Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở 
đây, có hạng người, do buôn bán như vậy, 
không thành tựuđược như ý muốn? Do nhân gì, 
do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người 
do buôn bán như vậy,thành tựu được như 
ý muốn? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng 
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người do buôn bán như vậy, lại được thành 
tựu ngoài ý muốn? 

2. - Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị 
Sa-môn hay Bà-lamôn và hứa hẹn như sau: 
"Thưa Tôn giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp 
đỡ", nhưng người ấy không cho như đã được hứa. 
Nếu từ chỗ đây mạng chung, đi đến chỗ này, dầu 
cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến chỗ 
thất bại. 

3. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa- 
môn hay Bà-la-môn và hứa như: "Thưa Tôn giả, 
hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng 
người ây không cho như đã quyết định muốn cho. 
Nếu từ chỗ đây mạng chung, đi đến chỗ này, dầu 
cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán ấy không 
đi đến thành tựunhư ý muốn. 

4. Ở đây, này Sảriputta, có hạng người đi đến Sa- 
môn hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn 
giả, hãy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ". Và 
người âầy cho như đã quyết định muốn cho. Nếu 
từ chỗ đây mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho 
người ây có buôn bán gì, buôn bán ấy đi 
đến thành tựu như ýmuốn. 

5. Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa- 
môn hay Bà-la-môn và hứa như sau: "Thưa Tôn 
giả, hãy nói lên điều Tôn giả ¡ cần giúp đỡ", và 
người ây cho hơn như đã quyết định muốn nh, 
Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ nảy, dầu 
người ấy có buôn bán gì, buôn bán như vậy 
được thành tựu ngoài ý muốn. 

Này Sảriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, 
có hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất 
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bại. Đây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở 
đây, có hạng người do buôn bán như vậy, 
không thành tựuđược như ý muốn. Đây là nhân, 
đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người, 
do buôn bán như vậy, thành tựu được như 
ý muốn. Đây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, 
ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy 
được thảnh tựu ngoài ý muốn.” 


[Anguttara nikaya IX, 79, chương bốn pháp] 
Nghiệp và Mệnh 


Vậy nghiệp có phải là định mệnh không? Bài 
kinh sau đây cho thấy nghiệp có thể thay đổi được 
khi tâm hướng thay đổi. Nghiệp, theo cách hiểu 
của Đạo Phật thì không phải là định mệnh. Sinh 
ra trong một hình hài và hoàn cảnh như thế nào là 
do nghiệp quá khứ quyết định (Kammam khettam 
viññãnam bijam, tanhã sineha - chủng thức là hạt 
giống, nghiệp là cánh đồng, ái là Tước tưới 
tâm), tuy nhiên sống với những gÌ có sẵn này như 
thế nào thì đó là chọn lựa của mỗi người. 

Nếu một người được thừa hưởng gen tốt từ cha 
mẹ dòng tộc, được nuôi dưỡng trong môi trường 
tốt nhưng tâm ý người đó hướng bất thiện, giao 
du bạn xấu và không biết ơn, trân trọng những gì 
mình đang có thì sớm muộn gì người đó cũng mất 
đi những cái tốt ban đầu, và tự chuốc lây khổ đau 
bần cùng thất bại như định mệnh tự mình tạo ra. 
Người như thế gọi là kẻ làm bánh tồi mặc dù có 
được bột tốt, đường ngon và các gia vị hảo 
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hạng nhưng vì thiếu kỹ năng làm bánh (tạo 
ra cuộc đời đặc biệt của mình) nên đã làm hư 
bột hư đường; và cái bánh cuộc đời của người đó 
không ai muốn thưởng thức. Những người như 
vậy trong kinh nói là người đi từ ánh sáng vào 
bóng tối. 

Cũng có những người khi sinh ra không 
được may mắn, gia đình có thể nghèo khổ, cơ thê 
có thê khôngkhỏe mạnh, hay thậm chí bị khiếm 
khuyết, nhưng không vì vậy mà họ bi quan, chán 
chường và đô lỗicho số phận. Họ luôn sống tốt 
với những gì mình có, và tạo nghiệp lành để hiện 
tại an lạc và tương lai sáng đẹp hơn. Họ cũng 
giống như người không được cung cấp bột tốt, 
đường thì thuộc loại xoàng, các gia vị cũng tầm 
thường, nhưng họ biết cách học làm bánh ngon từ 
nguyên liệu rẻ tiền. Và chiếc bánh cuộc đời của 
họ dù không hấp dẫn vẻ hình thức, nhưng lành 
mạnh và bổ dưỡng. Những người như vậy là 
người đi từ bóng tôi ra ánh sáng. 

“Này các Tý-kheo, có bốn hạng người này có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tôi: sông 
trong bóng tối, hướng đến ánh sáng; sống trong 
ánh sáng, hướng đến bóng tối; sống trong ánh 
sáng, hướng đến ánh sáng. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người 
sông trong bóng tôi, hướng đên bóng tôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh 
trong một gia đình hạ tiện, gia đình một người đô 
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phân, hay gia đình một người thợ săn, đan rổ, 
hay gia đình người đan tre, làm bẫy sập, hay gia 
đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, 
hay trong một gia đình một người nghèo đói, ăn 
uống thiếu thốn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho 
được đồ ăn, đồ mặc. Và người ây lại xâu xí, khó 
ngó, còm lưng, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, 
quẹo tay bại chân, hay đi khấp khênh, hay nửa 
thân tê liệt, không có được đồ ăn, đồ uống, đồ 
mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phấn sáp, chỗ năm, 
chỗ ở hay đèn. Người ấy sống với thân làm ác, 
sông với miệng nói ác, sông với ý nghĩ ác. Sau 
khi sống với thân làm ác, với miệng nói ác, với ý 
nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, 
nảy các Tý-kheo, là hạng người trong bóng tối 
hướng đến bóng tối. 


3. Và này các Tý-kheo, thế nào là hạng người 
sông trong bóng tôi hướng đên ánh sáng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người được sanh 
trong một gia đình hạ liệt... chỗ nằm, chỗ ở hay 
đèn. Người ấy sống với thân làm lành, sống với 
miệng nói lành, sống với ý nghĩ lành. Sau khi 
sông với thân làm lành, với miệng nói lành, với ý 
nghĩ lành, khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên cõi lành, cõi trời, cði đời này. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là hạng người sống trong bóng tối 
hướng đến ánh sáng. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người 
sông trong ánh sáng hướng đên bóng tôi? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người được 
sanh trong mộtgia đìnhcao quý, trong gia 
đình Sát-đế-ly giàu có, hay trong gia đình Bà-la- 
môn giàu có, hay trong gia đình gia chủ giàu 
có, phú hào có tài sảnlớn, có của cải lớn, có nhiều 
vàng và bạc, có nhiều tài sản, vật dụng, nhiều tiền 
của, ngũ cốc. Người ấy lại đẹp trai, dễ nhìn, dễ 
thương, với màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy 
lại nhận được đồ ăn, đồ uống, áo mặc, xe cộ, vòng 
hoa, hương liệu, phấn sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn 
đuốc. Người ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý 
nghĩ ác. Do thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là hạng người sông trong ánh sáng hướng đến 
bóng tôi. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người sống 
trong ánh sáng hướng đên ánh sáng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sanh ra 
trong gia đìnhcao quý, tronggia đình Sát-đề- 
ly giàu có, hay trong gia đình Bà-la-môn giàu có, 
hay trong gia đình gia chủ giàu có, phú hào có tài 
sản lớn, có của cảilớn, có nhiều vàng vả bạc, có 
nhiều tài sản, vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ 
cốc. Và người ấy đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với 
màu da tuyệt đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận 
được đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, 
hương liệu, phân sáp, chỗ nằm, chỗ trú, đèn đuốc. 
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Người ấy, thân làm lành, miệng nói lành, ý 
nghĩ lành. Do thân làm lành, miệng nói lành, ý 
nghĩ lành, người ấy khi thân hoại mạng 
chungđược sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. 
Này các Tý-kheo, như vậy là người sống trong 
ánh sáng hướng đến ánh sáng.” [Anguttara V, 85] 


Tỳ Kheo NI Pháp Hỷ Dhammananda 


Viết tại Bodhi Tree meditation Center, Honolulu 
2013 


Khemarama — Tịnh An Lan Nhã —- Bà Rịa Vũng 
Tàu 2017 


[Í] Hai cực đoan là đăm say trong dục lạc vô độ, 
vốn thấp hèn tai hại, và khổ hạnh ép xác, vốn vô 
ích và tà kiến. cả hai đều là những cách kích 
thích khác nhau lên cơ thể để tạo ra những cảm 
giác mạnh giúp người ta tạm thời quên đi những 
bức xúc nào đó. 

[ii] Ref. Ba cô con gái của ma vương đến từ cõi 
Paramimmita vasavati -cõi trờicao nhất 
trong Dục giớI(Kãma vacana) 
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CHÚ THÍCH 


! Mong muốn khác thường coi chừng bị “bất 
thường' đó nghe! Cổ nhân nói “bình thường tâm 
thị đạo.” 

“ Xem Madhupïìkasutta, MN. 

3 Năm qui luật được bàn đến trong triết học Phật 
giáo là: (1l) citta niyama- qui luật của tâm, hay 
những nguyên tắc vận hành của tâm; (2) 
karmamiyäama- qui luật nghiệp quả; (3) utu 
Niyama- qui luật của thời tiết, hay sự vận động 
của các mùa; (4) b1Ja niyama- luật sinh học; và (Š) 
dharma niyãma- Sự vận hành có tính tất yếu của 
pháp. 

*# DN, Brahmajala sutta 1.27: “the ascetic Gotama 
reftrains from such base arts and wrong means of 
livelihood”. It 1s, monks, for such elementary, 
Inferior matters of moral practice that the 
worldling would praise the Tathagata. 

There are, monks, other matters, profound, hard 
to see, hard to understand, peaceful, excellent, 
beyond mere thoupht, subtle, to be experienced 
by the wise, which the Tathagata having realised 
them by his own super-knowledge, proclalms. 
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Thịs 1s which those who would truthfully praise 
the Tathagata should rightly speak. [W¡sdom 
Publication USA 1995. p. 73] 

”_DN, Kevaddha sutta: there are three kinds of 
miracle that I have declared, having realized them 
by my own 1nsight. Which three? The miracle of 
psychic power (iddhi-patihariya), the miracle of 
telepathy (adesana- patihariya), and the miracle of 
Instucton (anusasan- patihariya). [Wisdom 
Publication USA 1995. p. 176] 

° _DN, Brahmajala sutta 

7 Trường phái thiền Pa Auk ở Myanmar 

Š Chuyện này được ghi lại trong Chú giải Kinh 
Pháp cú (Dhammapada atthakatha) 

?_$C dùng từ “lũ quét” để nói lên tính chất nguy 
hiểm và bất ngờ của các phiền não khi chúng sanh 
khởi, bành trướng và ngự trị trong tâm chúng ta. 
Cũng giống như lũ quét cuốn trôi mọi tài sản, triệt 
phá mùa màng và nhân chìm mọi thứ trong dòng 
nước hung dữ, phiền não đến từ các căn môn 
không được phòng hộ cũng cướp sạch, cuốn trôi 
tất cả những thiện nghiệp đã tích luỹ. Chúng biến 
thân tâm thành bãi chiến trường, và khi nó đi qua, 
cũng như những cơn bão khốc liệt đi qua, chỉ để 
lại rác rưởi, đỗ nát và hoang tản, tang thương 
trong tâm hành giả. 

10 Metfa sutta, KN. 

'1 Canki sutta, MN. 

!2_ Sigãla sutta DN. 

!3 Mangala sutta, KN. 
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'4 Kinh Aditta- Lửa cháy, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Salytana samyutta, Sabba vagøa. 

!5_A V. 43: Này gia chủ có năm điều đáng mong 
cầu, được yêu chuộng và được nhiều người đồng 
ý là khó đạt được trong đời này. Gì là năm? Sống 
lâu, sắc đẹp, hạnh phúc, danh tiếng, vả tái sanh 
lên cõi trời. Nhưng, này gia chủ, Như Lai không 
dạy rằng năm điều này CÓ thê đạt được nhờ cầu 
nguyện hay bằng lễ lạt. Nếu ai cũng đạt được 
chúng bằng sự nguyện cầu thì ai mà không đạt 
được?...”” 

'6AN,X,1,2;M78,M 126... 

!7 MN, Alagaddpamasutta, Kinh Ví Dụ Con Rắn, 
Trung Bộ Kinh số 22, tap I; Kinh Di Giáo. 

!§_ Vin. II, Vin. IV, 4: Satta adhikarana samathã 
dhammãä: có bảy cách dàn xếp và giải quyết các 
sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi: 
(1) nên áp dụng cách hành xử Luật với sự có mặt 
(sammukhãvinayo), (2) nên hành xử Luật bằng sự 
ghi nhớ (sativinayo), (3) nên hành xử Luật khi 
không bị tâm thần (amũlhavinayo), (4) nên phán 
xử theo sự thừa nhận (patiññãya), (Š) thuận theo 
số đông (yebhuyyasikã), (6) theo tội của vị ây 
(tassapäpiyasikã), (7) cách dùng cỏ che lấp 
(tinavattharako). 

!92.M.I, sutta No 48, p322 

0 SN: 17:3, 5: "Tỳ khưu, “lợi dưỡng của sự cúng 
dường và danh tiếng là những thứ tai hại, khó 
vượt qua, làm cản trở lộ trình giác ngộ giải thoát 
khỏi những vướng mắc trói buộc” — các con phải 
học tập như vậy: “Chúng ta phải đặt lợi, danh qua 
một bên, vả chúng ta sẽ không đề cho lợi và danh 
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ràng buộc, thiêu đốt và sai sử.” 

“1D. I 136 —- The Long Discourses of the 
Buddha p.138; Trans. From Pali to English by 
Maurice Walshe; Wisdom Publicatlon USA 
1995. Việt dịch Sc Pháp Hỷ: “Brahmin, Thuở 
xưa có một vị vua tên là MahävijJita, giàu có với 
nhiều tài sản và tài nguyên. [...] Vị vua này 
muốn làm một cuộc hiến tế lớn để cầu xin thịnh 
trị và bình yên trong quốc độ bằng cách kêu gọi 
dân chúng đóng góp sản vật để làm hiến tế. Khi 
nghe dự định của nhà vua, vị quan cô vấn lễ 
nghỉ kiến nghị rằng: 

“Muôn tâu hoàng thượng, trong quốc độ của 
ngài đang có những tệ nạn như cướp bóc, tàn 
phá: làng mạc bị phá phách và dân tình bị nhũng 
nhiễu. Nếu Hoàng thượng đánh thuế những 
vùng này thì thật không hợp lẽ. Giả sử như 
hoàng thượng nghĩ rằng: “Ta sẽ loại trừ những tệ 
nạn nhũng nhiễu và cướp bóc bằng những hình 
phạt nặng như tử hình hay tù đày, tịch thu tài 
sản, đe dọa và lưu đảy”, những tệ nạn kia sẽ 
không được giải quyết một cách thích hợp. 
Những người còn sót lại có thể củng cố lực 
lượng và rồi tiếp tục phá hoại quốc độ. Tuy 
nhiên, với kế hoạch như vầy Hoàng thượng có 
thể tận diệt những tệ nạn xã hội kia. Với nông 
phu trồng trọt và những nông dân làm nghề chăn 
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nuôi, hoàng thượng (và các cấp lãnh đạo) phải 
cung cấp nguồn giống tốt cho họ; những aI buôn 
bán, hãy cho vay vốn đầu tư; với những cán bộ 
công nhân viên nhà nước, hãy trả lương thích 
hợp cho họ có đời sống ôn định. Làm như vậy, 
những công dân này sẽ có đủ việc làm và bằng 
lòng với đời sống của họ nên không phá phách 
quấy nhiễu nữa. Lợi tức của Hoàng thượng (và 
thần dân trong quốc độ) sẽ được tăng trưởng, đất 
nước sẽ được bình yên và không bị cướp bóc 
quấy nhiễu nữa, dân chúng vui vẻ trong lòng 
được vui đùa với con cái họ, và mọi người được 
sông trong những ngôi nhà không cần đóng 
cửa.” 

”2 M136, p1063 

?3 Asoka verdict, Buddhist Cultural Centre, an 
Ed. 

“4 M139, pI08I1. 

“5 AN, VI, 36. 

“6 Vivãädamũla sutta, AN VI, 36. 

“7M. L, Kosambiyasutta. 

29_ Đây là cách phân loại các chúng sinh trong 
cõi dục giới: loài người và trời (chư thiên) thuộc 
vê cảnh vui; loài Asura (A Tu la) là một dạng 
chúng sinh có thân lực hơn con người nhưng lại 
không tỏa sáng như chư thiên vì tâm họ thường bị 
sân hận chi phôi; loài Nãga thuộc vê súc sinh 
dạng lớn (như rông, răn thân, voI, vv) và có chút 
ít thân lực; loài Ganthabba (Càn thát bà) cũng 
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thuộc về dạng qui thần (như Asura và Nãga) biết 
bay và hưởng thụ mùi hương như thức ăn. 
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VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ 


Sư cô Pháp Hỷ - Ayya Dhammananda là một nữ 
tu trong truyền thông Nguyên Thủy. Năm 1994 cô 
xuất gia tu học trong truyền thống thiền Lâm Tế ở 
Miền Trung Việt nam. Sau vài năm thực hành, 
Ayya đã đi tìm kiếm một pháp môn tu tập thích 
hợp với bản nguyện của mình và đã gặp pháp 
thiền Vipassanã — Minh sát tuệ quán. Sư cô đã 
đến Myanamar học tại trường Truyền Bá Phật 
Giáo Quốc Tế ở Yangoon. Cũng trong những năm 
tháng đó, SC đã có duyên lành được học hỏi và tu 
tập với các thiền sư nổi tiếng như ngài Sayadaw 
U Pandita và đại sư Swe Ô Min Sayadaw. 


Với tâm nguyện theo cả pháp học và pháp hành, 
SC đã sang Sri Lanka đề tiếp tục học Phật học hệ 
cao học và tiến sĩ tại trường Postgraduate 
Institude of Pali and Buddhist Studies, University 
of Kelaniya. Năm 2008, Sc đã hoàn thành việc 
học Phật Pháp trong giảng đường và vào rừng tu 
tập một thời gian. Sau đó Sc đã được mời sang 
hoằng pháp và thiết lập Ni đoản Tỳ Kheo Ni 
Nguyên Thủy tại Australia. 
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Từ năm 2013 Ayya Dhammananda chuyển đến 
sông ở Honolulu, làm Phật sự và dạy thiền ở 
Bodhi Tree Meditaton Center. Cũng trong thời 
gian ở Hawall, SC nhận được học bồng đề tham 
dự chương trình giáo dục thủ lĩnh vùng Châu Á 
Thái Bình Dương tại East-West Center, Honolulu. 
Sư cô tốt nghiệp với chuyên ngành giáo dục quốc 
tê. 


Hiện tại Sc làm việc như một nhà truyền giáo và 
giáo dục cộng đồng — người đem giáo pháp của 
đức Phật vào đời sống hiện đại. Có thẻ liên hệ với 
Sc qua email: scphaphy @ ømail.com 

Website: www.khemarama.com/ 
www.dhammaduta.net 


Sách đã xuất bản cùng tác giả 


1.MettIa Bhavana- The Art oƒ Ennobler Living 
Buddhist Cultural center, Sr1 lanka 2007 


2.Thiên Phát Triển Tâm Từ 
Nhà Xuất bản Tôn giáo, Hà Nội 2017 
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